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Bởi Ímmmn 
CÁC PHÉP CHIẾU HÌNH BẢN ĐỒ CƠ BẢN 


Bản đổ là hình ảnh thu nhỏ một phần hay toàn bộ bế mặt Trái Đất lên mặt 
phẳng, trên cơ sở toán học nhất định nhằm thể hiện các đối tương địa lĩ tự nhiên, 
kinh tế ~ xã hội và mối quan hệ giữa chúng : thông qua khái quát hoá nội dung và 
được trình bày bằng hệ thống kí hiệu bản đồ. 


Phép chiếu hình bản đổ là cách biểu thị mặt cong của Trái Đất lên một mặt 
phẳng, để mỗi điểm trên mặt cong tương ửng với một điểm trên mặt phẳng. 

Do bể mặt Trái Đất cong nên khi thể hiện lên mặt phẳng, các khu vục khác nhau 
trên bản đồ không thể hoàn toàn chính xác như nhau. V vậy, tuỷ từng yêu cẩu sử 
dụng bản đồ, từng khu vực cần thể hiện trên bản đồ, người ta dùng các phép chiếu 
hình ban đổ khác nhau. 

Khi chiếu có thể 
hình nón, hình trụ. 


lữ nguyên mặt chiếu bản đồ là mặt phẳng hoặc cuộn lại thành 


Mặt chiểu có thể tiếp xúc hoặc cắt bể mặt Địa Cầu. Sau đây chỉ để cập tới những. 
trường hợp mặt chiếu tiếp xúc với mặt Địa Cầu. 


“Hình 1.1 ~ Mãi chiếu tiếp xúc với bể mặt Địa Câu 


1. Phếp chiều phương vị 

Phép chiếu phương vị là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyển của mặt 
cầu lên mặt phẳng. 

Theo phép chiếu này bể mặt Địa Cầu được coi là bể mặt Trái Đất, mặt chiếu là 
một mặt phẳng tiếp xúc với một điểm của Địa Cầu. Tuỳ theo vị tr tiếp xúc của mặt 
chiếu so với trục của Địa Cầu sẽ có các phép chiếu phương vị khác nhau. 


tu Pháp chiếu phường vị đừng — h~ 
Hình 1 2 = Ba vị 


ƒncliển phương tị 
la mặt chiếu trong phép chiếu phương vị 


ng c~Phôpchiếu phường vịnghiêng 


Để tiến hảnh phép chiếu phương vị đứng, người ta 
cho mặt chiểu (giấy vẽ bản đổ) tiếp xúc với cực của. 
Địa Cẩu sao cho trục của Địa Cẩu vuông góc với 
mật chiếu. 


Hình J.†b ~ Lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ. 

THình 1.5ø ~ Phép chiểu phương vị dừng dũng phêp chiếu phương vị đăng 

Với nguồn sáng chiểu từ tâm quả Địa Cẩu, trên mặt chiếu các kinh tuyến là 
những đoạn thẳng đồng quy ở cực. Các vĩ tuyến là các vòng tròn đồng tâm ở cực. 
Cảng xa cực khoảng cách giữa các vĩ tuyến cảng đãn ra. 

Đa vào hình 1.3b, em hậy cho biết then phép chiểu hình này, hú vực nào của 

bản đồ chính xác, khu vực nào kêm chính xác ? 

Phép chiếu này bảo đảm chính xác ở khu vực trung tâm bản đổ, cảng xe trung tâm 
cảng kém chính xác. Cách chiểu này thường dòng đề vẽ bản đồ khu vục quanh cục. 
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2. Phếp chiều hình nôn 


Phép chiểu hình nón là cách thế hiệ 


mạng lưới kinh, vĩ tuyển của Địa Cầu 


lên mặt chiếu là mặt hình nón, sau đó triển khai mặt chiếu hình nón ra mặt 
phẳng ; tuỳ thuộc vào vị trí của trục hình nón so với trục của Địa Cầu sẽ có các 
phép chiếu hình nỏn khác nhau. 


0) PÄáp Chiết hình nón đừng __. b) Phép chiểu hình nón ngàng _ e) Pháp chiếu hình nón nghiêng 
Hình 1-4 - Ba vị trì của hình nôn trong phép chiếu hình nôn 


Để tiến hành phép chiếu hình nón đứng, người ta lấy mặt chiếu là hình nón chụp lên 
mặt Địa Cầu sao cho trục của hình nón trùng với trục Địa Cẩu ; sau đó từ tâm chiếu 
(tâm Địa Cẩu) ta chiếu các điểm trên Địa Cầu lên mặt chiếu hình nón (hình I.5a). 

Tựa vào hình T.5a, lấy cho biết khi thể hiện trên mặt chiếu + ï tuyển tiếp xúc 


với hình nổn tử các Vĩ tuy ổn không tiếp xiắc với hình nán, Vĩ tuyển nào chính 
xúc, Vĩ myển nào không chính xác ? 


Khi triển khai hinh nón ta sẽ được một bản đồ hình quạt, các kinh tuyến lả những. 
đoạn thắng đổng quy ở cực, vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm (hình 1.Sb). 


Hình 1.Sb = Lưới kinh, vĩ tuyển 
theo phép chiếu hình nón đứng. 


Chỉ có vĩ tuyến tiếp xúc giữa Địa Cầu và mặt nón là chỉnh xác, còn các vĩ tuyển. 
khác đều đài ra, nên phép chiếu này không đảm bảo được hình dạng và điện tích. 
Phép chiếu hình nón đứng thường đàng để vẽ bản đồ ở các vùng đất thuộc vĩ đội 
trung bình (khu vực ôn đới) và kéo dải theo vĩ tuyển như : Liên bang (LB) Nga, 
Trung Quốc, Hoa Kì. 


3. Phếp chiều hĩnh trụ 

Phép chiếu hình trụ là cách thể hiện lưới kinh, vĩ tuyển của Địa Cầu lên mặt 
chiếu là mặt hình trụ, sau đó triển khai mặt trụ ra mặt phẳng, 

'Tuỷ theo vị tí của trục hình trụ so với trục Địa Cầu sẽ có các phép chiếu hình trụ 
khác nhau, 


se € 
CÔ toi 


0) PÄáp chiếu hình trụ đủng ___ b) Phép chiết hình tt ngưng. c) Pháp chiếế hình tụ nghiềng 
“Hình 1. - Ba vị trí hình trụ trong phép chiếu hình trụ 


'Trong phép chiểu hình trụ đứng, mặt chiếu là một hình trụ bao quanh quả Địa Cầu. 
Vòng tròn tiếp xúc giữa Địa Cầu và hình trụ là vòng Xich đạo (hình 1.7a), 


Hình 17b ~ Một dạng luới kinh, vĩ tuyến 
“Hình 1.74 ~ Phép chiểu hình trụ đứng của bàn đỏ dùng phép chiếu hình trụ đứng, 
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Theo phép chiểu này chỉ có đường Xich đạo là giữ nguyên được độ dài 
còn khoảng cách và độ dài các vĩ tuyển khác đều bị đãn ra ; các vĩ tuyến ở gần 
Xich đạo bị dẫn it, cảng xa Xích đạo càng bị dần nhiều. 

Kinh, vĩ tuyến đều là những đường thẳng song song. Bản đồ này chỉ chính xác 
ở vùng Xích đạo, cằng xã Xích đạo cảng kém chính xác, Phép chiếu này thường, 
được dùng để vẽ bản đồ thế giới hoặc các khu vực gần Xích đạo. 


CõuU hỏi vũ bãi 


p 
1. Kế lại bảng và điển những nội dung thích hợp vào các õ trống : 


.2. Hãy cho biết từng phép chiếu đổ thường dùng để vẽ bản đổ ở khu vực não ? 


Bài 2 —~ 
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN 
CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 


1. Phương pháp kí hiệu 
Phương pháp kỉ hiệu thường đùng để biếu hiện các đối tượng phân bổ theo. 
những điểm cụ thể như ; các điểm dân cư, các trung tâm công nghiệp, các mỏ. 
khoáng sản, các hài cảng... 
"Những kí hiệu thể hiện từng đổi tượng được đặt chính xác vào vị trí mà đổi 
tượng đó phản bố trên bản đổ. 


Các kí hiệu thường có ba dạng chính 


Hình 3.1 ~ Các đạng kỉ hiệu 
a- Ki hiệu hình học 

b- KỈ hiệu chữ. 

© Kí hiệu tượng hình 


Rl42cm 


lý6e1mb 


Ũ 


Quan sát hình 2.1, hấy cho biếi có những dạng kĩ hiệu nào ? 


Phương pháp kỉ hiệu không chỉ xác định được vị trí của đối tượng mả cỏn thể. 
hiện số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đổi tượng. 


Vidụ: 
~ Đổ thế hiện các nhà máy điện có công suất khác nhau, người ta thường dùng. 
các nuôi sao t0, nhỏ khác nhau, 


~ Nhả máy thuỷ điện được thể hiện là ngôi sao màu xanh, nhà máy thuỷ điện 
đang xây dưng là ngôi sao màu trắng, nhả máy nhiệt điện là ngôi sao màu đỏ... 


TRƯNG QUỐC. 


KT 

# kiên 

Tấm 

TỔ Nănarujđi 
gym) 


Đoờn dây 0 KV 
øc Tạn2ĐWW 
Đomge8/0KV 
9 TenS0IW 
` 


“Mình 3.2 - Công nghiệp điện Việt Nam, năm 2002 
Dựa vào hình 2.2, hãy chứng mình nồng phương pháp ki hiệu 


không những chỉ néu được tên và vị trí mà còn thể hiện được cả. 
chất lượng của các đối tượng trên bản đổ. 
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2. Phương phóp kí hiệu đường chuuển động 

Phương pháp kí hiệu đường chuyển động là phương pháp thế 
hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên, cũng như các hiện 
tượng kinh tế ~ xã hôi trên bản đồ. 


TRUNG QUỐC 


LUIỆN. 
THÁI LAN S 

CHỦ GÁI 
CIEBô.P hen ái 
—— 
—— 

S6Tgitufg 

tt hergpon mg 

tung jorarg 
".. 

T446 lantehag 

TRn14614ontinbs 
Z2 Thn Tenebns 
2iÄ0E£^ ii 


Tình 2.3 Giá và bần ở Việt Nam. 


Ví dụ: 

~ Trên bản đồ tự nhiên là hướng giỏ, dòng biển... 

~ Trên bản đổ kinh tế — xã hội là các luỗng di dân, sự vận chuyển hằng hoá, 
hành khách, đường hành quân... 

Bằng phương pháp này người ta không những biểu hiện được hướng di chuyển 
mmả còn thể hiện được cá khối lượng cũng như tốc độ di chuyển của các đối tượng 
địa lí bằng những mũi tên dải, ngắn hoặc đày, mảnh khác nhau. 


Quan sát hình 2.3, cho biếi phương pháp kỉ hiệu đường chuyển động biểu hiện 
“dược những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đỏ ?' 


5. Phương phóp chắm điểm 

Phương pháp chấm điểm biểu hiện các đối tượng phân bổ phân tán, lẻ tẻ (các 
điểm đân cư nông thôn, các cơ sở chăn nuôi...) bằng các điểm chấm trên bản đổ. 

Các điểm chấm là yếu tổ cơ bản của phương pháp này, mỗi chấm đều cô một 
giá trị (số lượng hoặc khối lượng) nảo đỏ. 

Ví dụ; để biểu hiện sự phân bổ dân eư, một chẩmn có thể tương ứng với 5000 người ; 
hoặc để biểu hiện diện tích cây trồng, một chấm có thể tương ứng với 1000 ha... 


Hình 3.4 ~ Phần bồ 
dần eư châu Á. 


Quan sắt hình 3.4, hấy cho biết : 

~ Các đổi tượng địa lỉ được biểu hiện bằng những phương pháp nào ? 

~ Mãi điển chăm trên hản đố tương ứng bao nhiềt người ? 
%. Phương phớp bản đồ - biểu đỗ. 

Phương pháp bản đồ — biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng. 
địa lí trên một đơn vị lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách đùng các biểu đổ đặt 
vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó. 


TRUNG QUỐC. 


THÁI LAN ẲN 


Í setenoals 
+ T2 n029108018 


Tran 
NI. 


TÁC PA, 
8 SỐT-EIBINEC 

+.BÉENeh  S RmBYen 

-3Đing Thy 8 LugAn 


3HaNE - 7VmLme 
4 HÌ Dan 8 VmmPhie 


Hỉ —šp—— -à. bự, 


NT— CAM-FD- CHIA 


Hình 3.3 - Diện tính 
và sản lượng lúa 
'Việt Nam, năm 2000 
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Ngoài các phương pháp trên côn có các phương pháp khác biểu hiện các đối 
tượng địa lÏ rên bản đồ như phương pháp kí hiệu theo đường, phương pháp đường 
đẳng trị, phương pháp khoanh vùng (hình 2.6), phương pháp nổn chất lượng... 


nh 3.6 - Một số cảch khác nhau thể hiện vùng trồng thuốc lú. 


Côu hỏi vả bãi tập 
1. Các đổi tượng địa lỉ trên hình 2.2 được biểu hiện bằng các phương pháp nảo ? 
Các phương phép đó thế hiện được những nôi dung nảo của đổi tương địa lí ? 


2, Hình 23 thế hiện những nội dung nào bảng phương phảp kí hiệu đường 
chuyển động. 


Bởi Ố - 


SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÄ ĐỜI SÓNG 


1 - VAI TRÒ CỦA BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÄ ĐỜI SÔNG. 
1. Trong học tộp. 

Bản đổ lä một phương tiện để học sinh học tập và rên luyện các kĩ năng địa lí 
tại lớp, ở nhà và trả lời phẩn lớn các câu hỏi kiểm tra về Địa li 

Ví dụ : Thông qua bản đồ có thể xác định được vị trí địa lí một điểm nào đó trên 
mặt đất (toạ độ địa li) ở vào đới khí hậu nào, chịu ảnh hưởng của biển như thể nảo, 
liên hệ với các trung tâm kinh tế ~ xã hội ra sao. 


Qua bản đổ biết được hình đạng và quy mô của châu lục này so với châu lục 
khác ; biết được sự phân bố của eác đầy núi và độ cao của chúng, biết được chiều 
đài của một con söng, phạm vi lưu vực sông... cũng như sự phân bố dẫn cư, 
phân bố các trung tâm công nghiệp... 


2. Trong đời sống. 
Bản đồ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày. 


Hãy cho ví dụ về những ngành có xử dựng bản đổ. 

Tim đường đi, xác định vị trí và đường đi chuyển cua một cơn bão khi nghe 
dự báo thời tiết... đểu phải dựa vào bản đổ. 

Bản đồ là hình ảnh cụ thể của thiên nhiên đã được hệ thổng hoá trên máy tính, 
trên giấy, trên địa CD RÓM... Ngành sản xuất nào cũng cần đến bản đồ, 

Ví dụ : Lâm thuỷ lợi. nghiên cứu thời tiết và khí hậu, canh tác đúng thời vụ, 
xây dựng các trung tâm công nghiệp, mở các tuyển đường giao thông... Tất cả. 
những công việc đó muốn làm tốt đều phải sử dụng bản đồ. 

Quân sự lại càng cẩn tới bản đổ. Ví dụ : để xây dựng phương án tác chiến, cần 
lợi dụng địa hình, địa vật trong phòng thú và tấn công,... tất cả những công việc đó 
đểu cẩn phải có bản đồ. 


II - SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, ATLAT TRONG HỌC TẬP. 
1. Một số vẫn để cần lưu Ú trong quá trình học tập địa lí trên cơ sở bản đồ 
4) Chọn bản dã phù hợp với nội dung (mục đích) cẩn tìm hiểu (học tập) 
b) Đạc bẩn đồ phải tìm hiểu tỉ lệ của bản đồ và kĩ hiệu trên bản đổ 
~ Để đọc một bản đồ trước hết cẩn xem tỉ lệ của bản đổ, từ đó biết được 
1 em trên bản đồ ứng với bao nhiêu m, bao nhiều krn trên thực địa. 
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Ví dụ : Tỉ lệ bản đổ là 1 › 6.100.000 nghĩa là 1 em trên bản đổ ứng với 60 km 
trên thực địa 


~ Ki hiệu của bản đồ đủng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đổ, Trước. 
khí sử dụng bản đồ phải nghiên cứu kĩ phần chú giải và kỉ hiệu để hiểu rõ nội dung 
các kí hiện thể hiện trên bản đồ có liên quan đến nội dung cẩn tìm hiểu. 


Ằ) Xác định phương hướng trên bản đổi 

~ Để xác định phương hướng chính xác trên bản đổ chúng ta cẩn phải dựa vào 
các đường kinh, vĩ tuyến. Theo quy ước thi đầu trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc, 
đầu dưới chỉ hưởng Nam ; đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông, đầu bên trái 
chỉ hướng Tây. 


~ Đối với những bản đổ không về kinh, vĩ tuyến thì chúng ta cần dựa vảo mũi 
tên chỉ hướng Bắc để xác định hướng Bắc, từ đó xác định các hướng côn lại 


2. Hiểu mỗi quơn hệ giữa cóc uêu tð địa ứ trong bẻn đồ, trong Atlot 

Đọc bản đồ không phải chỉ lả đọc từng dấu hiệu riêng lẻ của bản đồ như : 
đây là núi gì, xông nào ?... mả cần phải đọc được mối quan hệ giữa các dấu hiệu 
(đối tượng địa lí) ở bản đồ, 

Ví dụ : đọc một con sông ở bản đồ địa hình, chúng t phải thấy được mối 
quan hệ giữa hướng chảy, độ dốc, đặc điểm của lòng sông với địa hình ở đó như 
thế nào ? Nói cách khác là phải biết dựa vào địa hình để giải thích : hướng chảy, 
độ dốc.... của dùng sông. 


Khi đọc bản đồ ở Atlal, giải thích một sự vật hoặc một hiện tượng địa lí nào đó, 


chúng ta cần phải tìm hiểu các bản đổ có nội đụng liên quan như : để giải thích tình 
hình phân bổ mưa của một khu vực, ngoài bản đồ khí hậu ta cấn phải tìm hiểu bản 
đổ địa hình cỏ liên quan đến khu vục đỏ ; hoặc để giải thích sự phân bổ một số 
trung tâm công nghiệp thực phẩm, chúng ta cẩn tầm hiều cả các bản đồ nông nghiệp 
và ngư nghiệp.... Ngoài ra, khi cần tìm hiểu đặc điểm, bản chất của một đối tượng, 
địa lí ở một khu vực nào đỏ, chúng ta cẩn so sánh với bản đổ cùng loại của khu 
vục khác 


Câu hỏi vũ bẽi tập 
1. Hãy cho biết tác dụng của bản đổ trong học tập. Nêu dẫn chứng mình hoạ 
2. Chứng mình rằng bản đổ là một phương tiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống 
hẳng ngày. 
3. Để trình bảy và giải thích chế độ nước của một con sông, cẩu phải sử dụng những 
bản đổ nào ? 


Bởi 4 


THỰC HÃNH 
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN 
CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐÔ 


1 - CHUẨN BỊ 
Phóng to các hình 22, 2.3 vả 2.4, 


II - NỘI DUNG THỰC HÃNH 
1. Nội dung 
Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tương địa lí trên các hình 2.2, 
3⁄3 và 24. 
2. Các bước tiễn hành. 
Đọc từng bản đồ theo trình tự sau : 
~ Tên bản đổ, 
~ Nội dung bản đổ. 
~ Các phương pháp biểu hiện đổi tượng địa lỉ trên bản đổ. 
~ Trình bày cụ thể về từng phương pháp như : 
+ Tên phương pháp biểu hiện. 
+ Phương pháp đó biểu hiện những đối tượng địa lí nào. 


+ Thông qua cách biểu hiện đối tượng địa lí của phương pháp này, chúng ta có. 
thể biết được những đặc tính nào của đối tượng địa li đó. 
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VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG 
CỦA TRÁI ĐẤT 


Bòi 5 


VÙ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẮT. 
HỆ QUÁ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC 
CỦA TRÁI ĐẤT 


I~KHÁI QUẤT YẾ VŨ TRỤ, HỆ HẶT TRỜI. TRÃI ĐẮT TRONG HỆ HẶT TRỜI 


1. Vũ Trụ 

Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà. Mỗi thiên hả là một táp 
hợp của rất nhiều thiên thể (như các ngôi sao, hành tỉnh, vệ tỉnh, sao chổi...) cùng 
với khí, bụi và bức xạ điện từ. 


Thiên hà chứa Mặt Trời vã các hành tỉnh của nó (trong đó có Trái Đất) được 
gọi là Dái Ngân Hà. 


Hình 5.1 - Vị trì Mặt Trời trong Dai Ngũn Hồ 
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2. Hệ Hột Trời 

Hệ Mặt Trời là một tập hợp các thiên thế nằm trong Dải Ngân Hà. Hệ Mặt Trời 
gốm có Mặt Trời ở trung tâm cùng với các thiên thể chuyển động xung quanh 
(đó là các bành tình, tiểu hành tính, vệ tỉnh, sao chỗi, thiên thạch) và các đám bụi khí. 
Hệ Mặt Trời có tám hành tỉnh là : Thuỷ tỉnh, Kim tỉnh, Trải Đất, Hoả tỉnh, 
Mộc tỉnh, Thổ tỉnh, Thiên Vương tỉnh và Hải Vương tỉnh. 


Quan sút hình 5.2, nhận xét hình dụng quỹ đạo và hướng chuyển động của các 
lành tỉnh 


L ~ Thuy tình ; 2 ~ Kim tỉnh : 3 ~ Trấi Đất ; 4 ~ Hoá tỉnh ; 5 ~ Mộc tỉnh ;6 ~ Thổ tỉnh ; 
7 Thiên Vương tỉnh ; 8 = Hãi Vương tỉnh. 


nh 5.2 ~ Các hành tỉnh ong Hệ Mặt Trời và quỹ đạo chuyển đồng của chúng 


3. Trối Đết trong Hệ Hột Trời 
Trái Đất là một hành tính trong Hệ Mặt Trời. Khoảng cách trung bình từ 
Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km. Khoảng cách đỏ cùng với sự tự quay lâm 
cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ảnh sáng phủ hợp để sự sống cỏ thể phát 
sinh và phát triển. Cũng như các hành tỉnh khác, Trái Đất vừa tự quay quanh trục, 
từa chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời. Các chuyển động này đã tạo ra 
nhiều hệ quả địa lí quan trọng trên Trái Đất. 
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II - HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT 


1. Sự luõn phiên ngẻu, đêm 
Hình khối cầu của Trái Đất luồn được Mặt Trời chiếu sáng một nửa, còn một 
nửa không dược chiếu sáng, vì thế đã sinh ra ngày và đêm. Tuy nhiên, do Trái Đất 
tự quay quanh trục, nên mọi nơi ở bể mặt Trái Đất đếu lần lượt được Mặt Trời 
chiếu sáng rồi lại chìm vào bỏng tối, gảy nên hiện tượng luán phiên ngảy, đêm. 


2. Giờ trên Trái Đết vã đường chuuến ngõu quốc tế 
Trái Đất có hình khổi cầu và tự quay quanh trục từ tây sang đông, nên ở cùng 
một thời điểm, người đứng ở các kinh tuyển khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các 
độ cao khác nhau, do đó các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ 
khác nhau, đó là giờ địa phương (hay giờ mặt trời). Giờ địa phương không thuận 
tiên trong đời sống xã hội. Do đó, người ta đã chia bể mặt Trái Đất làm 24 múi giờ, 
mỗi múi giờ rộng 15 độ kinh tuyển. Các địa phương nằm trong cùng một múi sẽ 
thống nhất một giờ, đó lả giở øriúi. Giờ ở múi số 0 được lẩy làm giờ quốc tế hay 
giờ GMT (Greenwich Mean Time). Việt Nam thuộc múi giờ số 7. 
ĐT  GT  ỨT L 4ỨP ðỨO 9D tá0o 


HT ĐBỤT đ6Ợ8 8U 


.GðsðnlongiOMT 


.G8mjpthơng#6M] 


Hình 5 3 ~ Các múi giữ trên Trải Đất 
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Trong thực tế, ranh giới múi giờ thường được quy định theo biên giới quốc gia 
(hình 5.3). Một số nước cỏ lãnh thổ rộng nhưng chỉ dùng 1 giờ chung cho cả nước 
(vi dụ Trung Quốc), một sổ khác lại chia ra nhiều múi giờ (vi dụ LB Nga có 
10 mũi giờ, Ca-na-đa có 6 múi giờ). 


Theo cách tỉnh giờ mũi, trên Trái Đất lúc nảo cũng cỏ một mũi giờ mà ở đồ có 
hai ngày lịch khác nhau, vì vậy phải chọn một kinh tuyến làm mốc để đổi ngày 
Người ta quy định lấy kinh tuyến L80° qua giữa múi giờ số 12 ở Thái Binh Dương 
làm đường chuyến ngày quốc tế. Nếu đi từ phía tây sang phía đông qua kinh tuyến 
180° thi lùi lại ! ngày lịch, còn nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 
180 thì tăng thêm 1 ngày lịch. 


3. Sự lệch hướng chuuển động của cóc vật thể 


Khi Trái Đất tự quay quanh trục, mọi địa điểm. 
thuộc các vĩ độ khác nhau ở bể mặt Trái Đất 
(trừ hai cực) đểu có vận tốc dài khác nhau và 
hướng chuyển động từ tây sang đông. Do vậy, 
các vật thể chuyển động trên bể mặt Trái Đất sẽ bị 
lệch hướng so với hướng ban đấu (vì phải giữ 
nguyên chuyển động thẳng hướng theo quán tỉnh). 
Lực làm lệch hướng đó được gọi là lực Côriôlit. 
Ở bán cầu Bắc, vật chuyển động bị lệch về bên 
phải, ở bán cấu Nam bị lệch về bên mái theo 
hướng chuyển động (hình 5.4). 


N 
+ Hướng ban đầu 
———*' Hưởng sài khí lệch 


Lực Côriôlit tác động mạnh tới hướng chuyển E52 SŠ là huờng dùng 

, n ¡nh 5.4 - Sự lệch hưởng chuyển 

động của các khổi khi, các đồng biến, dòng sÕnH, đạn của các vài thể rên bế mát 
đường đạn bay trên bề mặt đất. “Trái Đất 


Câu hỏi võ bồi tập 
1, Vũ Trụ là gì ? Hệ Mật Trời lá gỉ ? Em cô những hiểu biết gì vẻ Trái Đất trong 
Hệ Mặt Trời ? 
2, Hãy trình bảy các hệ quả chuyền động tự quay quanh trục của Trái Đất. 
ấ: 


m cử vào bản đổ các múi giờ, hãy tỉnh giờ vả ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời 
điểm đó, giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31~12 


Bài Ô — 


HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI 
CỦA TRÁI ĐẤT 


I - CHUYỂN ĐỘNG BIỂU KIÊN HÀNG NĂM CỦA HẠT TRỚI 


ìn tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa (tia sảng mặt trời chiếu. 
thẳng góc với tiếp tuyến ở bề mặt đấU được gọi là Mặt Trời lên thiên định 
Ở Trái Đất, ta thấy hiện tượng này chỉ lần lượt xảy ra tại các địa điểm tử vĩ tuyến 
2327'N (ngày 22-12) cho tới 23'27'B (ngày 22-6) rổi lại xuống vĩ tuyến 
23'27`N. Điều đó lâm ta có ảo giác là Mặt Trời di chuyển. Nhưng trong thực tế, 
không phải Mật Trời di chuyển, mà là Trải Đất chuyển động tịnh tiến xung quanh 


Mặt Trời. Chuyển động không có thực đô của Mặt Trời được gọi là cfuyêể: động 
biểu kiến hằng năm của Mặt Trời (hình 6. L). 
2275 L„ số 
: " là 
sinM L1 =—| 
Tếế, TS THỊ ĐRV 7W: ĐiườN sân DgvS ae 


Hình 6,1 ~ Đường biểu diễn chuyển động biểu kiến của Mặt Trôi ong năm 


Dựa vào hình 6.1 và kiến thức đã học, hãy xác định khi vực nào trên Trái Đải 
có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi nữm hai lấn ? Nơi nào chỉ một lên ? 
Khu vực nào không có hiện tương Mặt Trời lên thiên đỉnh ? Tại sao ? 


II ~ CÁC MÙA TRONG NĂM 


Mùa là một phần thời gian của năm, nhưng cỏ những đặc điểm riêng về thời tiết 
và khí hậu. Nguyên nhân sinh ra các mùa là đo trục Trải Đất nghiêng với mặt 
phẳng quỹ đạo của Trái Đất và trang suốt năm, trục của Trái Đất không đôi phương. 
trong không gian, nên có thời kì bản cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, có thời kì bản 
cầu Nam ngà về phía Mặt Trời. Điều đó làm cho thời gian chiếu sảng và sự thủ 
nhận lượng bức rời ở mỗi bản cầu đều thay đổi trong năm. 


Người ta chia một năm ra bổn mùa. Ở bản cầu Bắc, thời gian bắt đầu vả kết thúc 
các mùa của các nước theo đương lịch và một số nước quen dũng ấm ~ đương lịch 
ở châu Á không giống nhau. 
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Các nước theo đương lịch ở bán cẩu Bắc lấy bốn ngày : xuân phân (21-3). hạ 
chí (22-6), thu phân (23~9) vả đông chí (22~12) là bốn ngày khởi đẩu của bốn 
mùa (hỉnh 6.2). Ở bán cẩu Nam, bốn mủa diễn ra ngược với bán cẩu Bắc. 


Nước ta và một số nước châu Á quen đùng âm ~ đương lịch, thời gian bắt đầu 
của các mùa được tính sớm hơn khoảng 45 ngày : 

~ Mùa xuân từ 4 hoặc 5 ~ 2 (lập xuân) đến 5 hoặc 6 - 5 (lập hạ). 

~— Mùa hạ từ 5 hoặc 6 ~ 5 (lập hạ) đến 7 hoặc 8 - § (lập thu). 

~ Mùa thu từ 7 hoặc 8 ~ § (lập thu) đến 7 hoặc 8 ~ 11 (lập đông). 

~ Mùa đông tử 7 hoặc Ñ ~ 11 (lập đông) đến 4 hoặc 5 ~ 2 (lập xuân). 


Hình 62 — Cúc mùa theo 
đương lịch ở bản cầu Bắc 


II - NGÄY, ĐÊM DÃI NGẮN THEO HÙA VÄ THEO VÏ ĐỘ 

Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời. do trục Trái Đất nghiêng và không đổi 
phương nên tuỳ vị trí Trái Đất trên quỹ đạo mà ngày, đêm dài ngắn theo mùa và 
theo vĩ độ. Mùa theo dương lịch và độ dài ngày, đêm ở hai bán cầu trái ngược nhau. 
Dưới đây ta xét ở bản cầu Bắc. 


Hinl 6.3 — Hiện tượng 
ngây, đêm dải ngắn khác 
"nhau theo ma vả theo vĩ độ ng táng 


(Vĩ dụ trong các ngày 23-6 
sàn .-..... 
và32-13) q b 


TỊA ĐẰNG MT TRôI, 
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+ Mùa xuân - Ngày dải hơn đêm. Song, ngày cảng dài và đêm cảng ngắn khi 
Mặt Trời càng gẩn chí tuyến Bắc. Riêng ngảy 21-3 thời gian ban ngảy bằng thời 
gian ban đêm, bằng 12 giờ ở mọi nơi. 

+ Mùa hạ : Ngày vẫn đãi hơn đêm, nhưng khi Mặt Trời cảng pẩn Xích đạo thì 
ngày cảng ngắn dẩn, đêm cảng đải dẩn. Ngảy 22-6 có thời gian ban ngày dài nhất, 
thời gian ban đêm ngắn nhất trong năm. 

+ Mùa thu : Ngày ngắn hơn đêm. Mặt Trời càng xuống gần chỉ tuyến Nam ngày: 
cảng ngắn, đêm cảng đài. Riêng ngày 23~9 thời gian ban ngày bằng thời gian ban 
đêm, bằng 12 giở ở mọi nơi. 


+ Mùa đông : Ngày vẫn ngắn hơn đêm. Khi Mặt Trời cảng gẩn Xích đạo thì 
ngảy dài dẩn, đêm ngắn dần. Ngày 22-12 có thời gian ban ngảy ngắn nhất, thời 


gian ban đêm đãi nhất trong năm. 


Ở Xích đạo. quanh năm có thời gian ngày vả đêm bằng nhau. Càng xa Xích đạo, 
thời gian ngây và đêm cảng chênh lệch nhiều. Tử vòng cực về phỉa cực có hiện 


tượng ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ (ngày địa cực. đêm địa cực). Càng gần cực, 
sổ ngây, đêm đó càng tăng. Riêng ở hai cực cỏ sáu tháng ngày, sáu tháng đêm. 


Cẽu hỏi và bõi tập. 
1, Hãy giải thích câu tục ngữ Việt Nam 
Đêm thẳng nữm, chưa nằm đã sátg 
Ngày tháng mười, chưa cười đã tối. 
2, Sự thay đổi các mùa có tắc động thể não đến cảnh quan thiền nhiền, hoạt động sản. 
xuất vũ đời sống con người ? 
3, Giả sử Trải Đất khẳng tự quay quanh trục mỏ chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở 
Trải Dất có ngày, đềm hông ? Nếu có th thời gian ban ngày và ban đếm là bao nhiều 2 
Khi đó, ở bể mặt Trái Đất có sự sống không ? Tại sao ? 


lÏI CÂU TRÚC CỦA TRÁI ĐẮT. 
<=S 


⁄5 CÁC QUYỀN CỦA LỚP VỎ BA LÍ 


Bồi 7 - 


CẪU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN. 
THUYẾT KIỀN TẠO MẢNG 


1- CÂU TRÚC CỦA TRẢI ĐẮT 

"Trái Đất là một vật thể lớn, việc nghiên cứu vật chất trong lòng Trái Đất là một vấn 
khăn. Vì vậy, các nhà khoa học phải thông qua các phương pháp nghiên cứu 
gián tiếp để suy đoán cẩu trúc cũng như thẳnh phần và trạng thái của vật chất ở trong 
làng Trái Đất. Phương pháp thường dùng hiện nay là phương pháp địa chẩn 


Dựa vào những tải liệu sống địa chẩn do các máy đo ghi được, các nhà địa chất 
đã có kết luận là cấu trúc của Trải Đất gầm có nhiễu lớp. 

Quan sắt hình 7.1 

mm tả cẩn trắc của 

Túi Đất. 


Vi tim (đến 5n) TT) 
D8 


Yöl đạ (G610) 


an tin (t 1546-70 1| Ta ý 
oi i70) đến 201m) 


Nhận ng 2501663100 
hán ong (5 100đổn® 370m) 


Tả Bái 


Hình 7.1 ~ Cấu trũc của Tri Đất 
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1. Lớp vỏ Trói Đặt 
Võ Trái Dất là lớp vỏ cứng, mỏng, độ dây đạo động từ Skm (ở đại đương) đến 
70km (ở lục địa) 


Bộ phận vôlueđb Bộphậnvöđaïdương 


Trám tích 


Trầm th 


Võ trại đất 


Thạch quyển 


đà 


Đất, Thạch quyền 


L 


Mình 72 ~ Lớp và 


Lớp vỏ Trái Đất được cẩu tạo bởi các tầng đá khác nhau. Trên củng thưởng là 
tầng đó trắm tích do các vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành. Tầng nảy không 
liên tục khắp bể mặt Trái Đất và đầy mỏng không đều, cỏ nơi rất mỏng, có nơi dày 
tới 15km. 

Tổng granit bao gồm đá granit và các loại đả nhẹ tương tự như đả granit 
Tầng granit làm thành nền của các lục địa. 


Dưới tắng granillà tẳng badan, bao gồm đá badan và các loại đá nặng tương tự như 
đá badan, Tầng badan thường lộ ra ở dưới đáy đại dương, 

Do có sự khác biệt về cấu tạo địa chất, về độ dày 
ma thành hai kiểu chỉnh là vỏ lục địa và vỏ đại dương. 


Quan sát hình 7.2, cho biết sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại đương 


nên vỏ Trái Đất được phân. 


2. Lớp Hanti 

Từ vỏ Trái Đất cho tởi độ sâu 2900km là lớp Manti (còn gọi lả bao Manti) 
Lớp này chiếm hơn 80% thể tích vả 68,5% khối lượng của Trái Đất. 

Quan sắt hình 7.1. cho biết lớp Aani được chia thành mdy tắng ? Giới hợn của 

mỗi tầng 

Tầng Manti trên rất đậm đặc, tuy không còn ở trạng thái rắn chắc như lớp vỏ. 
Trải Đất, nhưng cũng không phải ở trạng thái lỏng mả ở trạng thái quánh dẻo, 
Vật chất trong tầng Manii dưới ở trạng thải rắn. 
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Võ Trái Đất vả phẩn trên của lớp Manti (đến độ sâu khoảng 100km) được 
cấu tạo bởi các loại đá khác nhau. tạo thành lớp vỏ cứng ở ngoài củng của Trái Đất, 
người ta gọi chung là thạch quyền. 


5. Nhân Trái Đắt 

Lớp trong cùng là nhân Trúi Đất (hay còn gọi là lồi). Lớp này có đô dày khoảng. 
3470km. Từ 2900km đến 5100km là nhân ngoài, nhiệt độ khoảng 5000°C, áp suất 
từ 1,3 đến 3,1 triệu át mốt phe, vật chất ở trạng thái lỏng. Tử S100km đến 6370km. 
là nhân trong, áp suất từ 3 đến 3,5 triệu át mốt phe, vật chất ở trạng thái rắn, còn 
được gọi là hạt. 

Thành phần vật chất chủ yếu của nhân Trái Đất là những kim loại năng như 
niken (Ni), sắt (Fe), nên người ta còn gọi là nhân NiFe. 


II - THUYẾT KIÊN TẠO HẢNG. 
Theo thuyết Kiến rao sống thì thạch quyền gồm một số mảng kiến tạo. 


“Hình 7.3 ~ Các màng kiến tạo lớn của Thạch quyển 
Dựa vào hình 7.3, cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mg nào ? 
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Các mảng kiến tạo không chỉ là những bộ phận lục địa nổi trên bể n 
mã chúng còn bao gồm cả những bộ phận lớn của đầy đại dương. 


Các mảng kiến tạo nhẹ, nối trên một lớp vật chất quánh dẻo, thuộc phần trên. 
của lớp Manti. Chúng không đứng yên mà dịch chuyển trên lớp quánh dẻo này. 

Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể địch chuyển được trên lớp Manti là 
do boạt động của các đỏng đối lưu vật chất quảnh dẻo và có nhiệt độ cao trong tắng 
Manti trên, 

Trong khi địch chuy: 
hoặc hút chờm lên nhau. 


Quan sắt hình 7.4, cho biết kết quả khi lai mảng kiến tạo tách rồi nhau, xô rào nhàn, 


. các mảng kiến tạo cô thể tách rời nhau, xò vào nhau 


“Sứ hingin nản sài 
N6... BhNM — Mươt 


Hình 7.4 ~ Mai mảng kiển tạo tách rồi nhau. nh 7 5 ~ Hni mắng kiến tạo xô vào nhan 


'Nhin chung ở những vùng tiếp xúc của các mảng bao giờ cũng có hoạt động 
kiến tạo xảy ra, đồng thời đó cũng là những vũng bất ồn của võ Trải Đất, thường, 
sinh ra nhiều hoạt động động đất, nủi lửa. 

Cu hỏi vũ bi tập. 
1, Dựa vào hình 7.1 và nội dung trong SGK, lập bảng so sánh các lớp cẩu tạo của 
Trái Đất (vị trí, đồ đây, đặc điểm]. 
2, Trình bày những nội dụng chỉnh của thuyết kiến tạo mảng. 
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Bài Ổ — 


TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC 
ĐỀN ĐỊA HÌNH BỀ HẶT TRÃI ĐẤT 


1 - NỘI LỰC. 

Nội lực là lực phát sinh từ bẻn trong Trải Đất. 

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguổn năng lượng ở trong lòng 
Trái Đất như năng lượng của sự phân huỷ các chất phỏng xa, sự dịch chuyển của các 
dòng vật chất theo quy luật của trọng lực, năng lượng của các phản ứng hoá học... 


II - TÁC ĐỘNG CỦA HỘI LỰC 
Tác động của nội lực đến địa hình bể mặt Trái Đất thông qua các vật 


tạo, làm cho các lục địa được nâng lên hay hạ xuống, các lớp đất đá bị 
đứt gầy, gây ra hiện tượng động đất, núi lửa... 


động kiến 
vẩn nếp hay 


1. Vận động theo phương thủng đững 

'Vận động của vô Trái Đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động năng. 
lên và hạ xuống) xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn, làm cho bộ phận nảy 
của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác lại bị hạ xuống, sinh ra hiện 
tượng biển tiến và biển thoái 


Vận động nâng lên và hạ xuống của vỏ Trái Đất hiện nay vẫn tiếp lục xảy ra, 
là một sổ khu vục đang được nâng lên như vùng phía bắc của Thuy Điển 
và Phẩn Lan, trong khi phẩn lớn lãnh thổ Hà Lan lại bị hạ xuống. 


2. Yạn động theo phương nằm ngang 
Vận động theo phương nằm ngang làm cho vỏ Trải Đất bị nên ép ở khu vực nảy 
và tách dẫn ở khu vục kia, gây ra các hiện tượng tổn nếp, đứt gãy. 


a) liiện tượng uốit nếp 

Hiện tượng uốn nếp là hiện tượng các lớp đá uốn thành nếp, nhưng không phá 
vỡ tính chất liên tục của chủng do các lực nên ép theo phương nằm ngang. 
(hình 8.1) 


a) Trước kh uốn nếp 


Lực rên ép 


bl Sau khi uốn niếp 


Hình 8.1 ~ Hiện tượng hổn nếp 


Cường độ nén ép ban đẩu còn yếu chỉ làm cho các lớp đá bị thay đổi thể nằm 
đầu tiên thành các nếp uốn, về sau cường độ nén ép tăng mạnh lảm cho toàn bộ 
khu vục bị nén ép dâng cao. Sau đó, dưới tác động của các quá trình ngoại lực, bể 
mặt địa hình bị cắt xẻ trở thành miền núi uốn nếp. 


Hình 8.3 = Nếp uổn của các lắp đá tầm tích ở vũng núi 


b) Hiện tượng đứt gãy 

Vận động kiến tạo theo phương nằm ngang xây ra ở những vùng đá cửng sẽ làm 
cho các lớp đá bị gãy, đứt ra rồi dịch chuyển ngược hưởng nhau theo phương gần 
thắng đứng hay nằm ngang, tạo ra các hẻm vực, thung lũng. Thung lũng sông Hồng 
là một đứt gãy điển hình ở Việt Nam. 
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Sự dịch chuyển với 


độ lớn sẽ làm cho các lớp đá 
có bộ phận trối lên, có bộ 
phận sụt xuống, sinh ra các 
địa luỹ, địa hảo. Biển Đỏ và 
các hồ đài, hẹp ở Đông Phi 
đểu là những địa hào bị ngập. 
nước (hình 8.4 và 8.5). Dãy. 
núi Con Voi ở tả ngạn sông, 
Hồng là địa luỳ điển hình Địa luỹ 


Hâu/kến Địa hào 
sông Hồng và sông Chảy. “Hình 8-3 ~ Địa uỷ và địa hào 


Hình 1.4 ~ Đứt gầy Đông Phí và Biển Đã Hình 8.5 ~ Biển Đỏ ~ địa hảo bị ngập nước 


Đa vào kiến thất đữ học, hãy uều mấi quan hệ giữu sự dịch chuyển của các 
smăng kiển tạo với việc hình thành các dãy mũi uổn nếp. 


Cõu hỏi vỡ bôi tập 


1. Nội lực lá gì ? Nguyên nhân sinh ra nội lực 7 
2. Trình bảy các vận động kiển tạo và tác động của chúng đến địa hình bể mặt Trái Đất 


Bài ÐS— 


TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC 
ĐỀN ĐỊA HÌNH BỀ HẶT TRÃI ĐẤT 


1 - NGOẠI LỰC 
Ngoại lực là lực có nguồn gốc ở bên ngoài, trên bể mặt Trái Đất. Nguồn năng 
lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời 


Tác nhân ngoại lực là các yếu tổ khí hậu (nhiệt độ. gió. mưa. 
(nước chảy, nước ngầm, băng hả, sóng biển...), sinh vật (động, thực 


các đạng nước 
) và con người 


II ~ TẮC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC 
“Ngoại lực tác động đến địa hình bể mặt Trái Đất thông qua các quá tình ngoại lực. 
Các quá trình ngoại lực bao gồm : phong hoá, bóc màn, vận chuyển vả bi tụ. 


1. Quá trinh phong hoá. 
Quá trình phong hoá là quá trình phá huy và lảm biển đổi các loại đá và khoáng. 
vật do tác động của sự thay đổi nhiệt độ, của nước, ôxi, khí aebonie, các loại axit 
có trong thiên nhiên và sinh vật. 
Cường độ phong hoá xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất, 


VÌ sao quá trình phong hoá lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái Đất ? 


4) Phong hoá lí học 
Phong hoá lí học là quá trình phá huỷ đá thành các khối vụn có kích thước to, 
nhỏ khác nhau mả không làm biển đổi về màu sắc. thành phẩn khoáng vật và hoá 
học của chúng. Phong hoá lí học xảy ra chủ yếu do sự thay đổi nhiệt độ, sự đồng. 
băng của nước, sự kết tỉnh của các chất muổi. 
"Tác động ma sát hoặc va đập của giỏ. sóng, nước chây. hoạt động sản xuất của 
con người cũng lä những tác nhân cũa loại phong hoá này: 


Kết quả của phong hoá lí học là làm cho đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và 
mảnh vụn. 

Vì sao phong hoá li học lại xảy ra mạnh ở các miễn khi hậu khô nồng (hoane 

mạc và bán hoang mạc) tà miền khí hậu lạnh ? 
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Hình 9.1 ~ Đã nữt vỡ do 
nhiệt độ thay đổi đột ngột 


b) Phong hoá hoá học 


Phong hoá hoá học là quá trình phá huỹ đá và khoáng vật, nhưng chủ yểu làm 
biển đổi thành phần, tỉnh chất hoá học 


Những tác nhân chủ yếu của phong hoá hoá học là nước và các hợp chất hoài 
hí cacbonic, ôxi vả axít hữu cơ của sinh vật thông qua các phản 


tan trang nước, 
ứng hoá học 
Nước có tác động hoà tan nhiều loại đá và khoảng vật, nhiệt độ của nước cảng cao thì 
sức hoä tan của nước cảng mạnh. Ở những nơi đá để thấm nước và đễ hoà tan như đá 
vài 
các dạng địa hình đặc biệt như địa hình cacxtơ. Quá trình hoà tan và tạo thành những 
dạng địa hình khác nhau ở trên mặt đất và ở dưới sâu. được gọi là quá trình cacxtơ. 


ch cao, do tác động của nước trên mặt, nuớc ngấm và khí cacbonie đã xuất hiện 


“. 


Hình 92 ~ Hàng động - 
kết quả của sự hoá tan để 
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Hãy kể tên một vất dụng địa hình các viơ mà em biết 


©) Phong hoá sinh học 

Phong hoá sinh học là sự phá huy đá và các khoáng vật dưới tác động của sinh: 
vật như các vi khuẩn, nấm, rễ cây... Các sinh vật này lâm cho đá vả khoáng vật 
vừa bị phá huỷ về mặt cơ giới vừa bị phá huỷ về mặt hoá học. 


Các sản phẩm của quá trình 
phong hoá một phẩn bị nước 
hoặc gió cuốn đi, phẩn còn lại 
phủ trên bể mặt đá gốc tạo 
thành lớp vỏ phong hoá, tạo ra 
vật liệu cho quá trình vận 
chuyển và bồi tụ 


tràn 9.3 ~ Rễ cây làm cho các lớp đã rạn nút 


CẽuU hỏi vỡ bởi tập, 


1. Ngoại lực là gì ? Vi sao nỏi nguồn nâng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là nguồn 
năng lượng của bắc xạ mặt tồi ? 


2. Sự khác nhau giữa phong hoä lí học, phong hoá hoá học và phong hoá sinh học 7 


3, Hãy nếu một vải hoạt động kinh tể của con người có tác đông phá huỷ đá. 
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Bài 9 
TC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC 


ĐỀN ĐỊA HÌNH BỀ HẶT TRÃI ĐẤT 
(tiếp theo) 


2. Quả trình bóc mön 


Quá tình bóc mòn là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biền, băng hà, 
i..) làm các sản phẩm phong hoá dời khỏi vị trí ban đầu của nó. 


'Tuỷ theo nhân tổ tác động mã quá trình bóc mòn cö các tên gọi khác nhau như ; 
xâm thực, mài mỏn, thổi mòn... 


Hình 934 = Xôi mồn đất do dòng chảy tam thời 


Địa hình xâm thực đo nước chảy trên mặt bao gỗm nhiều loại khác nhau như. 
c rãnh nông (dơ nước chảy trản), khe rãnh xói mòn (do dòng chảy tạm thời), 
thung lũng sông, suối (do dòng chảy thường xuyên) 


Địa hình do gió tạo thành (địa hình thổi mòn, khoẻt mòn) cũng hết sức đa dạng, 
như những hổ trũng thổi mỏn, bể mặt đá rổ tổ ong, những ngọn đá sót hình nấm. 


Tác động xâm thực và mài mòn của sóng biển đã tạo ra các dạng địa hình như. 
hàm ếch sóng vỗ, vách biển, bậc thểm sóng vỗ. 


Văchtiển 
Đường váchtiến _hệnĐôi 


bàn đÃU 
Thuỷ tiếu cao 
Thuỷ tiều thấp 


Bậc tiềm sáng vỗ 


Hình 95 = Nấm đã Hình 9. ~ Vách biến và bậc thêm sống vỗ 


Địa hình do băng hả tạo thành gọi là địa hình băng bả, đó là các vịnh hẹp. 
băng hà (pho), cao nguyên băng hà, đá trán cù... 


Hình 97 = Phio. 
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3. Quá trinh vận chuuển 

Vận chuyển là quá tình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác 
Khoảng cách chuyển dịch xa hay gần phụ thuộc vào động năng của quá trình, 
vào kích thước và trọng lượng của vật liệu, vào điều kiện địa lí tự nhiên khác nhau 
của mặt đệm. 


Vân chuyển có hai hình thức : vật liệu nhỏ nhẹ được động năng của các ngoại 
lực cuổn theo ; vật liệu lớn, năng còn chịu thêm tắc động của trọng lực làm cho vật 
liệu lăn trên mặt đất đốc. 


4. Quá trình bối tự 
B 
Quá trình bổi tụ diễn ra rất phức tạp, nó phụ thuộc vào động năng của các nhân 

tổ ngoại lực. Khi động năng giảm dẩn thì các vật liệu sẽ tích tụ dần trên đường di 

chuyển của chúng theo thứ tự kích thước và trọng lượng giảm. Nếu động năng. 

giam đột ngột th tất cả các loại vật liệu đều tích tụ và phân lớp theo trọng lượng. 

Kết quả của quá trình bồi tụ đã tạo nên các dạng địa hình bổi tụ. 


Hãy kể tên một số dạng địa hình bi tụ do nước chủy, do gió và sống biển mở 


tụ là quả trình tích tụ (tích luỹ) các vật liệu phá huỷ. 


em biểi, 


Nội lục và ngoại lực là bai lực đối nghịch nhau ; các quá trình nội l 
hướng làm cho bể mặt Trái Đất gồ ghế hơn, còn quá trình ngoại lực lại có xu hướng, 
san bằng những chỗ gố ghế đó. Tuy nhiên, chúng luôn tác động đồng thời và tạo 
ma các dạng địa hình trên bể mặt Trái Đất. 


Côu hỏi và bài tập. 


1. Quá tình bóc môn là gì ? Kể tên một số dạng địa hình do quá trình bóc môn. 
tạo thành, 


. Phân tích mối quan hệ giữa ba quả trình : phong hoá, vận chuyển và bổi tụ. 


sài Ú mm 


THỰC HÀÃNH 
NHẬN XÉT VỀ SỰ PHẦN BÓ CÁC VÀNH ĐẠI ĐỘNG ĐẮT, 
NÚI LỬA VÀ CÁC VÙNG NÚI TRẺ TRẼN BẢN ĐỒ. 


1 ~ CHUẨN BỊ 
~— Bản đổ Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa. 
~ Bản đổ Tự nhiên Thể giới. 


II - NỘI DŨNG THỰC HÃNH. 

1. Xác định trên hình 10 và bản đổ Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất 
và núi lửa, bản đồ Tự nhiên Thế giới các vảnh đai động đất, núi lửa và các 
vùng núi trả, 

2. Nhận xét về sự phân bố các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ. 


“Hình 10 ~ Các vành đại động đất, núi lửa và các vũng núi trẻ 
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BaiÍÍ - 
KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỒ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 
TRÊN TRÁI ĐẮT 


1- KHÍ QUYỂN 

Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, luôn chịu ảnh hướng của 
Vũ Trụ, trước hết là Mặt Trời 

Khí quyển rất quan trọng đổi với sự tổn tại và phát triển của sinh vật trên 
Trái Đất, đồng thời là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất. 


1. Cầu trúc của khí quuển 
Căn cứ vào 
khí, người ta ch 


c đặc điểm khác nhau của lớp vỏ 
khí quyển thành năm tổng, 


4) Tầng đổi lưu 

Tầng đổi lưu nằm trên bể mặt Trái Đất có chiếu 
dày không đồng nhất : ở Xích đạo 16 km, côn ở eựe 
chỉ khoảng § km. Không khi trong tầng này chuyển. 
động chủ yếu theo chiều thẳng đứng. 

Tầng đổi lưu tập trung tới 80% khối lượng 
không khí của khí quyển. 3/4 lượng hơi nước (từ 4 
km trở xuổng) và các phẩn tử tro bụi. muối, vì sinh. 
vật... Chúng hấp thụ một phẫn bức xạ mặt trời, nhờ. 
đó mà ban ngày mặt đất đỡ nông, ban đêm đỡ lạnh ; 
đồng thời còn là hạt nhân ngưng tụ để hơi nước. 
đọng lại xung quanh thành sương mủ, mây, mưa... (Tổng nhi!) 
Các phần tử vật chất rắn này cảng lên cao càng ít 
cũng là nguyên nhân làm eho nhiệt độ ở tổng này ® |-- 
giảm theo độ cao, 


b) Tầng bình lưu CÁ. ~- 


Tầng bình lưu, không 
thành luồng ngang, tầng nả h, 
nhất là ở độ cao từ 22 — 25 km. Do tia mặt trời đốt _ zu -| 


nóng trực tiếp và ôđôn hấp thụ bức xạ mặt trời nên _ '°-| Tín 48k, 

nhiệt độ ở tắng bình lưu tăng lên đến +10*C. c L_—“2„euuiuÍ 
Hãy cho biết tác dựng của lớp ðdân đổi với sÌnh. Mình 11.1 ~ Các tầng khí quyển 
vật cũng nhe sức khoẻ củu can người 


Tổng bitlm 


khô và chuyển động, 
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©) Tầng giữa 

Tầng khí quyển giữa từ giới hạn trên của tẳng bình lưu lên tới 75 - 80 km. 
Ở tổng này nhiệt độ giảm mạnh theo độ cao và xuống còn khoảng ~70%C 
đến ~ 80*C ở định tẳng. 

d) Tầng ion (tảng nhiệt) 

Ở đây không khí hết sức loãng, nhưng lại chứa nhiều ion là những hạt rất nhỏ 
mang điện tích âm hoặc đương nên cỏ tác dụng phản hổi những sóng vô tuyến điện 
từ mặt đất truyền lên. 

e) Tầng ngoài 

Tổng khí quyền ngoài chủ yếu là khí hêli và hiđrồ, không khí ở tổng này 
rất loãng, 

2. Các khối khí 

Không khí ở tầng đối lưu, tuỳ theo vĩ độ và bể mặt Trái Đất là lục địa hay hải 
dương mà hình thành các khối khí khác nhau. 

Mỗi bán cầu đều có bổn khối khí chính, đỏ là khổi khí : cực, ôn đới. chỉ tuyến, 
xich đạo. 


~ Khối khi chỉ tuyển (nhiệt đới) rất nöng, kí hiệu là T. 

~ Khối khí xích đạo nóng ấm kỉ hiệu là E, 

'Từng khổi khi lại phân biệt thành kiểu hải dương (ẩm), kí hiệu là m và kí 
địa (khô), kí hiệu là e, Riêng khối khi xich đạo chỉ cỏ một kiểu là khối khí hải 
dương, ki hiệu là Em 


lục 


3, Fröng 

Erông là mặt ngăn cách hai khối khí khác biệt nhau vẻ tỉnh chất vật li. 

Các khối khi ngăn cách nhau theo một mặt nghiêng có sự khác biệt về nhiệt độ 
và bưởng giô gọi là điện khí hay lả lrông, kỉ hiệu là F. 

Trên mỗi bán cẩu có hai frông căn bản : 

~ Rrông địa cực (FA) 

~ Frông ôn đới (FP). 

Giữa hai khối khí chí tuyến và xích đạo không tạo thành frông thường xuyên và 
rõ nét. bởi chủng đều nóng và nói chung có củng, một cl 

khu vực xích đạo, các khổi khí xich đạo ở bản cẩu Bắc và bán cầu Nam tiếp 
xúc với nhau đều là các khối khí nóng m, chỉ có hướng gió khác nhau ; vì thế, chỉ 
tạo thành đái hôi tụ nhiệt đới chung cho cả hai bản cẩu. 
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II ~ SỰ PHÃN BỖ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÃI ĐẤT 


1. Bức xg võ nhiệt độ không khít 

Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho 
mặt đất lả bức xa mặt trời. Quá trình. 
bức xạ mặt trời đến bể mặt Trái Đất 
được phân bố như hình 11.2, 

Như vậy. nhiệt cung cấp chủ yếu 
cho không khí ở tầng đối lưu lả nhiệt 
của bể mặt Trái Đất được Mặt Trời 
đốt nóng. 

Nhiệt lượng đo Mặt Trời mang đến 
bể mặt Trãi Đất luôn thay đồi theo góc 
chiếu của tỉa bức xạ mặt trời, nếu góc 
chiểu lớn thì nhiệt lượng lớn và 
ngược lại. 


Hinh 11.2 ~ Phân phối bữc xạ mật trời 


2. Sự phôn bỗ nhiệt độ của không khí trên Trái Đất 


4) Phán bố theo vĩ độ địa lí 


Bảng 11. SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ TRƯNG BÌNH NẤM. 
VÀ BIÊN ĐỘ NHIỆT ĐỘ NĂM THEO VĨ ĐỘ Ở BÁN CẮU BẮC. 
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Tựa vàn kiến thúc đã học và quum sất bảng 11, lấy nhận vết và giải thích r 
~ Sự thay đổi nhiệt độ tung bình mâm theo vĩ độ. 
~ §ư thay đổi biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ. 


bì Phản bố theo lục địa và đại dương. 

~ Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa. 

'Véc-khõi-an (67°B, 134°Ð) cỏ nhiệt độ trung bình năm là —16°C. người ta gọi 
đó là hàn cực, vì lạnh hơn cực Bắc. Một hàn cực khác ở độ cao 3030 m tại trung 
tâm đảo Gron-len với nhiệt độ trung bình năm lä ~30,25. 

Nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái Đất không phải là khu vực xích đạo mả là 


khu vực chí tuyến. Trên lục địa, đường đẳng nhiệt trung bình năm cao nhất là 
đường 30°C ở khu vục hoang mạc Xa hara của châu Phi. 


~ Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt độ lớn. 


Hình 11.3 ~ Biên độ nhiệt độ năm thay đổi theo vị trí gần hay xa đại đương 
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Quan sứt hình 11.3, hấy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ 
ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52B. 
Ngoài ra nhiệt độ không khí còn thay đổi theo bờ Đông và bờ Tây lục địa 
Nguyên nhân là do ảnh hưởng của các đỏng biển nóng, lạnh và sự thay đổi hướng 
của chúng. 


©) Phân bố theo địa hình 


~ Nhiệt độ không khí thay đối theo độ cao, Cảng lên cao nhiệt độ cảng giảm vì 
cảng lên cao không khi cảng loäng, bức xạ mặt đất cảng mạnh. 
~ Nhiệt độ không khí còn thay đối theo độ đốc và hướng phơi của sườn núi. 


“Hình 11.4 ~ Nhiệt độ thay đổi theo độ đốc và hưởng phi của sườn nú 
biến hiện bằng độ dây của lớp được đốt nóng, tô bả 


(Mức độ đốt nóng được 


máu đô). 


Quan sắt hình LI.4, hãy phân tích mối quan hệ : giữa hướng phơi của sườn mũi 
với gúc nhập xạ và lượng nhiệt nhận được. 


Câu hỏi võ bởi tập. 


1. Nội rõ vai trở cua khí quyển đổi với đời sống trên Trải Đốt. 


2, Hãy nêu sự phân bổ các khổi khí vả các rồng theo trình tự từ cục Bắc tới cục Nam 
của Trải Đất. 


3, Dựa vào bảng 11 và hình 11.3, trình bảy và giải thích sự thay đối biền độ nhiệt độ 
trung bình nấm theo vĩ độ, theo vị trí gần hay xo đại dương. 
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Bài 12 _— ——¬ 
SỰ PHÂN BỒ KHÍ ÁP. HỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH 


1 SỰ PHÂN BỒ KHÍ ẤP. 

Không khí dù rất nhẹ, vẫn có sức nẻn xuống mặt Trái Đất gọi là khí áp. 
Tuỳ theo tỉnh trạng của không khi (co lại hay nở ra) sẽ có tỉ trọng không khi 
khác nhau, do đó khí áp cũng khác nhau 


1. Phãn bỗ các đơi khí äp trên Trái Đết 


p cao và áp thấp phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp thấp 


+iÁBHĐ C” =-ApMp 
—TiấN han —> đaảngdi 


Hình 13/1 ~ Cáe đai khí áp và giô trên Trải Đất 


Trong thực tế các đai khí áp không liên tục mà bị chỉa cất thành từng khu. 
khí áp riêng biệt, nguyên nhân chủ yếu lả do sự phán bố xen kẽ giữa lục địa vả 
đại dương, 


2. Nguuên nhữn thaụ đổi của khí áp. 


a) Khí úp thay đẩi theo độ cao 
Cảng lên cao không khí cảng loãng, sức nén càng nhỏ, do đó khí áp giảm. 
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b) Khí áp thay đổi theo nhiệt độ 

~ Nhiệt độ tăng không khi nở ra, tỉ trọng giảm đi, khi áp giảm 

~ Nhiệt độ giảm, không khí co lại, tỉ trọng tăng nên khí áp tăng. 

e) Khí áp thay đối theo độ ẩm 

Không khí chứa nhiễu hơi nước khí áp cũng giảm. Vì cùng khí áp và nhiệt 
độ như nhau, thì một lít hơi nước nhẹ hơn một lít không khi khô. Khi nhiệt độ cao 
thì hơi nước bổc lên nhiều chiếm dẩn chỗ của không khi khô vả làm cho khí áp. 
giảm, điểu nảy xảy ra ở vúng áp thấp xích đạo. 


II~ HỘT SỐ LOẠI GIÓ CHÍNH. 
1 Gi TU ôn đới 

Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới, thổi gắn như 
quanh năm về phía áp thấp ôn đới. Sở dĩ gọi là giỏ Tây vì hướng chủ yếu của loại 
gió này lả hưởng tây (ở bản cầu Bắc lả tây nam, còn ở bán cầu Nam là tây bắc). 
_ Gió Tây thổi quanh năm, thường mang theo mưa, suốt bổn mùa độ ẩm rất cao 
Ở Và len xi.a mưa tới 246 ngày/năm với 1416 mm nước, mưa nhỏ, chủ yếu là mưa 
bụi, mưa phủn 


2. Gió Mậu dịch 
Gió Mậu dịch là loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đổi về Xích đạo ; gió 


này có hướng đông bắc ở bán cầu Bắc và đông nam ở bản cầu Nam. Giỏ thổi quanh. 
năm và khả đều đặn theo hướng gắn như cổ định, tính chất của gió nói chung là khô. 


5. Gió mùa 
Giỏ mùa là giỏ thổi theo mùa, hướng gió ở hai mùa có chiểu ngược lại nhau. 


Quan xắt hình 4.1 (mang S3), lấp kể lên một vã Lm vụn: ở một số chân lục cả 
chế độ giỏ mùa 


thường có ở đới nóng như : Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi, 
\ và một sổ nơi thuộc vĩ độ trung bình như : phia đông 
Trung Quốc, Đông Nam LB Nga, Đông Nam Hoa Ki... 

Nguyên nhân hình thành giỏ mùa khá phức tạp, chủ yếu là do sự nóng lên hoặc 
lạnh đi không đền giữa lục địn vẻ đại dương theo mủa, từ đỗ có sự thay đổi của các 
vũng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương. 

Ví dụ : ở khu vục Nam Á và Đông Nam Á vào mùa hạ ở bán cầu Bắc, khu vực 
chỉ tuyến nỏng nhất do đó hình thảnh trung tâm áp thấp Lran (Nam Á). Vỉ vậy, gió 
Mậu dịch từ bán cầu Nam vượt qua Xích đạo bị lệch hướng trở thành gió tây nam, 
mang theo nhiễu hơi ẩm và mưa. 


4s 


° Áp cao, 
“Hình 13.3 = Các khu ấp cao, ấp thấp trong thẳng 


App Dãi hội 


'Về mùa đông, lục địa lạnh, các áp cao thường xuyên ở Bắc Cục phát triển mạnh 
và chuyển địch xuống phía nam, đến tận Trung Quốc và Hoa Ki... Giỏ thôi từ phía 
bắc xuống theo hướng bắc ~ nam, nhưng bị lệch hưởng trở thành giỏ đông bắc, 
gió này lạnh và khô. 


Dš hột 


“Hình I3-3 = Cñ khu ấp cao, ấp thấp ong thắng Ì 
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%. Giỏ địa phương. 

a) Giá biển, gió đất 

Gió biến và giỏ đất bình thành ở vùng ven biến, thay đổi hướng theo ngảy 
và đêm, 


Minh 12.4 ~ Giỏ biến và gió đất 
Đa vào hình 12.4 và kiến Hước đã học, hãy trình bảy sự hình thành và hoại 
động củ giố biển và gió đất. 


b) Gió fn 
m 


Tình 13.5 = Quả trình hình thành gió lon 


4 


Tựa vào hình 13.5. lậu cho biết nh lunởng của giố rổ sườn tây khác với giá khi 
seng sườn (đông như thế Hàn * 

Khi gió lên cao nhiệt độ không khí giảm bao nhiều đội HUWMlm, khỉ xưởng thấp 
nhiệt độ không kli tổng bao nhiêu đội000m * 

Khi giỏ mát và ẩm thối tới một đầy núi, bị nải chặn lại, không khí ẩm bị đấy lên 
cao và giảm nhiệt độ theo tiêu chuẩn của khi ẩm, trung bỉnh cứ lên cao 100m giảm. 
0,6°C. Vì nhiệt độ hạ, hơi nước ngưng tụ, mây hình thành và mưa rơi bên sườn đón 
gió ¡ khi không khi vượt sang sườn bên kia, hơi nước đã giảm nhiễu, nhiệt độ tăng, 
lên theo tiêu chuẩn không khí khô khi xuống núi. trung bình là 100m tăng 1C, nên 
sườn khuất gió có giỏ khô và rất nóng. 


Cu hỏi vũ bãi tập 
1. Em hãy nêu những nguyễn nhãn lâm thay đối khí áp. 
2. Dựa vào hình 13.1, hãy trình bảy hoại đ 


3. Dựa vào các hình 13.2 và 12.3, hãy trình bảy hoạt động của gió mùa ở vùng Nam Á. 
và Đông Nam Á. 


44, Dựa vào các hình 13.4, 12.5, hãy trình bảy và giải thích hoạt động của giỏ biển, giỏ 


của gió Tây ôn đổi và giỏ Mậu dịch. 
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gởi l5 


NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN. HƯA. 


1 ~ NGƯNG ĐỌNG HƠI HƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN 
1. Ngưng đọng hơi nước. 


Không khí đã bão hoả mà vẫn tiếp tục được bổ sung hơi nước, hoặc gặp lạnh 
thì lượng hơi nước thừa sẽ ngưng đọng. Nhưng hơi nước chỉ ngưng đọng khi có 
bạt nhân ngưng đọng. Hạt nhân ngưng tụ này là những hạt nhỏ li tỉ như hạt bụi, 


khói, hạt muối biển... đo giỏ đưa tới. 


2. Sương mù 
Sương mù được sinh ra trong điều kiện độ ẩm tương đổi cao, khí quyền ôn định 
theo chiều thẳng đứng và có gió nhẹ. 


5. MũU vũ mưa. 


Không khi cảng lên cao cảng lạnh, hơi nước ngưng đọng thành những hạt nước. 
nhỏ và nhẹ, các hạt nước tụ lại thành từng đảm, đó là mây, 

Các hạt nước trong các đám mây không đứng yến, chúng thưởng xuyên rơi 
xuống rất chấm, nhưng phấn lớn chưa đến mặt đất đã bị nhiệ 
hơi hoặc lại bị các luổng không khí đẩy lên cao. Chỉ khi các hạt nước kết hợp với 
các hạt nước khác, hoặc được hơi nước ngưng tụ thêm, có kích thước lớn, các 
uồng không khí thẳng không đủ sức đấy lên, nhiệt độ cao không làm bốc hết hơi 
nước, các hạt nước nảy rơi xuống mặt đất, đó lả mưa. 

Nước rơi gặp nhiệt độ khoảng 0°C trong điểu kiện không khí yên tĩnh sẽ tạo 
thành tuyết rơi. 


ộ cao lâm cho bốc 


Mưa đá xáy ra trong điều kiện thời tiết nóng về mùa hạ : Khi các luồng không 
khí đối lưu từ mặt đất bốc lên rất mạnh, khiển cho các hạt nước bị đẩy lên xuống 
nhiều lẩn, gặp lạnh trở thành các hạt bãng. Các hạt bãng lớn đẩn qua mỗi lấn bị 
đấy lên xuống, cuối cùng rơi xuống đất thành mưa đá. 
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II NHỮNG NHÃN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG HƯA. 
1. Khí áp 

'Các khu khi áp thấp hút gió và tiếp tục đẩy không khí ẩm lên cao sinh ra mây, 
mây gặp nhiệt độ thấp sinh ra mưa. Các khu áp thấp thường là nơi có lượng mưa 
lớn trên Trái Đất, 


Ở các khu khí áp cao, không khí ấm không bóc lên được, lại chỉ có gió thổi đi, 
không có gió thổi đến, nên mưa tất ít hoặc không có mưa. Vì thế, dưới các cao áp. 
cận chí tuyển thường cô những hoang mạc lớn 


2. Frông 

'Do sự tranh chấp giữa khối không khi nóng vả không khí lạnh đã dẫn đến nhiễu 
loạn không khí và sinh ra mưa. Dọc các frông nóng (khổi khí nóng đẩy lùi khối khí 
lạnh) cũng như fiông lạnh (khối khí lạnh đấy lùi khối khi nóng), không khí nóng 
bốc lên trên không khi lạnh nên bị co lại và lạnh đi. gây ra mưa trên cả hai ông 
nông và lạnh 

Miễn có frông, nhất là đải 
rồng boặc mưa đải hội tụ. 


tụ nhiệt đới đi qua, thường mưa nhiễu, đó là mưa 


5. Gió. 


Những vùng sâu trong các lục địa, nếu không có giỏ từ đại dương thổi vào thì 
mua rất ít. Ở đây mưa chủ yếu do ngưng kết hơi nước từ hồ ao, sông và rùng cây 
bốc lên tạo thành mưa. Miễn có giỏ mậu địch mưa ít vì gió mậu dịch chủ yếu là 
gió khô ; miễn có gió mùa có lượng mưa nhiễu vì trong một năm có nữa 
gió thổi từ đại dương vào lục địa 


ìm là 


Tựa vào kiến thức đã học. lấy giải thách về sao miễn ven Đại T4y Dương của 


Tây Bắc châu Phí cũng uẳm ở vĩ độ ni nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới 
khó. còn nước ta lại có khí hậu nhiệt đối đẩm, mua nhiều ? 


4, Dòng biển 


Củng nằm ven bờ đại đương, nhưng nơi có dỏng biển nóng chảy qua thì mưa. 
nhiều vì không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước 
vào lục địa gây mưa. Nơi có dòng biển lạnh di qua thì mưa ít vì không khí trên 
dòng biển bị lạnh, hơi nước không bốc lên được, nên một số nơi mặc đủ ở ven bờ. 
đại dương nhưng vẫn là miễn hoang mạc như : Á-ta'ca ma, Na-mip,. 


sử 


5. Địa hình 
Địa hình cũng ảnh hưởng nhiều tới sự phân bổ mưa, Củng một sườn núi đón 
gió, cảng lên cao nhiệt độ cảng giảm, cảng mưa nhiễu, tới một độ cao nào đó, độ 
âm không khí đã giảm nhiều, sẽ không còn mưa ; vì thế ở những sườn núi cao và 
đình núi cao thường khô ráo. 
Củng một dãy núi thì sườn đón gió mưa nhiễu, sườn khuất giỏ thường mưa ÍL, 
khô ráo, 


II - SỰ PHẪN BỒ LƯỢNG HƯA TRẼN TRÁI ĐẮT 


Do tác động của các nhân tổ nói trên, nên sự phân bổ lượng mưa trên Trái Đất 
không đều. 


1. Lượng mưo trên Trái Đắt phân bỗ không đều theo vi độ 

~ Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo. 

~ Mưa tương đổi ít ở hai vùng chí tuyến Bắc và Nam. 

— Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới (hai vùng vĩ độ trung bình ở bán cẩu Hắc 
và bán cẩu Nam). 

~ Mưa càng ít, khi càng về gần hai cực Bắc vả Nam. 

Dựa vào kiến thác dã học và hình 13.1, giải thích tình hình phân bổ mưa ở các 

khu vực : xích đạo, chí tuyến. ôn đối. 


1H, 
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Hình 13 1 - Phân bố lượng mưa theo vĩ độ 


2. Lượng mưa phón bố không đều do ảnh hưởng của đại dương 
Mưa nhiễu hay ít còn phụ thuộc vào vị trí gẩn hay xa đại dương và dòng biển 

nóng hay đông biển lạnh chảy ven bở. 
Dựa vào hình 13. ñn thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình 
phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến Jữ*B từ Đông sang Tây 


LƯƠ\GNƯATRUNG BNH NĂM| 
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1[lnh 13.2 = Phân bổ lượng mưa trên thể giới 


Câu hỏi võ bởi tập. 
1. Hãy trình bảy những nhân tổ ảnh hưởng đến lượng mưa. 
2. Dựa vào hình 13,1 hãy trình bày và giải thích tỉnh hình lượng mưa phân bổ theo 
vi độ. 
3. Dựa váo hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bảy vả giải thích tinh hình phần bố 
lượng mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 3°B từ Đông sang Tây. 
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THỰC HÀNH 

ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HOÁ CÁC ĐỚI 

VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. 
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU 


1 ~ CHUẨN BỊ 
~ Bản đổ các đới khí hậu trên Trái Đất 


dc 
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“Minh 14.1 ~ Các đới khí hậu trên Trái Đẩt 


K) 


~ Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu : nhiệt đởi giỏ mùa, cận 
nhiệt địa trung hải, ôn đới hải đương, ôn đới lục địa. 


lồếu lôi lậu Mi ki hậu 
nhiệt đổi gió mùa. ôn đối lục 8a. 
He Nội (Vi Nam) Ugha (Liên bang Nga) 
% mm 
”” 
400 
sm 
200 
1001 
D 
Kho 
9đ hải dương ẹ 
'Vadensi-a (ÄHlen) Palee-nô (Ha--2) 


“Hình 143 = Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm 


“ 


II ~ NỘI DỤNG THỰC HÃNH 

1. Đọc bản đồ Cóc đới khí hậu trên Trái Đết 
~ Xác định phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ. 
~ Đọc bản đổ, tìm hiểu sự phân hoá khí hậu ở một số đới 


+ Các kiểu khí hậu ở các đới 


thiệt đới. cận nhiệt đới. ôn đới. 
+ Nhận xét sự phân hoá khác nhau giữa đởi khi hậu ôn đới vả đới khi hậu 
nhiệt đổi. 


2. Phõn tích biểu đồ nhiệt độ vä lượng mưu củg cúc kiểu khí 


a) Trình tự đọc từng biểu đồ 

~ Nằm ở đới khí hậu nào trên bản đồ 

~ Phñn tích yếu tổ nhiệt độ : 

+ Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất 
khoảng bao nhiều °C 2 


+ Biên độ nhiệt độ năm là bao nhiêu 

~ Phân tích yếu tổ lượng mưa. 

-+ Tổng lượng mưa cả nãm 

+ Phân bổ mưa, thể hiện qua các tháng trong năm (chênh lệch nhiều hay Ít; mưa 
nhiều tập trung vào những tháng nảo, bao nhiêu tháng mưa nhiều. Mưa ít hoặc 
Không mưa vảo những tháng nâo, bao nhiều thắng). 

b) So sánh những điểm giống nhau và khác nhau của một số kiểu khí hậm 

~ Kiểu khí hậu ôn đới hãi đương với kiểu khí hậu ôn đổi lục địa 


~ Kiểu khí hậu nhiệt đởi gió mùa với kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hãi 
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THUỶ QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỔ ẢNH HƯỚNG 
TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN 
TRÊN TRÁI ĐẤT 


1~ THUỶ QUYỂN 
1. Khối niệm 
Thuỷ quyền là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước trong các biển, đại đương, 
nước trên lục địa và hơi nước trong khi quyền. 
2. Tuần hoàn củc nước trên Trói Đết 


ĐDịm vào hình 15, hãy trình bảy vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuân lioàn lớn của 
nướt trên Trái Đất. 


<5 G6 1 nh iệ (6Ä + 
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k 'Vong tuấn hoanlớn * 


“Minh 15 ~ Sơ đồ tuấn hoàn của nước 
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II~ HỘT SỐ NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. 
1. Chế độ mưa, băng tuuết và nước ngắm 

Õ miễn khí hậu nông hoặc những nơi địa bình thấp của khu vực khí hậu ôn. 
đới, nguồn tiếp nước chủ yếu là nước mưa, nên chể độ nước sống ở từng nơi 
phụ thuộc vào sự phân bổ lượng nước mưa trong năm của nơi đó. Õ những vùng 
đất, đá thấm nước nhiều, nước ngẩm có vai trỏ đáng kể trong việc điều hoä chế 
độ nước của sông, 


Hãy nêu ví dụ mình hoạ về mối quan hệ giữa chế độ nước sông với chế độ mưa. 


Ố miễn ôn đới lạnh và những nơi sông bắt nguần tử núi cao, nước sông đều do 
bñng tuyết tan cung cấp. Mùa xuân đến, khi nhiệt độ lên cao, băng tuyết tan. sông 
được tiếp nước nhiễu. 


2. Địa thế, thực vặt và hồ đấm 


a) Địa thể 

Ở miễn núi nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng do độ dốc của địa hình. Sau. 
mỗi trận mưa to là nước đồn về các đồng suối, sông. 

Dựa vào kiến thức đã học uà bản đồ Tự nhiên V iệt Nam, em hãy cho biết vì sao 

mực nước lũ ở các sông ngôi miễn Ïrung nước ta thường lên rất nhanh ? 


b) Thực vật 

Khi nước mưa rơi xuống mật đất, một lượng khá lớn được giữ lại ở tắn cây, 
lượng còn lại khi xuống tới mặt đất một phần bị lớp thảm mục giữ lại, một phần 
len lỏi qua các rỄ cây thấm dẩn xuống đất tạo nên những mạch ngắm, điểu hoà 
dòng chảy cho sông ngồi, giảm là lụt, 

Ö ưu vực của sóng, rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu * Vì sao trồng 


ở đỏ Ð 


©) Hỏ, đâm 

Hồ, đấm nối với sông cũng có tác dụng điều hoà chế độ nước sông. Khi nước. 
sông lên, một phẩn chảy vảo hổ đẩm. Khi nước xuống thỉ nước ở hồ đẩm lại chảy. 
ra làm cho nước sông đỡ cạn. Chế độ nước sông Mê Công điều hoà hơn sông Hồng, 
nhờ có Biển Hồ ở Campuchia. 


III - HỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÃI ĐẮT 


1. Sông Nin có diện tich lưu vực 2 881 000 kemẺ với chiều dài nhất thể giới : 
6685 km, cháy theo hướng nam ~ bắc qua ba miễn khí hậu khác nhau. 


Sông Nin bắt nguồn từ hỗ Vietoxi-a ở khu vực xich đạo có mưa quanh năm, 
nên lưu lượng khá lớn. Tói Kháctum sông Nin nhận thẻm nước từ phụ lưu 
Nin Xanh ở khu vực cận xích đạo, lưu lượng trở lên rất lớn, mủa nước lũ lên tới 
trên 90 000 mỶ/s ; đến biên giới Ai Cập mặc dù sông Nìn chảy giữa miễn hoang 
mạc và không nhận được thêm phụ lưu nào nữa. nước sông vừa ngẩm xuống đất, 
vừa bốc hơi mạnh, gần biển lưu lượng nước giảm nhiều nhưng ở Caitô (Ai Cận) 
về mùa cạn lưu lượng vẫn còn 70) mỀ⁄4. 


2. Sông A-ma-dôn có diện tích lưu vục lớn nhất thế giới 7170000 km”, 


chiếu đài thứ nhì thể giới 6437 km, bắt nguồn từ dãy An-đét chây theo hướng 
~ đồng đổ ra Dại Tây Dương. Sông nằm trong khu vực khí hậu xich đạo, 


mnưa rào quanh năm, sông lại có tởi S00 phụ lưu nằm hai bên đường Xich đạo nên 


mùa nào sông cũng nhiễu nước và có lưu lượng trung bình lớn nhất thế giới 
220 000 m⁄s. 


3. Sông I-ê-nit-xây cỏ diện tích lưu vực 2580000 kmẺ với chiều dải là 4102 km, 
là con sông chảy ở khu vực ôn đổi lạnh, mùa đông nước đóng băng, 
mùa xuân đến băng tan. Là con sông chảy tử Nam lên Bắc, nên bãng tan ở thượng. 
ưu trước, nước lũ dồn xuống hạ lưu, vi bằng ở hạ lưu chưa tan nên đã chẩn dòng, 
nước lại, trần lênh láng ra hai bờ gây lụt lớn ¡ có năm nước sông trản ra mỗi 
bên bở tới 150 km, sang mủa hạ nước rút, mùa thu nước cạn.. 


Cẽu hỏi và bởi tập. 


1. Dựa vào hình 15 hãy chứng mình rằng : nước trên Trái Đất tham ga vào nhiều võng. 
tuần hoàn, cuối củng trở thành một đường vòng khép kin 


2. Hãy trình bảy những nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. 


Bài lỐ —— 


SÓNG. THUỶ TRIỂU. DÒNG BIỂN 


I - SÓNG BIỂN. 


Sóng biển là một hình thức đao động của nước biển theo chiểu thắng đứng, 
nhưng lại cho người ta cảm giác là nước biển chuyển động theo chiều ngang từ 
ngoài khơi xổ vào bờ 

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng là gió. Gió cảng mạnh thì sóng cảng to, mặt 
biển cảng nhấp nhô ; những phẩn tử nước biển chuyển động lên cao, khi rơi xuống 
va đập vảo nhau, vỡ tung toé ra tạo thành bọt trắng, đó là sóng bạc đầu. 

Sóng thần là sóng thường có chiều cao khoảng 20 - 40m, truyền thao chiều 
ngang với tốc độ có thể tới 400 = 800 km/h. Khi vào bở sóng thẩn có sức tàn phá 
ghê gớm. Nguyên nhân gây ra sóng thần chủ yếu là do động đất, ngoài ra còn do 
núi lửa phun ngầm dưới đáy biển hoặc bão, 


II = THUỶ TRIỂU 


Thuỷ triểu là hiện tượng dao động thường xuyên, có chu kì của các khối nước 
trong các biển và đại dương, do ảnh hưởng sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời 


— Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm thắng hàng thì đao động thuỷ triểu 
lớn nhất. 


“Mình 16.1 - Chu kì tuẫn trăng 


s9 


Hình 16.2 ~ Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời vào các ngày "triểu cường” 
(ao động thuỷ triểu lớn nhất) 
Dựa vào hình 16.1 và hình f6.2 hãy cho biết vào cúc ngày có dao động thuỷ 
triểu lớn nhất, ở Trái Đấi sẽ thấy Mặt Tràng như thể nào ° 
~ Khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời ở vị tí vuông gốc (hình 16.3) thì dao. 
động thuỷ triểu nhỏ nhất 


Hình 16.1 = Vị trì của Mặt Trăng vào các ngày "triều kếm” (dao động thuỷ hiễu nhỏ nhất) 


Dựa vào hình 16.3. cho biết vào các ngây cố duo động thuỷ tiểu nhỏ như, 
đà Trãi Dâi sẽ thấy? Mặt T răng như thể nào ? 
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II - DÔNG BIỂN 

~ Các đỏng biển nóng thường phát sinh ở hai bên Xich đạo. chảy về hướng tây, 
gặp lục địa chuyển hướng chảy về phia cực. 

~ Các đỏng biến lạnh xuất phát từ khoảng vĩ tuyển 30 = 40° thuộc khu vực gần 
bờ đông của đại dương rồi chảy về phía Xích đạo, hợp với dòng biển nóng tạo 
thành những vòng hoàn lưu của các đại dương ở từng bán cảu, Ở vĩ độ thấp hướng 
chày của các vòng hoàn lưu ở bán cầu Bắc theo chiều kim đồng hồ, ở bán cầu Nam 
theo chiểu ngược lại. 

~ Õ bản cầu Bắc còn có những dòng biển lạnh xuất phát từ vùng cực men theo 
bờ Tây các đại dương chảy vẻ phía Xích đạo. 

~ Ở vùng giỏ mùa thường xuất hiên các dòng biển đồi chiễu theo mùa. 

Ở Bắc Ấn Độ Dương về mùa hạ dòng biển nóng chảy theo vòng từ 
Xri Lan-ea lên vịnh Ben-gan rồi xuống In:đô-nê xa, vòng sang phía tây... rồi trở 
về Xri Lan:ca. Về mùa đông dòng nước này chảy theo chiểu ngược lại. 
~ Các dòng biển nóng và lạnh đổi xứng nhau qua bờ các đại đương. 


ñ P : 


——-~_ Dừgếnlạnh T—~_ Dônghiểnnông 


“Hình 1641 = Các đông biển trên thể giới 


Đựa vào hình 16.4, hãy chứng nĩnh rằng có sự đồi xứng nhau của các đông biển 
nông và lạnh ở bờ Đông và hờ Tây của các đại dương ? 
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Côu hỏi và bởi tập 

1. Hãy cho biết nguyễn nhân tạo thành sông biến, sông thấn. Kế một sổ tác hại của sông 
thấn mà em biết. 

2. Dựa vào các hình 16.1, 16 2, 16.3, hãy nhận xét vị trì của Mặt Trăng so với Trải Đất 
và Mặt Trời ở các ngày triểu cường như thể nào ? Vị trí của Mặt Trăng so với Trái 
Đất và 

3. Dựa vào hình 16.4 vả kiến thức đã học, hãy cho biết - 

~ Ủ vùng chỉ tuyển, bở nảo của lụe địa cõ khi hậu ấm, mưa nhiều, bờ não của lục địa 
có khí hậu khö 7 Tại sao 7 

~ Ở vùng ôn đới. bờ đại đương nào có khí hậu lạnh, ít mưa, bờ lục địa nảo có khi hầu. 
ấm áp, mưa nhiều ? 


ặL Trời ở các ngày triểu kém như thế nào 2 
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Bồi [7 - 


THỔ NHƯỠNG QUYỂN. 
CÁC NHÂN TỔ HÌNH THÀNH THỔ NHƯỜNG 


1 - THỔ NHƯỠNG. 

Thổ nhường (đấu, là lớp vật chất tơi xốp ở bẻ rnặt lục địa, được đặc trưng bởi 
độ phì. 

Độ phì đất là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khi và 
cẩn thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển. 


ác chất dinh dưỡng. 


Lớp vỏ chứa vật chất tơi xốp nảy nằm ở bể mặt lục địa - nơi tiếp xúc với 
khí quyển, thạch quyển, sinh quyển - được gọi là thổ nhưỡng quyển (lớp phủ 
thổ nhưỡng) 


Lđp phủ thổ nhưỡng. 


Lốp yäjphong hoá 


Hình 17 = Vị tí lúp phủ thổ nhưồng ö lục địa 


Từ vị trí lấp phủ thổ nhưng [hình 17), hẩy cho biết vai trồ của lấp phủ thể 
nhưng đổi với hoạt động sản xuấi và đời sống con người. 
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II ~ CÁC NHĂN TỔ HÌNH THĂNH ĐẤT 


Đốất được hình thành do tác động đồng thửi của các nhân tổ sau ; 


1. Đá mẹ 

Mộọi loại đất đểu được hình thành từ những sản phẩm phá huỷ của đá gốc (nham 
thạch). Những sản phẩm phá huỷ đó được gọi là đá mẹ. Đá mẹ là nguồn cung cấp. 
vật chất vô cơ cho đất, do đó quyết định thành phần khoáng vật, thành phẩn cơ giới 
và ảnh hưởng đến nhiều tính chất đất 

Hãy lấy một vài ví dụ về ảnh hưởng của đá mẹ đến đặc điểm của đấi mà em 

biết 


2. Khí hậU 


Các yếu tổ khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đất là nhiệt và ẩm. 
Tác đông của nhiệt và ẩm làm cho đá gốc bị phá huỷ (về mặt vật lí và hoá học) 
thành những sản phẩm phong hoá, rồi sau đó tiếp tục bị phong hoá thành đất. 
Nhiệt và ẩm cỏn ảnh hưởng tới sự hoà tan, rửa trôi hoäc tích tụ vật chất trong các 
tầng đất, đồng thời tạo môi trường để ví sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu. 
cơ cho đất, 


Khí hậu ảnh hưởng gián tiếp đến sự thành tao dất thông qua lớp phủ thực vật. 
Thực vật sinh trướng tốt sẽ hạn chể việc xói mòn đất, đồng thời cung cấp nhiều 
chất hữu cơ cho đất 


Cúc kiểu khí hậu khác nhau trên Trấi Đải có tham gia vào sự hình thành các loại 
đất khác nhan không ? Hảy lấy ví dụ chứng mình. 


3. Sinh vột 

Sinh vật đỏng vai trỏ chủ đạo trong sự hình thành đất : thực vật cung cấp vật 
chất hữu co, rễ thực vật bám vảo các khe nứt của đá làm phá huỷ đá. Vỉ sinh vật 
phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn. Động vật sống trong đất cũng góp 
phần làm biển đối tính chất đất 


Tác động của sinh vật có gì khác với rác động của đá mẹ và khí hậu trong sự 
hình thành đấi ? 


%. Địa hình 

Ổ vùng núi cao, do nhiệt độ thấp nên quá trình phá huỷ đá xây ra chậm, làm cho. 
quá trình hình thành đất yếu. Địa hình dốc làm cho đất dễ bị xỏi mòn, tắng đất 
thường mỏng. Ở nơi bằng phẳng, quá trình bối tụ ưu thể nên tầng đất thường dày 
và giảu chất dĩnh dưỡng hơn. 


“ 


Mặt khác, địa hình ảnh hưởng tới khi hận, tử đó tạo ra các vành đai đất khác 
nhau theo độ cao. 


5. Thời gian 

Đá gốc biển thành đất cần có thời gian. Thời gian hình thành đất còn gọi là 
tuổi đất, Thời gian kể từ khi một loại đất được hình thành đến nay được gọi là 
tuổi tuyệt đổi của đất. Tuổi của đất là nhân tổ biểu thị thời gian tác động của. 
các yếu tổ hình thành đất dài hay ngắn, mặt khác còn thể hiện cường độ của các 
quá trình tác động đó. 


6, Con người 


Tác động cúa con người trong hoại động xản xui nông, lâm nghiệp có thể làm 
biển đổi tính chất đấi không ? Hãy cho ví dự chứng mình 


Câu hỏi võ bôi tập 


1. Nêu khái niệm và đặc trưng cơ bản của. 


3. Cần cứ vào đâu đề phân biệt đất với các vật thể tự nhiên khác như : đá, nước, 
sinh vật 


3, Trình bày tôm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trình hình thành đất, 


Bài | - 


SINH QUYỂN, CÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỚNG. 
TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÃN BỐ CỦA SINH VẬT 


1 - SINH QUYỂN 


Sinh quyển là một quyển của Trải Đất, trong đó cõ toàn bộ sinh vật sinh sống. 


Chiểu dày của sinh quyền tuỷ thuộc giới hạn phân bố của sinh vật. 

~ Giới hạn phía trên là nơi tiếp giáp lớp ô dôn của khí quyền (22km), 

~ Giới hạn phia dưới xuống tận đáy đại dương (sâu nhất > 11km) ; ở lục địa 
xuống tới đáy của lớp vỏ phong hoá. 

Tuy vậy, sinh vật không phân bổ đều trong toàn bộ chiều đây của sinh quyển. 
mà chỉ tập trung vào nơi cỏ thực vật mọc, dây khoảng vải chục mét ở phía trên và 
dưới bể mật đất. 

Như vậy, giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn hộ thuỷ quyển, phẩn thấp của 
khí quyền, lớp phủ thổ nhưng và lớp võ phong hoá. 


II - CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BÖ CỦA 
SINH VẬT. 


1. Khí hậu 

Khi hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phần bổ của sinh vật chủ yếu 
thông qua nhiệt độ, nước, độ ấm không khi và ánh sáng. 

~ Nhiệt độ : Mỗi loài thích nghỉ với một giới hạn nhiệt nhất định. Loài ưa nhi. 
thường phân bổ ở nhiệt đới, xích đạo ; những loài chịu lạnh lại chỉ phân bổ ở các 
vì độ cao và các vùng núi cao. Nơï cỏ nhiệt độ thich hợp, sinh vật sẽ phát triển 
nhanh vả thuận lợi hơn. 


~ Nước và độ ẩm không khí : Những nơi có điều kiện nhiệt, ẩm và nước thuận 
lợi như các vũng xích đạo, nhiệt đới ẩm, cận nhiệt ẩm, ôn đới ấm và ẩm là những 
môi trường tốt để sinh vật phát triển. Trái lại. ở hoang mạc do khô khan nên ÍL loài 
sinh vật cỏ thể sinh sống ở đây. 

~ Ánh sáng quyết định quá trình quang hợp của cây xanh. Những cáy ta sáng. 
thường sống vả phát triển tốt ở nơi có đẩy đủ ánh sáng. Những cãy chịu bông. 
thường sống trong bóng râm, dười tán lá của các cây khác, 
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2. Đặt 

Các đặc tính lí, hoá và độ phì của đất ảnh hưởng tói sự phát triển và phân bổ 
của (hực vật 

Ví dụ : Đất ngập mặn thích hợp với các loài cây ưa mặn như sú, vợt, đước, 
bẩn. mắm.... vì vậy rừng ngập mặn chỉ phát triển và phân bổ ở các bãi ngập triều 
ven biển. 

Đối đỏ vàng ở dưới rừng xích đạo có tầng dày, độ ẩm và tính chất vật lí tốt nên 
có rất nhiều loài cây lá rộng sinh trường và phát triển. 


š. Địa hình 

Độ cao và hướng sườn ảnh hưởng tới sự phân bổ thực vật ở vùng núi 
Khí lên cao, nhiệt độ và độ ẩm thay đôi, do đó thành phấn thực vật thay đổi, 
thực vất sẽ phân bố thành các vành đai khác nhau. Hướng sườn khác nhau cũng 
sây nên sự khác biệt về nhiệt, ẩm và chế độ chiểu sáng, do đó cũng ảnh hưởng tới 
độ cao xuất hiện và kết thúc của các vành đai thực vật. 


Hình IŠ. ~ Các vành đai thực vật theo đố cao ở núi Ân pơ (châu Âu) 


Quan sất hình L8 : Nhiệt độ giảm và lượng nưưa thay đổi theo độ cao đã tạo tin 
cát Vành đai thực vật nào ở mũi Äpơ * 
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4. Sinh vột 


Thức ăn là nhân tố sinh học quyết định đổi với sự phát triển và phân bổ của 
nụ vật. Động vật có quan hệ với thực vật về nơi cư trú vả nguồn thức ăn. 


Nhiều loài động vật ăn thực vật lại là thức ăn của động vật ăn thịt. Vì vậy, các loài 
động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt phải cùng sống trong một mồi trường sinh 
thái nhất định. Do đó, thực vật cỏ ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố động 
vật : nơi nào thực vật phong phú thì động vật cũng phong phú và ngược lại. 


Hãy tìm một số ví dụ chứng tổ thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố động vớt 


5. Con người 

Con người có ảnh hường lớn đối với sự phân bố sinh vật. Điều nảy thể hiện rõ. 
nhất trong việc làm thay đổi phạm vi phân bổ nhiều loại cấy trồng, vật nuôi. 
Ví dụ con người đã đưa các loại cây trồng như cam, chanh, trầu, mía, từ châu Á và 
châu Âu... sang trồng ở Nam Mĩ và châu Phi. Ngược lại. các loải như khoai tây, 
thuc từ châu Mĩ sang trồng ở châu Á và châu Phi. 
Con người còn đưa động vật nuôi từ lục địa nảy sang lục địa khác. Ví dụ từ 
châu Âu, con người đã đưa nhiều loại động vật như bỏ, cửu, thả... sang nuôi ở 
Ôxtrây la và Niu Di lân. 


Ngoài ra. việc trồng rừng được tiển hành thường xuyên ở nhiều quốc gia, 
đã không ngừng mở rộng diện tích rừng trên toàn thể giới. 


Bên cạnh những tác động tích cục đó, con người đã và đang gây nên sự thu hẹp 
diện tích rừng tự nỈ làm mất nơi sinh sống và làm tuyệt chủng nhiều loài động, 
thực vật hoang dã. Cuộc “Cách mạng xanh” tuy đã có tác động rất tích cực 
trong nông nghiệp nhưng cũng đã làm một số giống cây trồng của địa phương 
bị tuyệt chủng. 


Cu hỏi và bi tập. 
1. Sinh quyến là gì ? Sình vật cỏ phân bổ đều trong toàn bộ chiều đẩy của sinh quyển 
không ? Tại sso ” 
2. Các nhân tổ tư nhiên ảnh hướng như thể nào tới sự phát triển và phán bổ của 
sinh vật ? 


3, Hãy tìm những nguyên nhân cỏ thể dẫn đến sự tuyệt chùng cúa một số loải sinh vật 
ö địa phương của em ? 
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Bài [Ð —- 


SỰ PHÂN BỒ SINH VẬT VÄ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT 


Trong tự nhiên, trên củng một diện tích có tịnh đồng nhất nhất định, các loài 
thực vật thường sống chung với nhau. Toàn bộ các loài thực vật khác nhau của một 
vùng rộng lớn được gọi chung lả thảm thực vật. 

Sự phân bố của các thám thực vật trên Trái Đất phụ thuộc nhiễu vào khí hậu 
(chủ yếu là chế đô nhiệt, ấm) ; chế độ nhiệt, ẩm lại thay đổi theo vĩ độ và độ cao, 
do đồ các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình. Đất chịu tác 
động mạnh mẽ của cá khí hậu và sinh vật nên sự phân bổ đất trên các lục địa cũng, 
thể hiện rõ các quy luật phân bổ này. 


1 ~- SỰ PHẦN BỖ SINH VẬT VÀ ĐẮT THEO VÏ ĐỘ 

Sự phân bổ sinh vật và đất trong tự nhiên chịu ảnh hưởng chủ yếu của điều kiện 
khí hậu. Vì thế, tương ứng với các kiểu khí hậu sẽ có các kiểu thảm thực vật và 
nhóm đất chính sau đây : 


~ Cân cực lục địa — Đài nguyên š 
— Ôn đới lục địa (lạnh) | - Rừng lá kim. ~ Pôtđôn 
~ Ôn đổi hải dương _ | = Rừng lắrộng và rừng | — Nâu và xấm. 
hỗn hợp. 
~ Ôn đổi lục địa ~ Thảo nguyên ~Đạn 
(nữa khô hạn). 
Đới ôn hoá. - Cận nhiệt gió mùa ~ Rừng cận nhiệt ấm — | - Đỏ vàng cận 
~ Rừng và cây bụi lá nhiệt ẩm 
~ Cận nhiệt địa trung hải | cứng cận nhiệt ~ Đỏ nâu. 
~ Hoang mạc và 
~ Cận nhiệt lục địa bán hoang mạc ~Xâm 
— Nhiệt đới lục địa — Xavan. — Đó, nâu đó 
~ Nhiệ đới gió mùa — | ~ Rừng nhiệt đớiấm _ | ~ Đỏ vàng 
Đởi nóng. (FeraliL) 
~ Xích đạo. ~ Rừng xích đạo. ~ Đồ vàng 
(Feralil) 
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TReameem ECI Rashmtglirbeer de [] Hoạn nạc bán bon mác. 


Đangyn - [CC] Rhgdnrhgin LOkr-:>- vang 


ElRmaiin  BNnnouosybiceoannnl BI xem cy [DỊ sơn chán 
“Hình 19.1 - Các kiêu thảm thực vật chính trên thể giới 


“ĐÃ đen bại để thảo nggyễn lông ỗ Aloxo. 
Bueen NHesennsễsmnm  BMoessse 
TEHsnuuaei BEMNtaeszuasaio LÔ... 
—_— 


Hình 192 - Các nhóm đất chính trên thể giới 


Đa vào các hình 19.1, 19.2 và kiểu thức đã học, em hãy cho biết 


~ Thâm thực vật đài nguyễn và đất đài neuyên phản bổ trang phạm ví những 
vĩ tuyển nào ? Những châu lục nào có chủng ? Tại sao ? 


Mình 19.3 - Đài nguyên Hình 19.4 - Rừng lá kim 


~ Những kiểu thảm thực vật và nhôm đấi thuộc môi trường đổi ôn hoà phân bố. 
ô nhường châu lục nào 7 Tại sao đới này tại có nhiều kiểu thẩm thực vật và nhóm 
đất nh vậy ? 


Hình 19.5 - Rừng lš rộng ôn đối Hình 196 - Thảo nguyễn ôn đối 
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Hình 19.7 - Rừng cận nhiệt ẩm Hình 19.8 - Rừng Và cây bụi lã cửng cận nhiệt 


Những kiểu thảm th 


hàu lục nào ? Những t 


Hình 199- 


Hình 19.10 - Rừng nhiệt đói âm. 


II ~ SỰ PHÂN BỖ ĐẤT VÀ SINH VẬT THEO ĐỘ CAO. 


Ủ vùng núi, càng lên cao, nhiệt độ và áp suất không khí cảng giảm, còn độ ẩm 
không khí lại tăng lền đến một độ cao nào đó rồi mới giảm. Chính sự khác nhau 
về nhiệt và ẩm này tạo nên sự thay đổi của thực vật và đất theo độ cao. 


Đất đỏ cận nhiệt 


Hình 1911. Sơ đổ các vành đi thục vật vả đất ở sườn Tây đây Cap ca 


Dựa vào hình 19/11 và kiến thúc dữ học, em hãy cho biết ở sườn Tây dây 
Cup-ca từ chân núi lên dinh có những vành dai thực vật và đất nào ? 

Câu hỏi và bài tập 
1. Nguyên nhãn nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ 2 
2. Nguyên nhân gây ra sự phân bổ các vành đai thực vật và đất theo độ cao là gì 2 


3. Dựa vào hình 19,1 và 19.2, hãy cho biết : Dọc theo kỉnh tuyển 80”Đ từ Bắc xuống, 
'Nam có những thàm thực vật vả những nhôm đất nào ” Chúng thuộc các đới khi hậu 
nảo ? Phân bố ở phạm vỉ những vĩ tuyến nào ? 


T3 


Chucm 
*r[V MỘT SỐ QUY LUẬT 
CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 


sài 20 mm 


LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỒNG NHẤT 
VÄ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 


I~ LỚP VỎ ĐỊA LÍ 
Lớp vỏ địa lỉ lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận 
(khí quyền, thạch quyển, thuỷ quyền, thổ nhưỡng quyền vả sinh quyên) xâm nhập 
và tác động lẫn nhau. 
tm 


Yổ Trải Đất 0g đương 
[TVááa toi dượn, 


VồTráIĐấtổ lục đa 


L———— Wafsfôhwe3a 


Bánh ddontes PP] Tigyời mm 
ESIuuune BỚNHneenL |oiam 


Hinh 30.1 ~ Sơ đổ lớp vó địa lí của Trái Đất 
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Chiểu dày của lớp vỏ địa lí khoảng 30 đến 35 km (tính tử giới hạn dưới cửa lớp. 
6 đôn đến đáy vục thắm đại đường ; ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hoá) (bình 20.1). 

Những hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra trong lớp vỏ địa lí đểu do các 
quy luật tự nhiên chỉ phối, dưới đây là một số quy luật quan trọng nhất 


II~ QUY LUẬT THỐNG NHẬT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 
1. Khôi niệm 

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp võ địa lí là quy luật về mối quan hệ 
quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh 
thổ trong lớp vỏ địa lí, 

Nguyên nhân tạo nên quy luật này là do tất cả những thành phần của lớp vỏ 
địa lí đếu đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của ngoại lực và nội lực, 
vì thế chủng không tồn phát triển một cách cô lập. Những thành phần nảy 
luôn xâm nhập vào nhau, trao đối vật chất và năng lượng với nhau, khiến chúng 
có sự gắn bó mật thiết để tạo nên một thể thống nhất vả hoàn chỉnh. 


2. Biểu hiện của quụ tuột 

“Trong tự nhiên bất cử lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thảnh phẩn ảnh hưởng qua 
lại phụ thuộc nhau. Nếu một thành phần thay đối sẽ dẫn đến sự thay đối của các 
thành phẩn còn lại và toàn bộ lãnh thổ. 


Ví d1 


Sự thay đổi lượng nước của sông ngồi vảo mủa lũ lã do lượng mưa tăng lên. Kết 
quả làm cho lưu lượng nước sông, lượng phủ sa, tốc độ dòng chảy, mức độ xói lử 
đều bị biến đối theo hưởng tăng cường. Khi mùa mưa qua đi, sông ngỏi lại trở lại 
bình thường. 

Vĩdụ2 

Sự biển đổi của khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt sẽ làm chế độ đỏng chảy thay. 


đổi, làm tăng quá trình xỏi mỏn, mặt khác làm thực vật phát triển mạnh, quá trình. 
phá huỷ đá và hình thành đất nhanh hơn... 


Ví dụ 3: 
“Trong trường hợp thám thực vật rừng bị phá huỷ (hình 20.2), đất sẽ bị xói môn 
mạnh, khí hậu bị biển đổi. Từ đó kéo theo sự biển đổi của đất. Ví dụ từ đất feralit 
trở thành đất xói môn trơ sỏi đá 


Minh 30.3 ~ Bễ mặt đất bị rửa trồi, xòi môn sau khi rừng bị tàn phá, 


3. Ý nghĩa thực tiền 

Quy luật về tỉnh thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí cho chúng ta thấy. 
sự cần thiết phải nghiền cứu kĩ cảng và toản diện điều kiện địa lí của bất kỉ lãnh. 
thổ nào trước khi sử dụng chúng. 

Những hoạt động kinh tế của con người như : chặt cây rừng, đốt nương làm 
tẩy, xây dựng đập ngăn nước sông,... rõ rằng là đã can thiệp vào các mối liên hệ 
chất chẽ giữa các thành phẩn của tự nhiên. Sư can thiệp đỏ nhất định ảnh hưởng. 
tới toàn bộ hoàn cảnh tự nhiền xung quanh, thậm chí có thể đẫn tới những hậu quả 
trái với ý muốn của con người. 

Việc phá nừng đâm nguồn sẽ gúy những lậu quả gỉ đôi vấi đời sống và möï 

trường tự nhiền ? 


Câu hỏi vờ bài tập 


1. Nữu khải niệm về lớp vó địa lÍ (lớp võ cảnh quan), Phân biệt lớp võ Trải Đất với lớp, 
võ địa lí (về chiểu dây, thành phẩn vất chất..., 


2. Trình bây khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tỉnh thống. 
nhất vả hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí 


3, Lẩy một vải ví dụ mình hoạ về những hậu quả xẩu do tác động của con người gây 
ra đối với mỗi trường tự nhiên. 
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Bài 2Í ———- 
QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI 


1- QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI 
1. Khối niệm 

Quy luật địa đối là sự thay đối có quy luật của tất cả các thành phẩn địa lí và 
cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ Xích đạo đến cực). 

Nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới là do đạng hình cầu của Trái Đất và bức. 
xạ Mặt Trời. Dạng hình cầu của Trái Đất làm cho góc chiếu của tia sáng mặt trời 
lến bể mặt đất (góc nhập xạ) thay đổi từ Xích đạo vẻ hai cực, do đó lượng bức xạ. 
mặt trời cũng thay đổi theo. 

'Bức xạ mặt trời là nguồn gốc vả động lực của nhiều hiện tượng và quá trình tự 
nhiên ở bể mặt đất. Vì thể, sự phân bổ theo đới của lượng bức xạ mặt trời đã tạo 
ra quy luật địa đới của nhiều thành phẩn địa lí và cánh quan địa li trên Trái Đất 
Dưới đầy là một số biểu hiện của quy luật địa đới. 


2. Biểu hiện củø quụ luột 


a) Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đấi 

Sự hinh thành các vòng đai nhiệt trên Trái Đất không chỉ phụ thuộc vào lượng 
bức xạ mặt trời tới bể mặt đất, mã côn phụ thuộc vào các nhân tổ khác. Vì thể rnh 
¡ nhiệt thường được phần biệt theo các đường đăng nỉ 
ắc cực đến Nam cực có bảy vòng đai nhiệt sau 

~ Vòng đại nóng nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20°C của hai bán cầu. 
(khoảng giữa hai vĩ tuyến 30B vả 30"N). 

~ Hai vòng đai ôn hoà ở hai bán cầu nằm giữa các đường đẳng nhiệt nấm +20%C 
và đường đẳng nhiệt +10°C của tháng nóng nhất. 

~ Hai vòng đai lạnh ở các vĩ độ cận cực của hai bán cầu, nằm giữa đường đẳng 
nhiệt +10°C vả 0°C của tháng nóng nhất. 

~ Hai vòng đại băng giá vĩnh cửu bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm đều đưới 0°. 


bì Cán đại khi áp và các đới giá trên Trái Đất 
Đa vào hình 12.1, hãy cho biết trên Trái Đđi có nhưững đại khí áp và những đới 
giỗ nào ? 


đới khi hậu trên Trái Đái 

Khi hậu được hình thành bởi bức xạ mặt trời, hoàn lưu khi quyền và mặt đệm. 
Song, các nhân tổ này đều thể hiện rõ quy luật địa đới, vì thể chúng đã tạo ra các 
đới khí hậu 


TI 


Dựa vào kiến thức đã học ở bài 14, hãy cho biết đ mỗi bán cấu cỗ mắp đổi 


khí hậu ? Hãy kể tên các đới khí hậu đó. 


4) Các nhóm đãi và các kiểu thểm thực vất 

Dựa vào hình 19.1 và 19.3, hấy cho biết : 

~ §w phân bố các kiểu thảm thực vật và các nhóm đất có tuân theu quy lưật 
địa đổi không ? 

~ Hãy lần lượt kể tên tăng kiểu thâm thực vật từ cực về Xích đạo. 

~ Hãy lắn lượt kể tên từng nhóm dấi từ cực vẻ X ích đạo. 


II - QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỜI 
1. Khói niệm 


Quy luật phí địa đới lả quy luật phân bố không phụ thuộc vảo tính chất phần bố 
theo địa đới của các thành phần địa lí vả cảnh quan. 


Nguyên nhân tạo nến quy luật phi địa đới là do nguồn nãng lượng bên trong 
Trái Đất. Nguồn năng lượng này đã tạo ra sự phân chia bể mặt Trái Đất thành 
lục địa, đại dương và địa hình núi can 
2. Biểu hiện củø quụ uột 

Biểu hiện rõ nhất của quy luật phi địa đới là quy luật đai cao vả quy luật 


4) Quy luật đai cán 

~ Khái niệm : Quy luật đai cao là sự thay đổi có quy luật của các thành phần 
tự nhiên theo độ cao địa hình 

Nguyên nhân tạo nên các đại cao nảy là do sự giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao. 
cùng với sự thay đổi về độ ẩm và lượng mưa ở miễn núi. 


~ Biểu hiện rồ nhất của quy luật đai cao là sự phản bố của các vành đai đất và. 
thực vật theo độ cao (hình 18 và 19.11). 


b) Quy luật địa ô 

~ Khải niệm ; Quy luật địa ô lả sự thay đổi có quy luật của các thành phẩn. 
tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ, 

Nguyên nhân tạo nền quy luật địa ð là do sự phân bổ đất liển và biể 
lầm cho khí hậu ở lục địa bị phân hoá từ đông sang tây, càng vào trung 
tỉnh chất lục địa của khí hậu c 
núi chạy theo hướng kỉnh tuyến, 


đại dương 
âm lục địa, 
¡ tăng. Ngoài ra còn do ảnh hưởng của các dãy 
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~ Biểu hiện rõ rột của quy luật địa ö là sự thay đối các kiểu thảm thực vật theo. 
kinh đội 

Quan sắt hình 19.1 (trang 70). lấy cho biết : Ö lục địa Bác Mi, theo vĩ tuyển 

4018 tử đông song táy có những kiểu thẩm thực vật nào 2 V'ì sao các kiểu thẩm 

titệc vật lại phân bố như vậy ? 


Các quy luật địa đới vả phi địa đới không tác động riêng lẻ mả diễn ra đồng thời 
và tương hỗ lẫn nhan. Tuy nhiền, mỗi quy luật lại đòng vai trò chủ chốt trong từng. 
trường hợp cụ thể, chi phối mạnh mẽ chiều hướng phát triển của tự nhiên. 


Cäu hỏi và bõi tập 
1. Trình bảy khái niệm. nguyễn nhân và các biểu hiện của quy luật địa đối, quy luật phỉ 
địn đổi. 


2. Hãy lấy những ví dụ chứng mình 
phần địa li. 


ng địa đới là quy luật phố biển của các thành 
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Phổn hơi 
ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI 


( chươn: v4 ĐỊA Lí DÂN CƯ 


4 coonc vì cơ CẤU NÊN KiNH TẾ 
ion; vì DỊA Lí NÔNG NGHIỆP 
° Chương VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP. 
cao: lx DỊA Lí DịcH vụ 


( Chương x. MỐI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VŨNG 


EiO) 


ĐỊA LĨ DẪN CƯ 


Bài 22 —~ 
DẪN SỐ VÀ SỰ GIÁ TĂNG DÂN SỐ 


1 - DẪN SỐ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÃN SỐ THẺ GIỚI 
1. Dón số thể giới 

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc. tính đến giữa năm 2005 dân số 
thể giới là 6 47 triệu người trong tổng số trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ 
(bảng 22). Quy mô dẫn số giữa các nước rất khác nhau. Cỏ 11 nước đông dân nhất 
số đân vượt quá 100 triệu người mỗi nước (chiếm 61% đân số toàn 
thế giới). Trong khi đó có 17 nước chỉ có số dân tử 0,01 = 0,1 triệu người mỗi nước. 
(1,18 triệu người, chiểm 0,(!I8% dân số toàn thể giới). 


2. Tình hình phót triển dẽn số trên thế giới 


Số dân trên thế giới 1 
(tỉ người) 


Thời gian dân sổ tăng. 
thêm Ï tỉ người (năm) 123 342 15 13 12 


“Thời gian dân số 13 


tăng gấp đôi (năm) Xôi kũ 


Dựa vào bảng trên em hây nhận xếi tình hình tăng dâm số trên thể giới vẻ 
xw hướng phát triển dân sổ thể giới trong tương lai. 
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II - GIA TĂNG DÂN SỐ 
1. Gia tăng tự nhiên 

Sự biển động dân số trên thế giới (tảng lên hay giảm đi) là đo hai nhân tổ 
chủ yểu quyết định : sinh đẻ vả tử vong. 

a) Tỉ suất sinh thô. 


'T¡ suất sinh thô là tương quan giữa 


sổ trẻ em được sinh ra trong năm so với 
sổ đân trung bình ở cùng thời điểm. Tỉ suất sinh thô được tính theo đơn vị 
phần nghìn (%a). 


# 


L 


4 


§ kh ật 
27 kủ 
J2: 2 Ll 


Lù MÃ Đá 


950-1955 1075-1940 IEAS-ĐƠAU — 1995-2080 
Ntentcoe EÃGecnepaufr — []ccseesenoearer 
Hình 23.1 ~ Ti suất sinh thô thời kì 1950 ~ 3005 


Đựa vào hình 22,1, em hãy 


nhận vét tình hình tỉ xuấi sinh thỏ của thể giới và ở 
các nước đang phát triển. các nước phát triển, thời kĩ 1950 ~ 2003. 


Có nhiều yếu tổ tác đông đến tỉ suất sinh làm cho nó thay đối theo thời gian và 
không gian, trong đỏ quan trọng nhất là các yếu tố tự nhiên — sinh học, phong tục 
tập quán và tâm lí xã hội, trình độ phát triển kinh tế 
triển dân số của từng nướ 


xã hội vã các chinh sách phát 


b) Tỉ suất tử thỏ. 
Tỉ suất tử thô là tương quan giữa sổ người chết trong năm so với số dân trung. 


nh củng thời điểm. Tỉ suất tử thê được tỉnh bằng đơn vị phần nghìn (%6). 
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4 
1m 
m z 
"M 
?m 
Mi 16 Mã 
1ã: ữ 12 
m 16 
" Ũ KH NG- 
BÍ m m 
JÌ > 
950-955 1975-1040 IÖRS-IBU - 185-200 204-305 
Neatesa NNGerreeererrer - [| ccaecdapaulin 
Hinh 3: 1 suất tử thô thời kì 1950 - 2005 


Dựa vào hình 32.2, em hãy nhận xét tỉ suất tứ thỏ của toàn thế giới và ở các 
"ướt phát triển, các nước đang phát tiến thời kì 1950 = 200: 


Ti suất từ thô trên toàn thế giới nói chung, ở các khu vực và trong từng nước. 
nói riêng có xu hướng giảm đi rõ rệt so với thời gian trước đây nhờ các tiến bộ vể 
mặt y tế và khoa học kĩ thuật, nhờ sự phát triển kinh tế — xã hội. đặc biệt là các 
điểu kiện sống và thu nhập ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn có sự. 
khác nhau giữa các nước. 


Các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tỉ suất tử thô là : kinh tế - xã hội 
(chiến tranh, đói kém, bệnh tật...) và các thiên tai (động đất, núi lửa, hạn hán, 
bão lụt..). 

Trong tỉ suất tử (hô cũng cấn lưu ý đến ứ đệ nử vong của mrẻ sơ sinh 
(dưới 1 aổi) vì ò mức độ nhất định, nó phản ánh trình độ nuôi đưỡng và tình hình 
sức khoẻ của trẻ em. 


T¡ suất từ thô còn liên quan chặt chế đến zưổi thợ #mơrg bình của dân số. 
“Tuổi thọ trung bình của dân cư trên thể giới ngảy cằng tăng. 


©) Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 


Ti suất gia tăng dân số tự nhiên là nhân tổ quan trọng nhất, có ảnh hưởng quyết 
định đến biến động dân sổ của một quốc gia và trên toàn thể giới, vì vậy nó được 
coi là động lực phát triển dân số. 


Tỉ suất gia tăng dân sổ tự nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất 
tử thô. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được tính bằng đơn vị phẩn tăm (%). 


“4 


Điya vàn hình 22.3, em hy cho biết : 

+Cứt nước được chỉa thành má nhóm có tỉ suất gia tăng đân số tự nhiền khác nhan ? 
+ Tên một vài quốc gia tiêu biểu trong mỗi nhắm. 

+ Nhận xét. 


EHe mm... m.: 
EHuaieo BE: 


“Minh 22.3 ~ Tỉ suất gia tăng đân sổ tự nhiên thể giới hằng năm, thời kì 2000 ~ 2005 (%) 


4) Ảnh hưởng của tình hình tăng dân sở đối với sự phát tiển kinh tế = xã hội 


Đựa vào sơ đả trên. cm hậy nêu liệu quả của sự gia tăng đâm sổ quá nhanh và 
sự phát triển dân số không hợp lĩ của các mước đang phát triển. 
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2. Gia tăng cơ học 

Gia tăng cơ học bao gầm hai bộ phận : xuất cư (những người rồi khỏi nơi cư. 
trú) và nhập cư (những người đến nơi cư trú mới). Sự chênh lệch giữa số người 
xuất cự và nhập cư được gọi là gia tăng cơ học. 


Trên phạm vỉ toản thế giới. gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn để 
dân số nói chung, nhưng đối với từng khu vực, từng quốc gia thì nó lại có ý nghĩa 
quan trọng, 


3, Gia tăng dễn số 

Đây là thước đo phản ánh trung thực, đẩy đủ tình hình biến động dân số của một 
quốc gia, mỏt vùng. Nó thể hiện bằng tổng số giữa tỉ suất gia tăng tự nhiên và tỉ 
suất gia tăng eơ học (tính bảng %). Măc dù gia tăng đân số bao giờ cũng gồm hai 
bộ phận cấu thành. song động lực phát triển dân số vẫn là gia tăng dân số tự nhiẻn. 


C6U hỏi vũ bõi tập 


1. Giả sử tỉ suất gia tăng dãn số tự nhiền của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong. 
thời ki 1995 ~ 2000, 
Hãy trình bảy cách tỉnh và điển kết quả vào báng số liệu dẫn số của Ấn Độ theo mẫu. 
dưới đây : 


Dân số 
(triệu người) 


9. Phân biệt gia tăng dân sổ tự nhiên và gia tăng dẫn sổ cơ học. 


3. Lấy vi dụ cụ thể về sức ép đãn số ở địa phương đối với vấn đẻ phát triển kinh tế = 
xã hội và tải nguyên môi trường. 
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PHỤ LỤC BÀI 22 


Bảng 22. TÌNH HÌNH DÂN SỐ MỘT SỐ NƯỚC VÀ KHU VỰC TRÊN THỂ GIỚI, NĂM 2005 


"Nước 


Pháp, 
Bún gu1i 
Bà Lan 
CHLB Đức 
Talia 


Lxrren. 


Việt Nam 
Trung Quốc 
Nhật Bán 
Pa kien 


_Đân số. 


6477 


730 
60,1 
60,7 
T 
382 
825 
387 
số 
1480 


3920 
28,8 
7 
T29 
1442 
11036 
221,9 
84,8 
43 
650 
833 
1303.7 
1277 
1624 


Mr) 


(triệu người)| (nguời/km”) 


“Tỉ suất sinh | Tỉ suất từ. 


thô (Xe) 


21 


thô (%6) 


Tuổi] 


65/69 


1/19 
T6/81 
T?/84 
69/16 
T79 
T681 
17/83 
TRR3 
68/72 


66/60 
57/60 
18/82 
6671 
61/63 
61/63 
66/70 
67/12 
T7/8I 
68/75 
T/73 
T0/74. 
TR/RS 
61/63 


Tỉsuấtgia | Tuổithọ | 
tang dân sổ | trung bình , 
tụ nhiên (%6) 
TRANH | 


'* Tính cả phẩn LB Nga thuộc châu Á. 


bu 


Nước Đãnsế | Mat0@ |1íaudtsinh| Tỉaudttứ |Tisuấtsia| Tuổithọ 


hoặc (riệu người) (aguàiem”)| thỏf@) | thỏ(Œ@) tảng dãnsõ| trmg bình 
khu vục (tự nhin (99), (tuổi) 
. 
Châu Phí 906 30 38 15 24 1⁄43 
Mali 135 " s0 18 32 | 4748 
Ansgiêi 328 14 20 4 L6 | 7 
Xu đăng 402 I6 37 10 27 | 3649 
Tuy ni.di 10 61 lí 6 nhi | U15 
Êdiôpi T74 Lì 4 16 24 | 4749 
Nigièria 1315 143 4 19 24 | 44⁄4 
Mà đa ga xea 173 30 40 12 28 33/57 
Ang gữa 154 12 4g 24 25 | 3942 
Bắc Mĩ 328,7 lu 1 § 06 75/80 
Canada 322 3 10 7 03 | 7⁄82 
Hữa KỈ 296,5 31 1 § 06 | 7580 
| 
Mi Latinh 559,0 27 2 6 16 | 69/75 
Mê hi cô 1070 5s 2 5 18 T3/T8 
Nicaragoa s8 45 32 5 27 | 66/70. 
Cưba 13 102 " 7 04 | 1578 
Braxin 1842 22 21 7 14 | 6875 
'Vềnêxu-ê]a 26,7 2 23 $ 18 T076 
Châu Đại Dương | 33 4 HÀ ụ 10 | T377 
Ô-xtrây lia 204 3 3 7 06 | 7883 
Niu Dilân 41 1S D ÿ 07 T681 
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Bài 25 — 


CƠ CÂU DÂN SỐ 


I~ CƠ CẤU SINH HỌC 
1. Cơ cõu dân số theo giới 

Cơ cẩu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc 
so với tông số dân. Đơn vị tính bằng phẩn trăm (3⁄4). 


D Trong đó: Tạ : Tỉsổ giới tính 
— D,„„ : Dân số nam 
Dự Dạy: Dân sốnữ 


họ 

Cơ cấu dân số theo giới biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước, 
từng khu vực. Ở những nước phát triển, nữ nhiều hơn nam ; ngược lại, ở các nước 
đang phát triển, nam nhiều hơn nữ. Nguyên nhân chủ yếu lả do trình độ phát triển 
kinh tế ~ xã hội, do tai nạn, do tuổi thọ trung bình của nữ thường cao hơn năm và 
do chuyển cư, Cơ cẩu theo giới có ảnh hưởng đến phân bổ sản xuất, tổ chức đời 
sống xã hội và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế — xã hội của các quốc gia 


Khi phân tích cơ cẩu theo giới, người ta không chỉ chủ ý tới khía cạnh sinh học 
má còn quan tâm tới khia cạnh xã hội như vị thế, vai trỏ, quyển lợi, trách nhiệm 
của giới nam vả giới nữ 


Cơ cất đân số theo giới có ảnh hưởng như thế nào đến Y 
và tổ chức đời sống +đ hội của các nước 7 


'e phẩt triển kinh tế 


2. Cơ cốu dôn số theo tuổi 

'Cơ cẩu dân số theo tuổi lả sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những 
nhóm tuổi nhất định, Trong dẫn số học, cơ cẩu dân số theo độ tuổi có ý nghĩa quan 
trọng vi nó thể hiện tổng hợp tĩnh hình sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân 
số và nguồn lao động của một quốc gia. 

'Trên thể giới người ta thường chia dân số thành ba nhóm tuổi 

~ Nhóm dưới tuổi lao động : 0 - 14 tuổi. 

~ Nhỏm tuổi lao động : 15 = 59 tuổi (hoặc đến 64 tuổi). 

~ Nhóm trên tuổi lao động : 60 tuổi (hoặc 65 tuổi) trở lên. 

Theo Luật lao động ở Việt Nam, tuổi lao động được quy định đối với nam từ 
15 đến hết 59 tuổi, với nữ từ 15 đến hết 54 tuổi. 
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Người ta cũng có thể phân biệt những nước cỏ dân số trẻ và dẫn số già dựa vào 
bảng sau : 


sở trẻ có những thuận lợi và khó khản gì đổi 


Đổ nghiên cứu cơ cấu sinh họe, người ta thường sử dụng tháp dân số (hay tháp tuổi). 


Nhìn chung có ba kiểu thấp dân số cơ bản sau : 


MÔ RÔWs THUEP, đu Đk 
(BỐT,XOA MAI (RUNG Quốc) (NHẬT BẢN) 
A) tá) lát 


LIR-E-MEEEE-I 


li løị 
NAM. Nữ NAM  mỆN, NỮ NAM, In NỮ 
li ù 
B ñ 
lại ø| 
lmị ù 
li ñ 
lớị | ñ 
ñ D D 


ĐTH1518 515111618 GEET1219 01131780 G§511110 01114E89 


Hình 33.1 ~ Các kiểu thấp dân sổ cơ bản 

+ Kiểu mở nộng (Bốtxoa ma) : đây tháp rộng, đính tháp nhọn, các cạnh thoai thoải ; 
thể hiện tỉ suất sinh cao, trẻ em đông, tuổi thọ trung bình thấp, dân số tăng nhanh. 

+ Kiểu thu hẹp (Trang Quốc) : tháp có dạng phình to ở giữa, thu hẹp về hai phía 
đáy và định tháp ; thể hiện sự chuyển tiếp từ dân số trẻ sang dân số già, tỉ suất sinh 
giảm nhanh, nhỏm trẻ em ít, gia tăng dân sổ có xu hướng giảm dẫn. 

+ Kiểu ổn định (Nhật Bản) : tháp có dạng hẹp ở phẩn đảy và mỡ rộng hơn ở 
phấn đỉnh ; thể hiện tỉ suất sinh thấp, tỉ suất tử thấp ở nhóm trẻ nhưng cao ở nhỏm 
giả, tuổi thọ trung bình cao, dân số ổn định cả vẻ quy mô và cơ cấu. 
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II - CƠ CẤU XÃ HỘI 
1. Cơ cầu dân số theo lao động 


Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo 
khu vực kính tế, 


4) Nguồn lao động 

Nguồn lao động bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả nãng 
tham gia lao động. Nguồn lao động được chia làm hai nhóm 

~ Nhỏm dân số hoạt động kinh tế bao gầm những người có việc làm ổn định, 
có việc làm tạm thời và những người cỏ nhu cẩu lao động nhưng chưa có việc lâm. 

~ Nhóm dân sổ không hoạt động kinh tế bao gồm học sinh, sinh viên, những, 
người nội trợ và những người thuộc tỉnh trạng khác không tham gia lao động, 

b) Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế. 

Hiện nay trên thế giới đang phố biến cách phân chỉa các hoạt động kinh tế 
làm ba khu vực : khu vực Ï (nông ~ lâm ~ ngư nghiệp), khu vực II (công nghiệp 
và xây đựng), khu vực TII (địch vụ). 


Dựa vào hình 23.2, em hãy so sảnh cơ cấm lao động theo khu vực kinh tế của 
ba nước. 


ẨNĐỘ BBA-XIN ANH 


46. 4... 34‹.ị 


“nh 23 3 ~ Biểu đổ cơ cẩu lao động theo khu vục kinh sể 
của Ấn Độ, Bra xin và Ảnh, năm 2000 (%0) 
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2. Cơ cốu dẽn số theo trỉnh độ văn hoớ 


Cơ cấu dân sổ theo trình độ văn hoá phản ảnh trình độ dân trí vả học vấn của 
dần cư đồng thời cũng là một tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống của một quốc 
gia. Để xác định cơ cấu dân sổ theo trình độ văn hoá người ta thường dựa vào số 
liệu thống kê tỉ lệ người biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) và số năm đi học của những, 
người từ 25 tuổi trử lên, 
Bảng 23. TỈ LỆ BIẾT CHỮ (TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN) VÀ SỐ NÀM ĐẾN TRƯỜNG 
(TỪ25 TUỔI TRÖ LÊN) TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2000 


Các nước đang phát triển. 


| Các nước kém phát triển __j 46 l6 


Việt Nam năm 2000 có 94% số người từ 15 tuổi trở lên biết chữ. số năm đến 
trường lã 7,3 năm. 


Ngoài ra còn có cáe loại eơ cấu dân số khác như : eơ cẩu dân số theo dân tộc, 
tôn giáo, mức sống... 


Câu hỏi vả bài 


p 

1. Hãy trình hãy cơ cấu dần sổ theo giới tính vá độ tuổi. 
Tại sao trong cư cầu đân sổ thì cự cầu đân sổ theo giới tính và độ tuôi là hai loại 
cơ cấu quan trọng nhất trong sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia 2 

2. Có những kiếu tháp dẫn số cơ bản nào ? Hãy mồ tả các kiểu tháp dân số đó. 

3. Cho bảng sổ liệu 


CƠ CẤU LAO ĐỒNG THEO KHU VỤC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC, NĂM 2000 


Mê hi cổ 2800 m0 480 | 


“Việt Nam. 68,0. 120 204. | 


Vẽ biểu đổ thế biện cơ cấu lao động theo khu vục kinh tế của Pháp, Mêhicô và 
Việt Nam năm 2000, Nhận xét 


Bài 2% 


PHÂN BỒ DÂN CƯ. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 
VÀ ĐÔ THỈ HOÁ 


1 - PHÃN BỐ DÂN CƯ 
1. Khói niệm 

Phân bố dân cư lả sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh. 
thổ nhất định, phủ hợp với điều kiên sống và các yêu cẩu của xã hội. 

Để thể hiện tình hình phân bổ dân cư người ta thường sử dụng tiêu chỉ 
mật độ dân số, đó chính là số dân cư trú, sinh sống trên một đơn vị diện tích 
(thường là km”). Đơn vị tính mật độ dân số lá ngườikm”. 


2. Đặc điểm 
4) Phán bố dân cự không đâu trang không gian 


Theo thống kê năm 2005, trên Trái Đất có 6477 triệu người, mật độ dân số 
trung bình lả 48 người/km. 


'Bảng 24.1. PHÂN BỐ DÂN CƯ THEO CÁC KHU VỤC, NĂM 2005 


Bắc Phí 23 10 | Đâng Á 131 
2 | ĐôngPhi | 4 11 | Đông Nam Á. 124 
3 |NamPh | 20 12 | TâyÁ 4 
4 | TâyPhí | 4 13 | Trung— Nam Á 14 
5 | TrngPh | 17 14 | Bắc Âu E1 
6 | BắeMI | 17 15 | Đông Âu 9 
7 |Camibe | - 166 16 | Nam Âu 15 
8 | NamMI | H 17 | TâyÂu 169 
9 | TmngME | 60 18 | Châu Đại Dương, 4 


Dựa vào bảng số liệu trên, em lấy nhận xét Về tỉnh hình phản bố dân cứ trên 
thể giới 


b) Biển động về phân bố dâm cu theo thời gian 
'Bảng 24.2, TỈ TRỌNG PHÂN BỐ DÂN CƯ THEO CÁC CHÂU. LỤC, THÔI KĨ I650 - 2005 (%) 


Á sg 615 611 60,6 

Âu | 214 | 212 | 242 | "4 
Mĩ | 28 | 1/9 | s4 | 13/7 | 
Phi | 215 | 151 9 | 138 | 
ĐạiDương | 04 | 04 BH | 
Toàn thếgidi 1000 | 100/0 100/0 | 100,) | 


Du vào bảng 24.2, lấy nêu sự thay đổi về tỉ trọng phân bố dân cư trên thế giới 
trong thời kì 65() 2005. 


5. Các nhữn tố ảnh hưởng đến phãn bỗ dõn cư: 

Phân bổ dân cư là một hiện tượng xã hội có tỉnh quy luật do tác động 
tổng hợp của hảng loạt nhân tổ, trong đó nguyễn nhân quyết định là trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nến kinh tế, sau đỏ mới đến các 
nguyên nhân về điểu kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ, chuyển cư... 


II - CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ 
1. Khói niệm 

Quần cư lả hình thức biểu hiện cụ thể của việc phân bố dân cư trên bể mặt 
Trái Đất, bao gổm mạng lưới các điểm dân cư tổn tại trên một lãnh thô nhất định. 


2. Phõn loại võ đặc điểm 


a) Phán loại 

Có hai loại hình quẩn cư chủ yếu : quần cư nông thôn và quần cư thảnh thị. 
Cơ sở cho việc phân chia nảy lả căn cử vào một hoặc một số dấu hiệu quan trọng 
như chức năng của mỗi điểm dân cư, mức độ tập trung dân cư, vị trí địa lí kinh tế, 
kiến trúc, quy hoạch. Hai kiểu quẩn cư nông thôn vả thánh thị thưởng có sự khác 
hiệt rất lớn về chức năng và mức độ tập trung dân cư. 
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bì Đặc điểm 

Các điểm dân cư nông thôn xuất hiện sớm, mang tính chất phân tắn trong không. 
gian, gắn với chức năng sản xuất nông nghiệp, Các điểm dân cư đô thị gắn với 
chức năng sản xuất phi nông nghiệp (công nghiệp, địch vụ), quy mô dân số đông, 
mức độ tập trung dân số cao, 

Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá, hình thức quản cư nóng thỏn ngày nay 
đang có nhiều thay đổi về chức năng, cấu trúc và hướng phát triển. Về chức năng, 
nông nghiệp vẫn lả hoạt động chính của các điềm quần cư nông thôn. nhưng ngoải 
ra còn có thêm chức năng khác như công nghiệp (chủ yếu là chế biển sản phẩm 
nông nghiệp), thủ công nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, thể thao... Kết quả là tỉ lệ dân 
phí nông nghiệp ngảy cảng tăng. Quá trình đồ thị hoá cũng làm ch cẩu trúc của 
các điểm quần cư nông thôn trở nên gắn giổng cấu trúc kiểu quần cư thành thị. 


III - ĐÔ THỈ HOÃ 
1. Khối niệm 

Đô thị hoá là một quá trình kinh tế = xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh 
về sổ lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các 
thành phổ, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị. 


2. Đặc điểm 
Quá trình đô thị hoá thể hiện ở ba đặc điểm chính sau đây ; 
4) Dân cự thành thị có xu hướng tổng nhanh 


Bảng 24.3. TỈ LỆ DÂN CƯ THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN, THỜI KÌ 1900 


Em có nhận vẻi ạÌ về sự thay đổi tỉ lệ dân cle thành thị và nông thôn trên 
thể giải trong thời kỳ '900 = 2005. 


b) Dân cư tập trưng vào các thành phổ lớn và cực lớn 


Số lượng các thành phổ có sổ đân trên Ì triệu người ngày cảng nhiều. Hiện nay. 
trên thế giới có trên 270 thành phổ từ 1 triệu dân trở lên, 50 thành phổ có số đân 
từ 5 triệu trở lên. 


Hinh 3 ~ Ti lệ dân thành thị trên thể giới, thời kĩ 2000 = 2005 (%} 


Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết : 

~ Những châu lục và khu vực nào có tỶ lệ đản cư thành thị cao nhát * 

~ Những thàu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị thấp nhải ? 

©) Phổ biến rộng rãi lối xống thành thị 

Quá trình đỏ thị hoá làm cho lồi sống của dân cư nông thôn nhích gần lồi sống 
thành thị về nhiều mặt, 
5. Ảnh hưởng của đô thị hoá đễn phát triển kinh tế - xð hội vẽ mõi trưởng. 


a) Ảnh hưởng tích cực 

Đô thị hoá không những góp phẩn đẩy nhanh tốc độ tăng trường kinh tế, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế vả cơ cấu lao động mà còn làm thay đổi sự phân bố dân cư và 
lao động, thay đồi các quá trình sinh. tử và hôn nhân ở các đồ thì... 
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b) Ảnh hưởng tiêu cực 

Đồ thị hoá nếu không xuất phát từ công nghiệp hoá, không phủ hợp, cân đối với 
quá trình công nghiệp hoá, thì việc chuyển cư ổ ạt từ nông thôn ra thành phổ sẽ 
lầm cho nông thôn mất đi một phẫn lớn nhân lực. Trong khi đó thì nạn thiếu việc 
làm, nghèo nàn ở thành phố ngảy cảng phát triển, điều kiện sinh hoạt ngây cảng 
thiếu thổn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, từ đó dẫn đến nhiều hiện tượng 
tiêu cực trong đời sống kinh tẾ = xã hội. 


Cũu hỏi võ bởi tập 


1. Hãy nêu đặc điểm phân bổ dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tổ ảnh bưởng 
cđến sự phân bổ đỏ. 


2. Trình bảy sự khác biệt cơ hàn giữa hai loại hình quấn cư thành thị và quấn cư 
nồng thôn. 


3. Cho bàng số liệu : 
DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THỂ GIỚI VÀ CÁC CHẤU LỤC, NĂM 2005 


a) Tính mắt độ dân sổ thể giới vá các châu lục. 
'b) Vẽ biểu đổ hình cột thể hiện mật độ dân số thể giới và các châu lục. 
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Bài 25 mm 


THỰC HÃNH 
PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ PHÂN BỒ DÂN CƯ THÊ GIỚI 


1 - CHUẨN BỊ 
Bản đồ Phân bố dân cư và các đô thị lớn trên thế. giới. 


II - NỘI DUNG THỰC HÃNH. 


Mình 3S = Phần bổ dân cư thế giới, năm 3000. 
Dựa vào hình 25 (hoặc bản đổ Phân bổ đân cư và các đồ thị lớn trên thể giới) 
và bảng 22 : 
a) Hãy xác định các khu vực thưa dân và các khu vục tập trung đân cư 
đông đúc, 
b) Tại sao lại cỏ sự phân bố dần cư không đồng đều như vậy ? 
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CƠ CẤU NỀN KINH TẾ 


Bài 2Ô —- 


CƠ CÃU NỀN KINH TẾ 


I - CÁC NGUỒN LỰC PHẤT TRIỂN KINH TẾ 
1. Khối niệm 

Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiền, hệ thống 
tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lồi chỉnh sách. vồn và thị trường... ở cả 
trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển 
kinh tế của một lãnh thổ nhất định. 


2. Các nguồn lực 


Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại nguồn lực như sau 


NGUỒN LỤC 

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Tự |Kinh| | Đất | Khí |Nước| Biến | Sinh [Khoảng _Yến | Thị |Khoa| Chính 
lnhiên| tế, bận vật | sản | |sốvà tuường| học ~| sách 
'shinh. nguồn. nuốt VÀ xu. 

tr, họ Nể | thể 

giao động sông | Phẩt 
thông nghệ| tiểu 


Tựa vào sơ đổ trên, em hãy nếu cúc nguồn lực phát triển kinh lể 


9g 


Ngoài ra, căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, cô thể phân chia thành nguồn lực trong 
nước (nội lực), nguồn lực nước ngoài (ngoại lực) 


3. Voi trở củ nguồn lực đi với phót triển kinh tế 
Nguồn lực có vai tỏ quan trọng đổi với sự phát triển kinh tế = xã hội của mỗi 
quốc gia. 


~ Vị trí địa lĩ tạo thuận lợi hay gây khỏ khăn trong việc trao đi 
cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa 


quốc gia với nhau. 


~ Nguồn lục tự nhiên là cơ sở tự nhiên của quả trình sản xuất. Đó là những, 


nguồn vật chất vửa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ cho phát triển 
kinh tế. Sự giảu có và đa dạng về tải nguyên thiên nhiên tạo lợi thể quan trọng cho 
sự phát triển. 


~ Nguồn lực kinh tế = xã hội, nhất là dân cư và nguồn lao động, nguồn vốn, 


khoa học — kĩ thuật vả công nghệ, chính sách toản cẩu hoá, khu vực hoá vả hợp. 
tác, có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiên 
cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn. 

t 
đẩy quá trình phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia. Các nước đang phát triển muốn 


ều biết và đánh giá đúng cũng như biết huy động tối đa các nguồn lực sẽ thúc 


nhanh chóng thoát khỏi tụt hậu, cần phát hiện và sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn 
có trong nước đồng thời kết hợp với sự hỗ trợ của các nước phát iển. 


Em hãy nêu ví dụ về vai trồ của các nguồn lực đổi uới phải tiển kinh tế 


II ~ CƠ CẤU NỀN KINH TẾ 
1. Khói niệm 

Cơ cẩu kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vục, bộ phận kinh tể có quan hệ hữu 
cơ tương đổi ổn định hợp thành. 

Nội dung chủ yếu của cơ cấu kinh tế là ; 


~ Tổng thể của các bộ phận (thành phần) hợp thành. 


~ Các mổi quan hệ hữu cơ tương đổi ổn định theo một tương quan hay tú lệ 
nhất định. 
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2. Các bộ phộn hợp thănh cơ cầu nên kinh tẻ 


CƠ CẤU NÊN KINH TẾ. 
Cơ cấu. Cơ cấu. Cơ cấu. 
ngành kính tế. thành phần kinh tế lãnh thổ 
Nông | | Công Dịch Khu nụ N - Quốc | | Vùng 
lâm- |  |nghiệp- vụ vực | JVựC. cầu và gia 
ngư. Xây kehtế|  điyểm. lun vực 
nghiệp | | đựng TE | | nước 
ngoài 


Dựa vào sơ đồ trên, em hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu nền kinh tế. 


4) Cơ cẩu ngành kinh tế. 
Cơ cấu ngành kinh tế là tập hợp tất cả các ngành hình thành nên nến kinh tế và 
các mỗi quan hệ tương đổi ôn định giữa chúng. 
Cơ cấu ngành kinh tế là bộ phậ 
trình độ phân công lao động, 


cơ bản nhất của cơ cẩu kinh tể, phản ánh 
hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 


Bảng 26. CƠ CẨU GDP THEO NGÀNH, THỜI KÌ 1990 - 2004 (%). 


3 

[Các nước đang phát triển — 29 31 |41| 3 | 43 
|VietNam 39 2 38 | 22 40 |38 
{foàn thế giới 6 MÔ |40| 4 = | @ 


Dựa vào bảng 26, hãy nhận vết về cơ củu ngành và sự chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế theo nhm mước và ở Việt Nam. 


b) Cơ cấu thành phần kinh tế 

Cơ cấu thành phẩn kinh tế được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu, 
bao gồm nhiều thành phẩn kinh tế có tác động qua lại với nhau, vừa hợp tắc lại vừa 
canh tranh với nhau trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật. 


lối 


Cơ cẩu thành phần kinh tỂ đang diễn ra theo chiều hướng phát huy nhiều hình 
thức sở hữu, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh. 

Ằ) Cơ cấu lãnh thổ 

Nền kinh tế quốc dân là một không gian thống nhất, được tổ chức chặt chẽ ~ là 
sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thỏ. Những khác biệt về điều 
kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, những nguyên nhân lịch sử... đã dẫn đến 
sư phát triển không giống nhau giữa các vùng. 

'Ba bộ phận cơ bản hợp thành cơ cấu kinh tế là eơ cẩu ngành kinh tể, cơ cấu lãnh. 
thổ và cơ cấu thành phẩn kính tế, Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong 
đó cơ cấu ngành kinh tế có vai trỏ quan trọng hơn cả. Ở mỗi một giai đoạn, phủ 
hợp với trình độ phát triển sân xuất nhất định sẽ hình thành một cứ cấu kinh tế 
tương ứng. Nếu sự phát triển kinh tế trong thực tế tiển sát đến cơ cấu hợp lí thì nẻn 
kinh tế sẽ tăng trưởng nhanh. Trong trường hợp ngược lại, nền kinh tẾ sẽ gập khó. 
khăn. Vì vậy, việc xác định đúng cơ cấu kinh tế của từng giai đoạn, cä hiện tại cũng. 
như tương lai có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia. 


Cu hỏi vã bi tập. 
1. Phân biệt các loại nguồn lực và ý nghĩa của từng loại đổi với sự phát tiễn kinh tế. 
2. Cho bảng số liệ 


CØ CẨU NGÀNH KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. NĂM 2001: 


36 174/7 


3) Hãy về bổn biểu đổ (hình trỏn) thể hiện cơ cầu ngành trong GDP, 
b) Nhận xét về cơ cấu ngành kinh tế của các nhôm nước: 
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ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP. 


` 


Bài 27 


VAI TRÒ. ĐẶC ĐIỂM. CÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG TỚI 


PHÁT TRIỂN VÀ PHÃN BỒ NÔNG NGHIỆP. 
MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÀNH THỔ NÔNG 
NGHIỆP. 


1 - VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG NGHIỆP. 
1. Voi trỏ 

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông ~ lâm - ngư nghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp khöng những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con 
người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng và công nghiệp chế biển lương thực, thực phẩm mà còn sản xuất ra những 
mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ. Hiện tại cũng như 
trong tương lai, nông nghiệp vẫn đóng vai trỏ quan trọng trong sự phát triển của 
xã hội loài người, không có ngành nào có thể thay thể được. Trên 40% số lao động 
thể giới đang tham gia hoạt động nông nghiệ 


Tại sao đối với nhiều nước đang phải tiểu, đồng dân, đẩy mạnh xửn xuất nông 
nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu 7 
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2. Đặc điểm 


a) Đấi trốn 

Đây là đặc điểm quan trọng phân biệt nông nghiệp với công nghiệp. Không thể 
có sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai. Quy mô vả phương hướng sản xuất, 
mức độ thâm canh và cả việc tổ chức lãnh thổ phụ thuộc nhiễu vào đất đai 
Đặc điểm này đồi hỏi trang sản xuất nông nghiệp phải duy trì và nâng cao độ phì 
cho đất, phải sử dụng hợp lỉ và tiết kiệm đất. 


là tư liệu sản xuất chủ yến và không thể thay thể 


b) Đất tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nưôi 

Đổi tượng của sản xuất nông nghiệp là các sinh vật, các cơ thể sống. Chúng sinh 
trưởng và phát triển theo các quy luật sinh học và chịu tác động rất lớn của quy 
uật tự nhiền. Vì vậy, việc hiểu biết và tôn trọng các quy luật sinh học, quy luật tự 
nhiền là một đöi hỏi quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp. 


Ằ) Sản xuất nông nghiệp có tính miàa vụ 

Đây là đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt 
Thời gian sinh trưởng vả phát triển của cây trồng, vật nuôi tương đối đải, không 
giống nhau và thông qua hàng loạt giai đoạn kế tiếp nhau. Thời gian sản xuất bao. 
giờ cũng dài hơn thời gian lao động cần thiết để tạo ra sản phẩm cây trống hay vật 
nuôi. Sự không phù hợp nói trên l nguyên nhân gây ra tính mủa vụ. Để khắc phục 
tỉnh trạng này, cẩn thiết phải xây dựng cơ cẩu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hoá sản 
xuất (tăng vụ, xen canh, gổi vụ). phát triển ngành nghề dịch vụ. 


4) Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điểu kiện tự nhiên 

Đặc điểm này bắt nguồn từ đối tượng lao động của nông nghiệp lẻ cây trồng và 
vật nuôi. Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tổn tại vả phát triển khí có đủ năm yếu 
tổ cơ bản của tự nhiên là nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí và dinh dưỡng. 
Các yếu tố nảy kết hợp chặt chẽ với nhau, cùng tác động trong một thể thống nhất 
và không thể thay thế nhau. 


£) Trong nến kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuẩi hàng hoá 


Biểu hiên cụ thể của xu hướng này là việc hình thành và phát triển các vùng 
chuyên môn hoá nông nghiệp vả đẩy mạnh chế biến nõng sản để nãng cao giá trị 
thương phẩm. 
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II~ CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VẢ PHÁN BỒ NÔNG NGHIỆP. 


CÁC NHÂN TỐ 
"Tự nhiên. 
Đài Khíbảu~ | Sinhvat | | Dâncư— 
tộc làn động 
[-ou đá | | chếdb | —Laieay| Lụ lOumbesò |-Coziói | —Trong 
[Tihchấ| Ínhia ấm. | len lươngsn | lhữuNhà | bố nước 
lại mưa —Đổngeỏ | |suẩtrwe | |nướetập | |-Thuylwi| |— Ngoài 
[bộphi | | Cíeđiu| [_Mgun | liếp lhố tr nhân bo nước 
kiệnhơ | (hưng | [_Nguổn | |kẻmộng | |-Hoihpe 
ác nhiền lang | ká ` 
— Nước lhông sa [- cán 
trên một, Imang vunh 
nuúc ngắm Và công 
lghé sinh: 
bọc 


Em hãy nêu ví dụ để chín mình ảnh lưưởng của các nhận tố trên đối với phân 
bố nông nghiệp. 


III - HỘT SỐ HĨNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP. 


Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tạo ra những tiền đẻ cẩn thiết nhằm 
sử dụng hợp li các điều kiện tự nhiên, kinh tế = xã hội của các nước, các vùng, 
Cùng với sự phát triển của nễn sản xuất xã hội, nhiễu hình thức tô chức lãnh thổ 
nông nghiệp đã vả đang xuất hiện, mang lại hiệu quả kinh tế cao, Một số hình thức 
chủ yếu là : trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp, vùng nõng nghiệp. 


1. Trong trại 


Trang trại là hình thức sản xuất cơ sở trong nông nghiệp, được hình thành và 
phát triển trong thời kì công nghiệp hoá, thay thế cho kinh tế tiểu nông tư cấp, 
tự túc, Mục đỉch chủ yếu của trang tri là sản xuất hàng hoá với cách thức tổ chức 
và quản lí sản xuất tiến bộ dựa trên chuyên môn hoá và thâm canh. Các trang trại 
đều có thuê mướn lao động. 


2. Thể tổng hợp nông nghiệp 

Thể tổng hợp nông nghiệp là một hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở 
trình độ cao. Đây là sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp với các xỉ 
nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ, bằng các phương pháp sản xuất công nghiệp. 
tiến bô, góp phần sử dụng có hiêu quả nhất các điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí và 


điều kiện kinh tế = xã hội sẵn có. 


3. Vũng nông nghiệp 


Vũng nông nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. 
Đây là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đổi đồng nhất về các điều kiện 
tự nhiên, kinh tế = xã hội nhằm phân bổ hợp lí cây trồng, vật nuôi và hình thành 
các vùng chuyên môn hoá nông nghiệp, 

Ngoài ba hình thúc trên, tuỳ theo trình độ phát triển của sản xuất nông nghiệp, 
còn có các hình thức khác như hộ gia đình, hợp tác xã, nông trường quốc doanh... 


Em hãy nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta 
hiện nuy 


Cõu hỏi võ bôi tập 


1. Hãy nêu vai trò của ngành nỗng nghiệp trong nẻn kinh tế vả đởi sống xã hội. 

9. Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì * Theo em, đặc điểm nảo là 
quan trọng nhất ? 

3. Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thô 
nông nghiệp. 
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Bài 20 
ĐỊA LÍ NGÀNH TRÔNG TRỌT 


'Trồng trọt lả nến tảng của sản xuất nông nghiệp. cung cấp lương thực, thực 
phẩm cho con người, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biển, là cơ sở để 
phát triển chăn nuôi và còn là nguồn xuất khẩu có giá trị 

“Theo giá trị sử dụng, cây trồng được phân thành các nhóm : cây lương thực, cây 
công nghiệp, cầy thực phẩm... 


1 ~ CÄY LƯƠNG THỰC. 
1. Voi trỏ 


Các cây lương thực là nguồn chủ yếu cung cấp tỉnh bột và cả chất định dưỡng. 
cho người và gia súc. cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương. 
thực, thực phẩm và còn là hàng hoá xuất khẩu có giá trị 


2. Các cu lương thực chính 


Hình 28.1 ~ Bông lũa mỉ và cánh đồng lũa mì 


107 


'Cây lương thục. .Đặc điểm sinh thái "Phân bố 


~ ƯA khí hậu nóng, ẩm, chân _. ~ Miễn nhiệt đới, đặc biệt là châu Á. 


ruộng rigập nước. - gi mùa. 
Lúagạo  |-Đấtphùsavàcổnnhiểu  - Các nước trổng nhiểu 
phân bỏn. Trung Quốc, Ấn Độ, In đổ nê xi-a, 


© Việt Nam, Bãng-]a-đet, Thái Lan. 
† 


~ Ưñ khí hậu ẩm, khö, vào. — Miễn ôn đới vả cận nhiệt. 
đẩu thời kì sinh trưởng cẩn _.- Các nước trồng nhiều 

Lúa mì. |nhiệt độ thấp. Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Ki, Pháp, 
~ Đất đai màu mỡ, cần nhiều | LB Nga, Ca na đa, Ó-xtrây: 


phôn bón. | 


~ Ưa khí hậu nóng, đất ẩm. __. = Miển nhiệt đới, cân nhiệt và cả 
nhiều mùn, đễ thoát nước... ôn đới nóng, 


Ngô ~ Dễ thích nghỉ với sự dao _ | — Các nước trồng nhiều 
động của khí hậu. ¡Hoa Kì, Trung Quốc, Braxin, 
Mêhi-cô, Phúp,... 


\. TuÁi BÌAÀ 


ẤN 


nh 
Ea L 


~Hinh: 28.2 ~ Phân bổ cúc cây lương thực chính trên thể giới 


Em có nhận xết gì về sự phản hổ các cấy lương thực chỉnh trên t 
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3. Các câu lương thực khóc 

Các cấy lương thực khác (còn gọi là cây hoä màu) được trống chủ yếu để làm 
thúc ăn cho ngành chăn nuôi, nguyễn liệu để nấu rượu, cốn, bia ; đổi với nhiễu 
nước đang phát triển ở châu Phi và Nam Á còn dùng làm lương thực cho người 
Nhìn chung, các cây hoa màu đề tính, không kén đất, không đồi hỏi nhiều 
phân bón, nhiễu công chăm sóc và đặc biệt có khả năng chịu hạn giỏi. 

Cây hoa mảu của miễn ôn đới có đại mạch, mạch đen, yến mạch, 
Ở miễn nhiệt đới và cân nhiệt khô hạn có kê, cao lương, khoai lang, sẵn. 


hoái tây. 


II~ CÄY CÔNG NGHIỆP. 
1. Voi rò võ độc điểm 

~ Các cấy công nghiệp cho sản phẩm dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biển, đặc biệt là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp thực 
phẩm. Phát triển cầy công nghiệp củn kháe phục được tính mủa vụ, tận đụng tải 
nguyên đất, phá thế độc canh và góp phẩn bảo vệ môi trường. Giiá trị sản phẩm của 
các cây công nghiệp tăng lên nhiều lẩn sau khi được chế biển. Vi thể, ở các vùng. 
trồng cây công nghiệp thường có các xỉ nghiệp chế biển sản phẩm của các cây này. 
Ở nhiều nước đang phát triển thuộc miễn nhiệt đới và cận nhiệt, các sản phẩm cây 
công nghiệp là các mặt hàng xuất khẩu quan trọng. 


Hình 3 


— CÂy ca cao Và quả cũ cao Hình 38.4 ~ Cây cũ cãi đường, 


~ Phẩn lớn các cầy công nghiệp là cây ta nhiệt, ta ẩm, cần đất thích hợp, cần nhiều 
lao động có kĩ thuật và kinh nghiệm. Do vị ng nghiệp chỉ được trồng ở những 
nơi có điểu kiện thuận lợi nhất, tạo nên các v ống cây công nghiệp tập trung. 
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2. Các câu công nghiệp chủ uễu 


by gia Đặc điểm sinh thái 
Cây lấy đường. 
~Mía ~ Đôi hỏi nhiệt, ẩm rất cao và 
phân hoá theo mùa. 
~ Thích hợp với đất phủ sa mới 


~ Củ cãi đường | ~ Phù hợp với đất đen, đất phù 


sa, được cầy bừa kì và hôn 


Phân bối 


— Ở miễn nhiệt đới. Trồng nhiều ử 
Brxin, Ấn Độ, Trung Quốc, 
Ôaxtrây-lia, Cụ Ba... 

mmiển ôn đới và cận nhiệt. Trồng. 
nhiều ở Pháp, CHLB Đức, Hơa Kì, 


phân đẩy đủ. Ưcraina, Ba Lan... 
~ Thường trồng luân canh với 
ủa mỉ 
Cây lấy sợi 
~ Cây bông _ |= Ưa nông và ảnh sắng, khi ~ Ở miễn nhiệt đới và cận nhiệt đới 
hậu ổn định. giỏ mùa. Trồng nhiều ở Trung Quốc 
— Cẩn đất tốt, nhiều phân bón. ¡ (chiểm 1/5 sản lượng bông thế giới), 
Hoa Kì, Ấn Độ, Pa kit-xtan, U-dơ bê- 
kixtan, 
Cây lấy dầu 
~ Cây đậu tương ¡= Ưa ẩm, đất tơì xốp, 
thoát nước. ôn đởi. Trồng nhiều ở Hoa Kì (sắn 
1/2 sản lượng thể giới), Bra xin, 
Ae-hentti.na, Trung Quốc... 
Cây cho chất 
kích thích 
~ Chè ~— Thích hợp với nhiệt độ ôn ~ Cây trống của miễn cận nhiệt 
hoà, lượng mưa nhiều nhưng | Trổng nhiều ở Ấn Độ và Trung Quốc. 
vải đều quanh năm, đất chua... (mỗi nước chiếm 25% sản lượng của 
toán thể giới), Xm Lanea, Kênia, 
Việt Nam. 
~ Cả phế — Ưa nhiệt, ẩm, đất tơi xốp|— Cây trồng của miễn nhiệt đới. 


nhất là đất ba dan và đất 
đá vôi. 


ẩm, không chịu 


được gió bão. 
~ Thích hợp nhất với đất ba dan. 
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Trống nhiều ở các nước Braxin, 
Việt Nam, Cô lôm:bra. 


~ Tập trung ở vùng nhiệt đối ẩm 
của vùng Đông Nam Á, Nam Á vả 
Tây Phí. 


Dựa vào hình 28.5, em hấp cho biết vừng phản bổ của các cấy công nghiệp 
chủ yếu. Giải thích. 


“Minh 38.5 — Phân bổ các cây công nghiệp chủ yếu trên thể gi 


III - NGÀNH TRÔNG RỪNG. 
1. Voi trồ của rừng 

Rừng có vai trỏ quan trọng đối với môi trường vả cuộc sống con người. 
Rừng có tác dụng điều hoà lượng nước trên mặt đất, là lá phổi xanh của Trái Đất, 
sóp phần to lớn vào việc hình thành và bảo vệ đất, chống xói mòn. Rừng là nguồn 
sen quý giá. Rừng cung cấp các lầm sản, đặc sản phục vụ cho nhụ cẩu sản xuất và 
đời sống như gỗ cho công nghiệp, xây dựng và dân sinh, nguyên liệu làm giấy, 
thục phẩm đặc sản, các dược liệu quý có tác dụng chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ 
cho con người, 


2. Tinh hình trống rừng 

Trên thế giới, rừng đang bị tản phá nghiêm trọng bởi chính con người. 
Trồng rừng có ý nghĩa quan trọng không chỉ để tải tạo nguồn tải nguyên rừng mà 
cỏn góp phẩn bảo vệ môi trường bền vững. Diện tích trồng rừng trên toản thể giới 
ngày cảng được mở rộng, từ 17,8 triệu ha năm 1980 lên 43,6 triệu ha năm 1990 và 
đạt tới trên 187 triệu ha năm 2000. Diện tích trồng mới trung bình hằng năm 
khoảng 4,5 triệu ha. Những nước có diện tích rừng trồng lớn nhất là Trung Quốc, 
Ấn Độ, L.B Nga, Hoa Kì... 
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Hình 28 6 ~T hanh thiếu niễn tích cực thưnn gia trồng rừng ngập mật (Việt Nam) 


Cäu hỏi và bäi tập 
1. Cho bảng số liệu 
SẲN LƯỢNG LƯƠNG THỤC CỦA THỂ GIỚI. THỜI KÌ 1950 - 2003. 


Sản lượng. 
(Tnệa tin | 6/60 | 12130 | 15610 | 19500 | 20600 | 2021.0 


~ Hãy vẽ biếu đổ cột thể hiện sản lượng lương thực thế giới qua các năm, 
~ Nhận xét 


.3. Nêu rõ những đặc điểm chủ yếu của c 


cây công nghiệp. 
3, Tại sao phải chú trọng đổn việc trồng rừng ? 


gai 29 


ĐỊA LÍ NGÄNH CHĂN NUỐI 


1 ~ VAI TRÔ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI 
1. Voi trồ 


Các vật nuôi vốn là các động vật hoang được con người thuẩn dưỡng, 
chọn gì lai tạo, làm cho chúng thich nghỉ với cuộc sống gần người. 


'Chãn nuôi là ngành cổ xưa nhất của nhân loại, nó cung cấp cho con người thực. 
phẩm có dinh dưỡng cao (thịt, sữa, trứng), Sản phẩm của ngành chãn nuối còn là 
nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (tơ tằm, lỏng cừu, da), cho 
công nghiệp thực phẩm (đổ hộp), dược phẩm và cho xuất khẩu. Ngành chăn nuồi 
còn cung cấp sức kẻo vả phãn bón cho ngành trồng trọt, tận dụng phụ phẩm của 
ngảnh trồng trọt. Trồng trọt kết hợp với chăn nuôi tạo ra nên nông nghiệp hển vững. 


2. Đặc điểm 


Sự phát triển và phân bố ngảnh chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào cơ sở 
nguồn thức ăn, Đây là đặc điểm quan trọng nhất. Ngoài các đồng có tự nhiền thì 
phần lớn thíc ăn của ngảnh chăn nuỏi đều do ngành trồng trọt cùng cấp. 


Hình 29.1 = Chăn nuôi bò ở Nam Mĩ Hinh 29.2 - Chữn nuôi để ở châu Phi 


Tại sao ở phân lớn các nước đang phát tiển, ngành chân nuôi chiểim tỉ trọng rãi 

nhỏ trong cơ cấu giả tị xản xuất nông nghiệp ? 

~ Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã cỏ những tiến bộ vượt bậc nhờ những thành 
tựu khoa học ~ kĩ thuật. Các ó tự nhiên được cái tạo, các đồng có trồng với 
các giống mới cho năng suất và chất lượng cao ngày cảng phổ biển. Thức ăn cho 
sia súc, gia cẩm dược chế biến bằng phương pháp công nghiệp. 
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~ Trong nền nông nghiệp hiện đại, ngành chãn nuôi có nhiều thay đổi về hình 
thức (từ chăn nuôi chăn thả, sang chăn nuôi nửa chuồng trại. rồi chuồng trại đến 
chăn nuôi công nghiệp) và theo hưởng chuyên môn hoá (thịt, sữa, len, trủng...) 


II - CÁC NGẢNH CỊ 


_Vật nuôi. 


1. Gia súc lớn 
~ Bò 


~ Trâu 


hiện nứ) 


ĂN NUÔI 


ai rò và đặc điểm. 


~ Chiếm vị trí hằng đấu ong 
ngảnh chắn nuổi. 

~ Chuyên môn hoá the bà 
hướng tẩy thịt, sữa hay thịt ~ sữa, 


~ Lấy thị, sữa, đã vả cung cấp sức 
Xéo, phân bồn. 

~ Vật nuôi của miễn nhiệt đối 
ông Âm, 


hình thức và hướng chân nưới nà: 


Phân bố 


— Bỏ thịt : châu Âu, châu Mĩ, 

~ Bỏ sữa : Tây Âu, Hoa Ki, 

— Những nước sản xuất nhiều thịt và sữa 
"bò nhất là Hoa Kì, Berxin, các nước EU, 
“Tung Quốc, Ác hen tỉ na. 


~ Trung Quốc, các nước Nam Á (Ấn Độ, 
Pakiii, Nêpan), Đông Nam Á 
(mđồnêsia, Philppin, Thải Lan, 
Việt Nam..) 


3. Gia súc nhô 


~Dê 


4 Gia cám 
(ebủ yếu. 
là gà) 


'Vật nuôi quan trọng thứ hai sau 
bỏ, lấy thị, mỡ, đa và cồn lận 
dụng phân bón rưộng. 

— Thúc ãn chủ yếu là tỉnh bột, thức. 
ấn thửa của người, thực phẩm tử 
sắc nhà máy chế biển thực phẩm. 
~ Chủ yếu lấy thịt, lôn) 
~ Nuôi theo hình thúc chấn thả ở 
vũng cận nhiệt, các vũng khô hạn, 
hoàng mạc và nữa hoang mạc, 
Lấy thịt và sữa, là nguồn đạm 


động vật quan trụng của người 
| eo. 


— Cang cấp thị. trùng cho bữa ăn 
| bằng ngày, nguyên liệu cho công 
| nghiệp chế biển thục phẩm. 

— Nuôi tập trung theo phường 

pháp công nghiệp với hai hướn, 

siêu thịt, siêu trứng 


— Các mước nuôi nhiều nhất là 
Tang Quốc, Hoa Kì, Brrxin, CHLB Đức, 
Tây Bạn Nha, Việt Nam.. 


— Các nước nuối nhiều lâ Trung Quốc, 
Ô+xtrâyla, Ấn Độ, Lan, Niu DiTân 


— Õ các vũng kh hạn, điễt kiện tự nhiên 
khắc nghiệt của Ấn Độ, Trung Quốc, 
một số nước châu Phi (Xu đăng, Êtrôni, 
"Ni giê r4)... 


~ Cổ mặt ở tất cả cóc nước trê thể giới 
— Các nước có đản gia cẩm lớn là 
Trung Quốc, Hoa Ki, các nước EU, 
xin, LB Nga, MÊ hí cô. 
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nh 39.1 ~ Phân bổ đần gia súc trên thể giới 


Dựa vào hình 29-1, em có nhận tẻt gỉ về xự phân bở đòn gia súc thế giới 


II! - NGÀNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
1. Voi trồ 

Thuy sản là nguồn cung cấp đạm động vật bổ dưỡng cho con người. Các chất 
đạm từ cá, tôm, cua dễ tiêu hoá, không gây béo phì và nhất là cung cấp các nguyên 
tổ vỉ lương có từ biển như iốt, canxi, brồm. natri, sắt. mangan, siiie, photpho... 
rất để hấp thụ vả có lợi cho sức khoẻ. 

Phát triển ngành nuôi trổng thuỷ sản cỏn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho 
công nghiệp thực phẩm và là mặt hàng xuất khẩu có giá tị 


2.. Tình hình nuối trồng thuủ sản 

Tuy nguồn thuỷ sản khai thác từ biển và đại dương vẫn còn chiếm tới 4/5 lượng 
cung cấp thuỷ sản trên thế giới, song nuôi trồng thuỷ sản đang ngày cảng phát triển 
và có một vị tí đáng kể. Sản lượng thuỷ sản thể giới nuôi trồng được trong vòng 
10 năm trở lại đây tăng lên gần ba lần, đạt tới 35 triệu tấn. Các loài thuỷ sản không 
chỉ được nuối ở các ao, hổ, sông ngöi nước ngọt, ngay trên các ruộng lúa, mả cỏn 
được nuôi trồng ngày cảng phổ biển ở các vùng nước lợ, nước mặn. Nhiễu loài cố 
giả trị kinh tế, thực phẩm cao cấp và đặc sản, đã trở thành đối tượng nuôi trồng để 
xuất khẩu như tôm, cua, cá, đối mồi, trai ngọc, sò huyết vả cả rong, tảo biển, 
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Hình 29.4 ~ Đồi mỗi và trai ngọc 


Các nước có ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển là Trung Quốc, NỊ 
Pháp, Hoa Kì, Ca-na-đã, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. 


Bản, 


Ô địa phương em đơng nuôi trồng những lagi thuỷ sản nàn ? 
Cäu hỏi võ bởi tập 


1. Em hãy nêu tõ vai trò và đặc điểm của ngành chân nuôi 


2. Cho bảng số liệu 
ĐÀN BỘ VÀ ĐÀN LƠN TRÊN THỂ GIỚI, THỜI KÌ 1980 ~ 2002 (triệu con] 


Bò 12181 12814 13200 1360,5 


Lớn. | 7188 | 864,7 | 9230 9393 


~ Vẽ biểu đổ hình cột thể hiện sổ lượng bò và lơn. 
~ Nhãn xét 


3, Tại sao ngảnh nuôi trồng thuy sản thể giới ngây cảng phát triển ? 
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Bài 0 

THỰC HÃNH 

VÈ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ - 
VỀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC, DÂN SỐ 
CỦA THỂ GIỚI VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA. 


I~ CHUẨN BỊ 
~ Thước kẻ, bút chỉ, bút màu. 
~ Mắy tính bỏ túi 

11 ~ NỘI DUNG THỰC HÃNH 
Dựa vào bảng số liệu : 


SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỤC VÀ DẪN SỐ 
CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THỂ GIỚI, NĂM 2002 


“Trung Quốc 401.8 13876 
Hoa KÌ 299,1 2874 
Ấn Độ 24 1049,5 
Pháp 691 59,5 
Inđônệxia S9 2170 
Việt Nam. 36/7 T91 
“Toàn thế giới 20320 63150 


1. Vẽ biểu đổ cột thể hiên sân lượng lương thực và dân sổ của các nước trên. 

Vẽ biểu đồ có hai trục tung, một trục thể hiện sản lượng lương thực của các 
nước (triệu tẩn), một trục thể hiện dân sổ các nước (triệu người). 

2. Tỉnh bình quân lương thực theo đẩu người của thế giới và một số nước 
(đơn vị : kg/người). Nhận xét. 
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Bởi ỐÍ 

VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. 
CÁC NHÂN TÔ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN 
VÀ PHĂN BỒ CÔNG NGHIỆP. 


1 - VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHIỆP. 
1. Voi trõ 

Công nghiệp là ngành sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn cho. 
xã hội, có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Công nghiệp không những. 
cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho tất cả 
các ngành kinh tế, mả còn tạo ra các sản phẩm tiêu dùng có giả trị, góp phấn 
phát tiễn nễn kinh tế và nâng cao trình độ văn mỉnh của toàn xã hội. 


Công nghiệp còn có tác dụng thúc đầy sự phát triển của nhiều ngành kinh tể 
nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ và củng cố. 
an ninh quốc phòng. Không một ngành kinh tế nảo lại không sử dụng các 
sản phẩm của công nghiệp. 


Công nghiệp tạo điểu kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tải nguyên thiên 
nhiên ở các vũng khác nhau, làm thay đổi sự phân công lao động và giảm mức độ 
chênh lệch về trình độ nhát triển giữa các vùng lãnh thổ. 


Công nghiệp ngày cảng sản xuất ra nhiều sản phẩm mới mả không ngành 
sản xuất vật chất nào sãnh được với nó vì thể tạo khả năng mở rộng sản xuất, mỡi 
rộng thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm mới, tăng thu nhập. 
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Tại san tí trọng của ngành công nghiệp trong cơ cấu (IDP là một trong những 
tiên chỉ guam trọng để đánh giả tình độ phát triển kinh tế 
2. Đặc điểm 


Công nghiệp là một tập hợp các hoạt động sản xuất với những đặc điểm nhất 
định thông qua các quá trình công nghệ để tạo ra sản phẩm. 


4) Sản xuất cöne nghiệp bao gồm hai giái đoạn 
SƠ ĐỒ VỀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP. 


"Tác động vào đối 
tượng lao động 


Sản xuất bằng. 
mấy móc 


Giải đoạn Ì Nguyên liệu 


Chế biển nguyễn liệu Í Tư liệu sản xuất và 
[ ————”|_ vátphím tiêu dùng 


ñ đoạn 2 


Từ sơ đồ trên, cm hãy nêu rõ hai giai đoạn của sản xuâi công nghiệp 


b) Sđn xuất c 


\ nghiệp có tính chất tập tang cao đội 

Nhìn chúng, săn xuất công nghiệp (trử ngành công nghiệp khai thác khoảng sản, 
khai thác gỗ.) không đôi hỏi những không gian rộng lớn. Tỉnh chất tập trung thể 
hiện rõ ở việc tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm. Trên một diện 
tích nhất định, cỏ thể xây dựng nhiều xí nghiện, thu hút nhiều lao động và tạo ra 
một khổi lượng lớn sản phẩm. 


©) Sản xưấi công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp. được phân công tỉ mỉ 
và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để ạo ra sản phẩm cuối cũng 

Công nghiệp là tập hợp của hệ thống nhiều ngành như khai thác (khoáng sản, 
khai thác rừng, thuỷ sản...), điện lực, luyện kim, chế tạo máy, hoá chất, thực 
phẩm... Các ngành này kết hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất để tạo 
ra sản phẩm. Trong từng ngành công nghiệp, quy trình sản xuất cũng hết sức chỉ 
tiết, chặt chẽ. Chính vì vậy các hình thức chuyên môn hoá, hợp tắc hoá, liên hợp 
hoá có vai trỏ đặc biệt trong sản xuất công nghiệp. 

Hiện nay có nhiều cách phân loại ngành công nghiệp. Cách phân loại phổ biển 
nhất là dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, Theo cách nảy, sản xuất 
công nghiệp được chỉa thành bai nhóm chính là công nghiệp khai thác và công, 
nghiệp chế biển. Cỏn dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công. 
nghiệp được chia thành hai nhỏm : công nghiệp nặng (nhóm A) và công nghiệp 
nhẹ (nhóm 
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Eim hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất cảng nghiệp so với đặc 


xuấi nông nghiệp, 


II - CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÄ PHÁÂN BỎ 
CÔNG NGHIỆP 


CÁC NHÂN TỐ 


Vị trí địa lí "Tự nhiền 'Kinh tế = xã hội 


“Tự nhiên, [Khoáng |Khíhậu Đấu ¡ Đâncư- Tiếnhò, Thị  Cưsở Đường 
kinhtế, | sim | -nưỚc rừng - laođông khoahoc trường hạtíng - IỎI 
biển  thuạ 


chính tị kí thuật cơ sở vật, chính 
chất- - sách 
Xã thuật 
.Đấiến | [-Trữ  |.Nguến |.Đấho| (-Lực 
Biến lượng | nước | xây lượng 
(.Giao thông [.Chế | Đặc dụng || sản 
| ba hị. lượng | điểm | công | j xuất 
(„ Chùng | khíhậu, nghiệp | -Tiêu 
nại «Nguốn || thụ 
„ Phân lợi nh 
bổ vật 
biển, 
rừng 


Hấp phản ích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tổ đối với sự phân bố 
töng nghiệp, 

Câu hỏi vũ bõi tập. 
1, Hãy chứng mính vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nến kinh tế quốc đân. 


sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. 


2. Hãy so sinh đặc điểm c 
3. Theo em, trong điểu kiện hiện nay, nhãn tổ nào đóng vai trò quan trọng đối với 
sự phân bố công nghiệp. 
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Bài 52 — 


ĐỊA LÍ CÁC NGÄNH CÔNG NGHIỆP. 


1- CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG 
Công nghiệp năng lượng lả một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản. 
của một quốc gia. Nền sản xuất hiên đại chỉ phát triển được với sự tốn tại của 
cơ sở năng lượng nhất định. Năng lượng là tiến để của tiển bộ khoa học — kĩ thuật. 
Ngành công nghiệp năng lượng gốm có khai thác than, khai thác dấu khí và 
công nghiệp điện lực. 


= Nhiên liệu cho nhả |~ Là nhiên liệu quan — Cơ sở để phát triển 
máy nhiệt điện, nhả trọng, "vàng đen" của nến công nghiệp hiện 
máy SiỂU kim (than | nhiễu quốc gia. đại, để đẩy mạnh tiến 
được cốc hoá). ng bộ khoa học — kĩ thuật 
Vai tò | ~ Nguyên liệu quý cho |¬ nhiều lại hài phân F lgifn Re NhiEfnol 

công nghiệp hoá học, dược phẩm. văn hoá, văn minh của. 
dược phẩm. ° coi người. 


~ Ước tính 13000 tỉ tấn | ~ Trữ lượng ước tính : |~ Điện được sản xuất từ 
trong đó 3⁄4 là than đá. |400 - 500 tỉ tến, mhiểu nguồn khác 
= Tập trung chủ yếu ở | trữ lượng chấc chắn nhau : nhiệt điện, thuỷ 
bản cấu Bắc, đặc biệt | 140 tỉ ấn. điện, điện nguyên tử, 
Trữ lượng |ở các nước Hoa Kì, |- Tập trung ở các nước tuabin khi. 

1B Nga, Trung Quốc, | đang phát triển thuộc. 
Ba Lan, CHLB Đức, | khu vực Trung Đông, 
Ô-xtrâyia... Bắc Phi, LB Nga, Mĩ 
Latinh, Trung Quố. 


— Sản lượng than khai | ~ Sản lượng khai thác — Sản lượng khoảng 
Sản lượng, |thác khoảng 5itển/năm. | khoảng 3,§ t tấn/năm. _ 15000 1i kWh 

phân bố |= Ở các nước có trừ|~ Ở các nước đang — Chủ yếu ở các nước 
lượng than lớn. phát triển. phát triển. 


Kê hợp bảng trên với các hình 32.3, 33.4, em hãy nêu lên đặc điểm phản bố. 
công nghiệp dâu mỏ và công nehiệp điện trên thế giới. 


Hành 13.1 - Khai thác dấu trên biến ở Việt Nam. 


1ã IIRNP 


Hinh 33 3 ~ Nhà mấy điện khí đổi ữ Ấn Độ 
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.Hlnh 32 3 « Trữ lượng đầu mô và sản lượng khai thác đầu mỏ trên thể giới, thời kì 2000 ~ 2003 


BHg/0600100200/0/30700). T6Ggi0U000100Aaen) 
E1‹+e EBse-sn 


xâm Cờ @®'# 


Hình 32.4 - Phân bổ sản lượng điện năng thể gi 


¡, thời kỉ 2000 ~ 2003 
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II - CÔNG NGHIỆP LUYỆN KIM 


Gồm hai ngành luyện kim đen (sản xuất ra gang, thép) vả luyện kim máu 
(sản xuất ra các kim loại không có sẫU. 


1. Luuện kim đen 

Luyện kim đen là một trong những ngành quan trọng nhất của công nghiệp 
năng, là nguyên liệu cơ bản cho ngành chế tạo máy và gia công kim loại. Hầu như 
tất cả các ngành kinh tế đễu sử dụng các sản phẩm của ngành luyện kim đen. 
Kim loại đen chiểm trên 90% tổng khối lượng kim loại sản xuất trân thể gì 


Ngành luyện kim đen sử dụng một khổi lượng lớn nguyên, nhiên liệu vả các 
chất trợ dung như quặng sắt, than cốc và đá vôi. Quy trình công nghệ để sản xuất 
ra gang và thép rất phúc tạp. 


Ýˆ^co  Ả seo 
An Âm 


"Hình 32.3 Khai tháe quãng ắt và sản xuất thếp trên thể giới, thi kì 2000 ~ 2003 


Dựa nàn hình 32.5, em hy cho biết các nước khai thắc quặng sắt và sản xuất 

thép chủ yếu trên thế giới. 

Ngành luyện kim đen được phát triển mạnh từ nửa sau thể kỉ XIX củng với việc 
phát mình ra động cơ đốt trong, xây dụng đường sắt, chế tạo đầu máy xe lửa và 
toa xe, tầu thuỷ và sau nảy lä máy công cụ, máy nông nghiệp. ô tô các loại... 
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2. Luuện kim möU 


Luyện kim màu sản xuất ra các kim loại không có cỉ ất như đồng, nhôm, 
thiếc, chỉ, kẽm, vàng... trong đó có nhiều kim loại có giá trị chiến lược, Các 
loại máu được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp chế tạo máy, đặc biệt là chế tạo 
6 tô, máy bay, kĩ thuật điện, điện tử, công nghiệp hoá chất và cả trong các ngành 
kinh tế quốc dân khác như bưu chính viễn thông, thương mại. 


Ô+xtrây-lia, Ghỉ nề, — Sản lượng khoảng 2S triệu tấn nhôm/năm. 
Bôxit | Giamai-ca, Braxin... — Các nước đứng đầu : Hoa Kì, LB Nụa, 
Cana đa, Ò-xtrấy la 


Chỉlề, Hoa Kì, Canada, — Sản lượng khoảng 15 uiệu tắnăm. 
Đồng |LB Nga, Dămbia, Philip pin, - Chilê, Hoa Ki, Cana đa, LB Nga, 


Công-gô (Dai-a) Trung Quốc... 
Niken | LB Nga, Cana đa, Ô-xtrây la, — Sản lượng khoảng l,] triệu tần/năm, 
È SH (ko — LB Nga, Cøna-đa, Ö-tây la... 


'Camxda, Öwây-lỉa, Hoa Kì, Ấn , — Sản lượng khoảng 7 triệu tấn/năm 
Độ, Pênu, LB Nụ... ~ Catarda, O-xtrây-lỳa, Pêu, Trung Quốc, Hua Kì 
Em hãy nhận xết và giải thích sự khác biệt giữa các nước khai thắc quặng và 
các nước sản xuất kim loại màu. 


Câu hỏi và bỏi tập. 
1. Em hãy nhận xét sư thay đổi trong cơ cẩu sử dụng năng lượng trên thể giới thời kì 
1940 ~ 2000, Giải thích 
h HIỂU 


: mo 


2 


= 
đ N 


Man 14) Nan2000 
Hình 33.6 ~ Cu cấu sử dụng năng lượng trần th gì 


2, Nêu rõ vai trở của ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim mâu. 


ñ 


Bài 52 - 


ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP tiếp theo) 


II - CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ 

'Ngành công nghiệp cơ khí có vị trí quan trọng trong hệ thống các ngành công 
nghiệp, lả *quä tìm của công nghiệp nặng”. Công nghiệp cơ khi đảm bảo sản xuất 
các công cụ, thiết bị, máy động lực cho tất cả các ngành kinh tể và hàng tiêu dùng 
cho nhủ cẩu của xã hội 


Ngành công nghiệp cơ khi giữ vai trỏ chủ đạo trong việc thực biện cuộc cách 
nang kĩ thuật, nắng cao năng suất lao động, cải thiện điểu kiện sống. 
Ngành công nghiệp cơ khí được chia thành các phân ngành sau : 


CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ 
Cơ khí Cơ khí Cơ khí 'Cơ khí 
thiết bị toàn bộ máy công cụ hàng tiêu dùng chính xác 
~ Máy cô khối| |— Máy cỏ khổi j- Cơ khí đân, |- Thiết bị nghiền 
lượng và kích| jlượng và kích, (dụng (tủ lạnh, | cứu thí nghiệm y 
thước lớn : tua bin |_ | thước trung binh :| máy giật) học, quang học... 
phát điện, đản| mâybơm,xaysát — Mấy phát điện |—Chitiếtmáy của 
khoan dẩu khí| máy dệt may, loại nhỏ, động cơ | ngành hàng không, 
máy tiện, p| ô lô, tàu thuỷ nhỏ, điềzen loại nhỏ... .- | vũ tụ... 
đẩu máy xe lửa | | canô.. ~ Thiết bị kĩ thuật 
tâu biển... điện 


Eim lấy chỉ nà vự khác hiệt cơ bản của bẩn phẩm ngành rêu, 


Ngành công nghiệp cơ khi trên thể giới chế tạo ra đủ loại sản phẩm phục vụ cho. 
sản xuất và tiêu đảng. Các nước kinh tể phát triển đi đầu trong lĩnh vực này và 
đạt tới đính cao về trình độ và công nghệ. Còn các nước đang phát triển mới chỉ 
tập trung vào việc sửa chữa, lắp ráp vả sản xuất theo mẫu có sẵn. 
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Hình 33.7 ~ Sàn xuất ötô ở Hàn Quốc 


IV ~ CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ - TIN HỌC. 


Công nghiệp điện tử — tin học lá một ngành công nghiệp trẻ, bùng nổ mạnh mẽ 
từ năm 1990 trở lại đã 


ty và được coi là một ngành kinh tế mỗi nhọn của nhiều nước, 


đồng thời là thước đo trình độ phát triển kinh tế ~ kĩ thuật của mọi quốc gia trên 
thể giới 


Công nghiệp điện tử - tin học it gây ô nhiễm môi trường, không chiểm điện tích. 
rộng, không tiêu thụ nhiều kim loại. điện và nước. song lại yêu cẩu nguồn lao động 
trẻ có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao. 


Sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử - tin học có thể phân thành bốn 
nhóm : máy tính (thiết bị cỏng nghệ, phẩn mềm), thiết bị điền tử (linh kiên điện tử, 
các tự điện, ch...), điện tử tiêu dùng (ti vĩ mảu, cát sét, đồ chơi điện tử, 
) và thiết bị viễn thông (máy fax, điện thoại...). Đứng hàng đầu trong lĩnh 
thật Bản, EU 


vỉ mị 


đầu đĩa 


vục này là Hoa 


127 


V ~ CÔNG NGHIỆP HOÃ CHẤT 

Công nghiệp hoá chất là một ngành công nghiệp nặng tương đổi trẻ, phát triển 
nhanh từ cuối thể kỉ XIX đo nhu cầu nguyên liệu cung cấp cho các ngành kinh tế, 
do sự phát triển mạnh mš của tiến bộ khoa học = kĩ thuật 

Công nghiệp hoá chất hiện nay là một ngảnh sản xuất mũi nhọn trong hệ thống. 
các ngành công nghiệp trên thế giới. Nhờ những thành tựu vẻ khoa học và công 
nghệ, ngành hoá chất đã sản xuất được nhiều sản phẩm mới, chưa từng có trong. 
tự nhiên. Chúng vừa bổ sung cho các nguồn nguyên liệu tự nhiên, vừa có giá trị 
sử dụng cao trong đời sống xã hội. Ngành hoá chất còn có khả năng tận dụng 
những phế liệu của các ngành khác để tạo ra những sản phẩm phong phú, đa đạng, 
nhờ đó mà việc sử dụng các tải nguyên thiên nhiên được hợp lí vả tiết kiệm hơn. 


Ngành công nghiệp hoá chất được chia thành các phân ngành chỉnh sau : 


CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT: 


"Hoá chất cơ bản "Hoá tổng hợp hữu cơ. Hoá dầu. 
~ Axit vô cơ (H;8O,, ~ Sợi hoá học ~ Xăng, đầu hoá, đẩu. 
HNO,, HCL..), muối, ~ Cao su tổng hợp. Thi 
kiểm, clo.. ~ Các chất đéo. — Dược phẩm, 
~ Phân bón, thuốc trừ sâu ~ Các chất thơm, chất thơm.. 
~ Thuốc nhuộm phim ảnh 


Công nghiệp hoá chất được tập trung ở các nước kinh tế phát tiền với đáy đủ 
các phân ngành và ở một số nước công nghiệp mới, Các nước đang phát triển cũng 
có những cố gắng nhất định để phát triển ngành này, chủ yếu là sản xuất các 
hơá chất cơ bản, chất đề 


Eim cổ nhận xẻt gì vẻ tình hình xảm 
vuấi và phân hố của các phản ngành: 
công nghiện hoá chẩi 
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VI - CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG TIỂU DŨNG. 


Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gẩm nhiều ngành khác nhau, đa dạng, 
về sản phẩm và phức tạp về trình độ kĩ thuật, trong đó phải kế đến công nghiệp 
dệt ~ may, đa giày, nhựa, sành ~ sứ — thuỷ tỉnh. Sân phẩm của các ngành chủ yếu. 
phục vụ cho nhu cầu của nhãn đân. 


So với các ngảnh công nghiệp nặng, ngành này sử dụng nhiên liệu, động lực vả 
chỉ phí vận tải ít hơn song lại chịu ảnh hưởng lớn hơn của nhân tổ lao động, 
thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu. Các ngành công nghiệp sản xuất hàng, 
tiêu dùng đỏi hỏi vốn đầu tư ít, thời gian xây dựng tương đối ngắn, quy trình 
sản xuất tương đối đơn giản, thời gian hoàn vốn nhanh, thu được lợi nhuận. 
tương đối để đàng, có khả nãng xuất khẩu. 


Công nghiệp dệt = may là một trong những ngành chủ đạo và quan trọng của 
công nghiệp sản xuất hàng tiêu đùng. Nó giải quyết nhu cầu về may mặc, sinh hoạt 
cho hơn 6 tỉ người trên Trái Đất và một phẩn nguyễn liệu cho các ngành công, 
nghiệp năng. Phút triển công nghiệp đột ~ may có tác dụng thúc đầy nông nghiệp 
và các ngành công nghiệp nặng, đặc biệt là công nghiệp hoá chất, đồng thời cỏn 
có tác dụng giải quyết công ãn việc làm cho người lao động, nhất là lao động nữ. 


Sự ra đời của máy dệt ở nước Anh đã mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp 
n nay được phân bổ rộng răi ở nhiễu nước, kế cả các 


thế giới, Ngảnh dt - may 
nước đang phát triển, đựa trên nguồn nguyên liệu tự nhiên và nhân tạo phong phú 
(như bông, lanh, lông cừu, tơ tầm, tơ sợi tổng hợp, len nhân tạo...), nguồn lao động 
đổi dào vả thị trưởng tiêu thụ rộng lớn. 


Các nước có ngành dệt = may phát triển là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, 
"Nhật Bài 

Thị trường tiêu thụ hàng đệt - may rất lớn, nhất là thị trường EU, Nhật Bản, 
Bắc Mĩ, LR Nga vả các nước Đăng Âu. Hằng năm, mức tiêu thụ hàng đệt may ở 
các nước trên đạt 150 tỉ USD. 


VII - CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 


Công nghiệp thực phẩm cung cấp các sản phẩm đáp ứng như cẩu hằng ngày của. 
con người về ăn, uống. Nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm là 
sản phẩm của ngành trồng trọt, chãn nuôi vả thuỷ sản, Vì vậy, nó tạo điều kiện tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đấy nông nghiệp phát triển. Hơn thế nữa, thông 
qua việc ch biển, công nghiệp thực phẩm còn làm tăng thêm giá trị của sản phẩm 
đó, tạo khả nãng xuất khẩu, tich luỳ vốn, góp phần cải thiện đời sống. 
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Sản phẩm của ngảnh công nghiện thực phẩm rất phong phú và đa dạng 
(thịt. cá hộp và đông lạnh, rau quả sấy và đóng hộp, chế biến sữa, rượu bia, nước 
giải khát..). Công nghiệp thực phẩm có mặt ở mọi quốc gia trên thế giới. Các nước 
phát triển thường tiêu thụ rất nhiều thực phẩm chế biển. Họ chú trọng lảm ra các 
sản phẩm có chất lượng caa, mẫu mã đẹp và tiện lợi khi sử dụng, Ở nhiều nước 
đang phát triển, ngành công nghiệp thực phẩm thường đóng vai trò chủ đạo trong 
cơ cấu và giá trị sản xuất công nghiệp. 


Em hãy kể lên những mặt hàng của ngành công nghiệp thực phẩm đang được. 
tiêm thụ trên thị trường V lệ Nam. 


Câu hỏi võ bối tập 


1. Em hãy nếu vai trỏ của ngành công nghiệp cơ khi vả điện tử — tin học. 
2. Vi sao ngành công nghiệp hoá chất lại được coi là một ngành sản xuất mũi nhọn 
trong hệ thống các ngành công nghiệp trên thế giới ? 


Hình 33.9 ~ Săn xuất 6tô và mây thu hình trên thể giới năm 2000. 


3. Dựa vào hình 33.9, em hãy nhận xét đặc điểm phân bổ sản xuất Gtô và máy thu hình. 
trên thể giới. 
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Bởi ỐỐ - 
MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YÊU 
CỦA TỔ CHỨC LÀNH THỔ CÔNG NGHIỆP. 


1 ~ VAI TRÕ CỦA TỔ CHỨC LANH THỔ CÔNG NGHIỆP. 

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp rất đa dạng và phong phú. 
Chúng luôn phát triển từ hình thức đơn giản, tình độ thấp, sang hình thức phức tạp, 
có trình độ cao và hiệu quả cao vẻ kinh tế — xã hội và môi trưởng trên cơ sở sử dụng 
hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vất chất và lao đông. Ở các nước dang phát 
triển, trong đó có Việt Nam, tổ chức lãnh thổ công nghiệp với các hình thức của nó. 
góp phẩn thực hiện thảnh công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 


II - HỘT SỐ HÏNH THỨC CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP. 
Các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là điểm công nghiệp, 
khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp. 


MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP. 


Điểm. "Khu còng nghiệp “Thang tâm Vũng 
công nghiệp. tập trung, công nghiệp. cũng nghiệp 
~ Đổng nhất với| |~ Khu vực sôranh| |~ Gấn với đô thị, |~ Vủng lãnh thổ 
một điểm đến eư. | |giới rõ rằng [vải |vừavälớn.cöviti,  |rônglớn. 
— Gểm I đến 2xi|_ |tễm ha, cổ vị trí|_ | địa Nthaậnlại Ea 
nghiệp nầm gim| luận mt iạm| (— BAO gốm khí, |dỂm khủ công 
ngiồn nguyên =| | ng vui công nghiệp, điểm | nghiếp, trung tâm 
nhiên liệu công| |SỞNĐBM, LÔ L lặng nghập vài | tổng nghiệp cómối 
nghiệp hoặc vàng| |ủm mảnh Liệu ị nghiệp) | lên hệ vẻ sản xuất 
nguyên liệu nông. óng nghiệp có mối | | vÀ có những nét 
: nghiệp với Mhả| |côngnghệpcómối| | Làn, dáng mạng 
bớt năng hợp tác sản| |liên hệ chặt chế vể 
N z & 1 ngạc | | đuả hình hình thành 
— Không gỗ mối| | xuất ao, sản xuất kì huậ | hô lau 
liên hè giữa các| |~ Sản xuất các sản| _ cống nghệ. ESlr So) 
xí nghiệ hấm vừa để tiêu ác xỉ nghiệp L- | C6 mộtvàing 
_.. dàng Ương nước | | SE NHẾB| [atng nghiệp chủ 
be nông cốt (hay hỏi |yếu tạo nên hưởng 
— Có các xi nghiệp |_ | "hẾU). chuyên môn hoá 
địch vụ hỗ trợ sản, |~ Cổ các xi nghiệp, |~ Có ác ngành 


“xuất công nghiệp. bổ trợ và phục vụ. ._ | phục vụ và bổ trợ. 


l1 


Eim lấy nêu ví dự cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ tòng nghiệp có mặt 
JViệt Nam lay địa phương, 


"”..^ 


“Hinh 33 - So đồ một số hình thức tổ chúc lãnh thổ công nghiệp 


Quan sắt bảng một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiện và hình 33, 
em liãy điền tên các lình thác vào đỉng vị tí. 


Cãu hỏi vũ bõi tập. 


1. Em hây nêu những đặc điểm chinh của các bình thức tổ chức lãnh thõ công nghiệp. 

.3. Tại sao ở các nước đang phát triển châu Ả, ong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức 
khu công nghiệp táp trung 

3. Em hãy sưu tầm tải liệu vẻ khu cõng nghiệp, khu chế xuất hay trung tâm công nghiệp. 
6 Việt Nam 
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B°i 

THỰC HÃNH 

VÈ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẺ GIỚI 


1 CHUẨN B 
~ Bút chỉ, thước kẻ, bủt màu. 
~ Mãy tính bỏ túi. 


II ~ NỘI DUNG THỰC HÃNH 
Dựa vào bảng số liệu : 
TĨNH HÌNH SÂN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM. 
CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950 ~ 2003 


Than (ru tấn) | I80 | 2603 | 2936 | 306 | 3M | S0 
Dâu mỏ (triệu sán| 523 1052 | 2116 | 3066. 3341 3904 
Điện (ti kWh) | 967 2304 | 4963 | #247 | 11832 | H485 
'Thép (riệu tấn) Ỉ 189 346 | 394 | 682 T70 #70 


1. Vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đồ thị thể hiện tốc độ 
sản phẩm công nghiệp nói trên. 

~ Lấy năm 1950 = 100%, xử lí số liệu thế hiện tốc độ tăng trưởng (%), thành 
lập bảng số liệu tỉnh, 


ing trường các 


~ Vẽ trên củng một hệ trục toạ độ, trục tung thể hiện tốc độ tăng trưởng (%4), 
trục hoành thể hiện thời gian (năm). 
chú giải các đường biểu diễn 

2. Nhận xét biểu đổ : 

~ Đây là các sản phẩm của ngành công nghiệp nào ? 

~ Nhân xét đổ thị biểu diễn của từng sản phẩm (tăng. giảm vả tốc đỏ tăng giảm. 
qua các năm như thể nào). 

~ Giải thích nguyên nhân. 


ĐỊA LÍ DỊCH VỤ 


mù) 


Bởi 


VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG. 
VÄ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 


1 - CƠ CẤU VÀ VAI TRÔ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 
1. Cơ côu. 

Các ngành dịch vụ phục vụ cho các yêu cẩu trong sản xuất và sinh hoạt, Đây là 
một khu vục có cơ cứ ngành hết sức phức tạp. Ô nhiễu nước, người ta chỉa các ngành 
dịch vụ ra thành 3 nhóm : dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiều dùng và dịch vụ công. 

Các địch vụ kinh doanh gồm vận tải vả thông tin liên lạc, tải chinh, bảo hiểm. 
kinh đoanh bất động sản, các địch vụ nghề nghiệp... Các dịch vụ tiêu dùng bao gồm 
các hoạt đông bản buôn, bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân (như y tế, giáo dục, 
thể dục thể thao)... Các địch vụ công bao gồm các dịch vụ hành chỉnh công, 
ng đoàn thể 


các hoạt 


2. Voi trỏ 

Các ngành địch vụ phát triển mạnh có tác dụng hưíc đẩy các ngành sởn xuất vất chứ, 
sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo thêm việc làm cho người dân. 
Sự phát triển của các ngành dịch vụ cỏn cho phép khai thác tốt hơn các tài nguyên 
thiên nhiên và sự ưu đãi của tự nhiên, các di sản văn hoá, lịch sử, cũng như 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa học ~ kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người 
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'Trên thể giới, số người hoạt động trong các ngành dịch vụ đã tăng lên nhanh 
chóng trong mẩy chục năm trở lại đây, Ở các nước phát triển, số người làm việc 
trong các ngành dịch vụ có thể trên 80% (Hoa Kì) hoặc từ 50 đến 79% (các nước 
khác ở Bắc Mĩ và Tây Âu). Ở các nước đang phát triển thỉ tỉ lệ lao động làm việc 
trong khu vục dịch vụ thường chỉ trên dưới 30%. Õ nước ta lao động trong khu 
vực địch vụ mới chiếm hơn 23% lao động cá nước (năm 2003). 


II - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÁN BỐ 
CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 
SƠ ĐỒ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG 
ĐẾN SỰPHÁT TRIẾN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ 


Nhân tô Ảnh hưởng. 
~ Trình độ phát triển kinh tế. — Đầu tư bổ sung lao động cho. 
~ Năng suất lao động xã hội | —”Ï ˆ ngành địchvụ 

~ Nhịp độ phát triển vã cơ cấu 

~ Quy mô, cơ cấu dẫn số. F—-.- 
~ Phân bổ đân cư và mạng lưới ì 
Tuờ óc | —~l|__ ~ Mang lưới ngành địch vụ 
~ Truyền thống văn hoá, phong ~ Hình thức tổ chức mạng lưới 
tục tập quán | _ ngảnh dịch vụ 


~ Mức sống và thu nhập thực tế | ——>|_ - Sức mua, nhu cẩu dịch vụ 


~ Tải nguyên thiên nhiền. — Sự phát triển và phân bổ 
~ Di sản văn hoá, lịch sử ———>|_ ngành dịch vụ du lịch 
~ Cơ sở hạ tỉng du lịch 


Dựa vào sơ đồ món em hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển 
và phản bố của ngành dịch vụ 


III - ĐẶC ĐIỂM PHÄN BỎ CÁC NGẢNH DỊCH VỤ TRÊN THỂ GIỚI 
~— Ö các nước phát triển, các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cẩu GDP 
(trên 603%). Còn ở các nước đang phát triển, tỉ trọng của địch vụ thường chỉ dưới 503%. 


"Hình 35 ~ Ti trọng địch vụ trang cơ cấu GDP cũn các nước, năm 2001 


~ Trên thế giới, các thành phổ eựe lớn đồng thời là các trung tâm dịch vụ lớn, 
nhất là các dịch vụ cá vai trò rất to lớn trang nền kinh tế toàn cầu như dịch vụ về 
tiễn tệ, giao thông vận tải, viễn thông, sở hữu trí tuệ... Các trung tâm lớn nhất là 
Niu I-ooc, Luân Đôn và Tô-kiô. Các trung tâm lớn đứng hàng thứ hai về cung cấp 
các loại dịch vụ là Lôt Anrgiơ-let, Si-ca-gô, Oa-sinh+ơn (Hoa Kì), Xao Pao-lô (Bra- 
xin), Brue-xen (Bi), Phran phuốc (Đức), Pari (Pháp), Duy-rich (Thuy Sĩ) và Xin 
ga p0. 

Dựa vàn hình 35, hãy nhận xết về sự phân hoá tỉ trọng của các ngành dịch vụ 

tmìng cơ cẩu GDP của các nước miên thế giới. 

~ Õ mỗi nước lại có các thành phố chuyên món hoá về một số loại dịch vụ nhất 
định. Chẳng hạn, các thành phổ trước kia là các trung tâm công nghiệp chế biến 
lớn, thì nay đã biển đổi thành các trung tâm địch vụ kinh doanh lớn. Một số đô thị 
nổi tiếng là các trung tâm du lịch, giải trí. Lại cô các đồ thị nổi tiểng là các trung 
tâm về giáo dục, đảo tạt 


~ Trong các thành phổ lớn thường hình thành các trung tâm giao địch. thương 
mại. Đó là nơi tập trung các ngân hàng, các văn phòng đại điện của các công tị, 
các siêu thị hay các tổ hợp thương mại, dịch vụ lớn... Ở các thành phổ lớn trên thể, 
giới, thường dễ nhận thấy các trung tâm thương mại nảy do sự tập trung các ngôi 
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nhà cao tổng, chọc trời. Một thành phổ có thể có trung tâm thương mại chính vả 
một số trung tâm thương mại nhỏ hơn, kết quả của sự phải triển đô thị 

~ Ö nước ta, các thành phố, thị xã thường có khu hành chỉnh (phần °đỏ”) và khu. 
buôn bán, địch vụ (phần *thị"). Õ Hà Nội, Thành phổ Hồ Chí Minh cúc trung tâm. 
giao dịch, thương mại của thành phố đang được hình thành rõ nét. 


Câu hỏi và bôi tập 


1. Thể nào lä ngành địch vụ ? Nêu sự phân loại vả ý nghĩa của các ngành dịch vụ đổi 
Với sản xuất và đời sống 


.2. Trình bày tình hỉnh phát triển của các ngành dịch vụ trên thể giới. 
3. Vẽ sơ đổ các nhân tổ ảnh hương đến sự phát triển và phân bổ của các ngành dịch vụ. 
4. Dựa vào bảng số liệu 

CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004 


Phúp. 4/1 408 
| Tây Bạn Nha s. da 
[mm | 46,1 TS 
| Trụ Quốc | mm 257 
| Ảnh | 211 21a 
|tame | 206 107 


Hãy vẽ biểu đổ bình cột thể hiện lượng khách du lịch vả doanh thu du lịch của các 
nước trên vả rút ra nhặn xét 
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Bởi ŠỐ - 


VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM 
VÄ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, 
PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 


1 - VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÃNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 
1. Voi trò 


~ Giao thông vận tải tham gia vào việc cung ứng vật tư kĩ thuật, nguyên liệu 
năng lượng cho các cơ sở sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ, 
giúp cho các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục và bình thường. Giao thông 
vận tải phục vụ nhu cẩu đi lại của nhãn dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt được 
thuận tiện 


~ Các mối liên hệ kinh tế, xã hội giữa các địa phương được thực hiện nhờ mạng. 
lưới giao thông vận tải, Vì thể, nhừng nơi gần các tuyển vân tải lớn. các đầu mối 
giao thông vận tải cũng là nơi tập trung các ngành sản xuất, dịch vụ vả dân cư. 


Hãy tìm ví dụ chứng mình rằng những tiến bộ của ngành vận tải đã có tác động 
1o lớn lòm thay đổi sự phân bở sản xuất và phán bố dân cư trên thể giới. 


~ Ngành giao thông vận tài phát triển góp phẩn thúc đẩy hoạt động kinh tế, 
văn hoá ở những vùng nủi xa xôi, củng cố tỉnh thống nhất của nền kinh tế, 
tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước và tạo nên mổi giao lưu kinh tế 
giữa các nước trên thể giỏi. 


2. Đặc điểm 


~ Sản phẩm của ngành giao thông vận tải chính là sự chuyên chờ người và 
hàng hoá. Chất lượng của sản phẩm dịch vụ này được đo bằng tốc độ chuyên chớ, 
sự tiện nghỉ, sự an toàn cho hành khách vả hảng hoá... 


~ Để đánh giá khổi lượng dịch vụ của hoạt động vận tải. người ta thường dùng, 
các tượng vận chuyển (tức số hành khách và số tấn hàng hoá được 
vận chuyển), khtối lượng luân chuyển (tính bằng người.km và tấn.km) vả cự lí vận 
chuyển trung bình (tỉnh bằng km), 
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II - CÁC NHĂN TỔ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÁN BỐ 
NGÀNH GIÁO THÔNG VẬN TẢI 
1. Điều kiện tự nhiên 

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất khác nhau tới phân bổ và hoạt động của 
các loại hình giao thông vận tải. 

~ Điển kiện tự nhiên quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình 
vận tải, 

Em hãy kể một sổ loại phương tiện vận tải đặc (rưng của vũng hoứng mạc, 

của vùng băng giả gân Cực Bắc. 

~ Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kể và khai thác các 
công trình giao thông vận tải. Không những thể, để khắc phục điều kiện tự nhiên 
không thuận lợi, chỉ phí xây dưng cũng lớn hơn nhiều. 

Theo em, mảng lưới sông ngôi dây đặc của nước ta có ảnh hưởng nh thế nảo. 


đến ngành giao thông vận tải ? 


Khi hậu và thời tiết có ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của các phương tiện 
vận tải. Ví dụ, ở nước ta về mùa mưa lũ, hoạt động của ngành vận tải đường ô tô 
và đường sắt gặp nhiễu trở ngại ; cồn ở nhiều khúc sông, tầu thuyền chỉ có thể qua 
lại trong mùa nước lớn. Ở xứ lạnh, về mùa đông nước sông đỏng băng, tàu thuyển 
không qua lại được, còn các sân bay nhiễu khi phải ngừng hoạt động do sương mù 
dày đặc bay do tuyết rơi quá dày 


Điều kiên tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đổi có ảnh lưrỏng đến 
ngành giao thông vận tải nu thể nào ? 


2. Điều kiện kinh tễ - xữ hội 

~ Sự phát triển và phân bổ các ngành kinh tế quốc dân có ý nghĩa quyết định 
đổi với sự phát triển và phân bổ, cũng như sự hoạt động của ngảnh giao thông. 
vận tắi. 


Tác động của các ngành kinh tế. 
đến ngành giao thông vận tải 


: “Trang bị cơ sở vật chất 
Khách hàng Kĩ thuật 
Yêu cẩu vể |Yêueẩuvẻ| Yêu cẩu vẻ Đường sá, Các 
khối lượng. | cự li, thời tốc độ vận cầu cống... phương tiện 
vận tải gian giao. chuyển. vận tái 
nhận... Các yêu. 
cầu khác. 
Lựa chọn loại hình vận tải phù hợp, Sự phân bố và hoạt động 
hướng và cường độ vận chuyển của các loại hình vận tải 


Dựa vào sơ đồ trên và kiển thức đã học hấy phản tích tác động của công nghiệp 
tới sự phát triển và phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành giao thông vận tải. 


~ Phân bổ dân cư. đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn vả các chùm đô thị 
có ảnh hưởng sâu sắc tới sự vận tái hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô. 


Trang các thánh phố lớn và các chùm đô thị, đã hình thành một loại hình vận 
tải đặc biệt là giao thông vật tải thành phố. 


Eim hãy liệt kẻ các loại phương tiện vận tải khác nhau tham gia vào giao thông 


vn tải thành phố 


Câu hỏi võ bi tập. 

1. Tại sao người ta nói : Để phát triển kinh tể, văn hoá miễn núi, giao thông vận tái phải 
đi trước một bước ? 

.2. Chửng mình rằng các điều kiện tự nhiền ảnh hưởng chủ yếu đến công việc xây dựng, 
khai thác mạng lưới giao thông vả các phương tiện vận tải. 

3, Chứng mình rằng các điều kiện kinh tế - xã hội có ý nghĩa quyết định đổi với sự. 
phát triên và phân bổ các ngành giao thông vận tải. 

4. Hãy tính cụ lì vận chuyển trung bình về hàng hoá của một sổ loại phương tiện 
văn túi ở nước ta năm 2003 theo bảng số liệu sau : 


KHỔI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VẢ KHỐI LƯỢNG LUẬN CHUYỂN. 
CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VĂN TÀI NƯỚC TA, NĂM 2003 


) 


Bài ŠZ 


ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 


I~ ĐƯỜNG SẮT 

~ Ngành vận tải đường sắt có ưu điểm quan trọng là : vận chuyển được các hàng. 
nặng trên những tuyển đường xa với tốc độ nhanh, ðn định và giá rẻ. Nhược điểm 
chính của vận tải đường sắt là chí hoạt động trên các tuyến đường cổ định có đặt 
sẵn đường ray, 

~ Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thể giới phản ánh khá rồ sự phân bổ 
công nghiệp ở các nước, các châu lục, 


Tại sao châm Â w và vùng Đông Bắc Hoa Kĩ mạng lưới dường sắt có mặt độ cao ? 


Hình 37.1 ~ Tâu cao tổe TGV của Pháp, có tốc độ chạy tàu tới 260 kmigiở 


ất trên thế giới khoang 1.2 triệu km. Tốc độ vả sức vận 
chạy dầu (điêzen) vả chạy điện. Các toa tàu 


Tổng chiều đài đường. 
tải đã tăng lên nhiều nhở các đấu m: 
khách ngày cảng tiện nghỉ, các loại toa chuyên dụng ngày càng phát triển đa dạng. 
Đường ray khổ tiêu chuẩn và khổ rộng (rộng từ 1,4m đến 1,6m) thay thế các đường. 
ray khổ hẹp (rộng 1,0m và hẹp hơn). Trên các tuyển đường sắt tối tân nhất tốc độ. 
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chạy tâu đạt tới 250 ~ 300 km/h hay hơn nữa, dùng để chuyên chở hành khách. Tảu 
chạy trên đệm từ có thể đạt tốc độ 500 kun/h. 


II - ĐƯỜNG Õ TÔ 

~ Vận tải bằng ô tô cá những ưu điểm nổi bật là sự tiện lợi, tính cơ động và 
khả năng thích nghỉ cao với các điều kiện địa hình, có hiệu quả kinh tế cao trên các 
cự lï vận chuyển ngắn và trung bình. Đáp ửng các yêu cầu vận chuyển đa dạng của 
khách hàng. Õ tô trở thành phương tiện vận tải phối hợp được với hoạt động của 
các loại phương tiện vận tải khác như : đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không. 

Thế giới hiện nay sử dụng khoảng 700 triệu đẩu xe ö tô, trong đó 4/5 là xe 
du lịch các loại. Ở Hoa Kì và Tây Âu cứ 2 đến 3 người có một xe du lịch. 

~ Sự bừng nổ trong việc sử dụng phương tiện ö tô đã gầy ra những vấn để 
nnghiÊm trọng về mỗi trường. 


_Mình 37 2 = Số ö tà bình quân trên 1000 đàn, năm 2001 
Đựa vào hình 37.2, lấy nhận xét về sự phản bố ngành vận tái ð tô trên thế giới. 


III - ĐƯỠNG ỐNG. 

Vận tải bằng đường ống là một loại hình vận tái rất tẻ. Tắt cả các đường ổng 
trên thể giới chỉ mới được xây dựng trong thể kỉ XX vả khoảng một nửa chiều đải 
đường ống được xây dựng sau nãm 1950. 
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Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liển với nhu cầu vận chuyển dầu 
mỏ, các sản phẩm dấu mỏ và khí đốt. Cùng với sự phát triển của công nghiệp dầu 
khí, chiếu dài đường ổng trêo thể giới không ngừng tăng lên, nhất là ở Trung Đông, 
Hoa Ki, LB Nga vả Trung Quốc. Hoa Kì là nước có hệ thống ống dẫn dải và dảy 
đặc nhất thể giới 

Ở nước ta hiện nay, hệ thống đường ống đang được phát triển, với khoảng 
400 km ống dẫn đầu thô và sản phẩm dấu mỏ, 170 km đường ống dẫn khí đồng 
hành tử mỏ Bạch Hỗ và gần 400 km đường ống dẫn khí của dự án khí Nam 
Côn Sơn.. 


IV~ ĐƯỜNG SÔNG, HỖ 


Giao thông vận tải bằng đường thuỷ nói chung có tru điểm là rẻ, thích hợp với 
việc chuyên chở các hàng hoá năng, cổng kễnh. không cẩn nhanh. Để tăng cường 
khả năng giao thông vận tải, người ta đã tiển hành cải tạo sông ngôi, đảo các kênh. 
nối liễn các lưu vực vận tải với nhau, Các tàu chạy trên sỏng cùng được cải tiến, 
nâng tốc độ lên tới 100 km/h. 

Ở châu Âu, hai đường sông quan trọng nhất là sông Rainơ vả sông Đanuyp. 
Hai sông này được nổi với nhau bằng các kênh đào, và trở thành đường thuy huyết 
mạch của châu Âu. Ha nước phát triển mạnh giao thông đường sõng, hồ là 
Hóa Kì, LB Nga và Ca na đã 


V - ĐƯỜNG BIỂN. 


~ Vận tải đường biển đảm đương chủ yếu việc giao thng vận sẩï trên các fuyển 
đường quốc tẽ (vận tất viễn dương). Khối lượng vận chuyển hàng hoá tuy không 
lớn, nhưng da đường dài, nên khối lượng luân chuyển hảng hoá lại rất lớn 
Hiện nay, ngành vận tải đường biển đảm nhiệm 3/5 khối lượng luân chuyển hàng 
hoá của tất cả các phương tiện vận tải trên thế giới. 

~ Khoảng một nữa khối lượng hàng vận chuyến trên đường biển quốc tế là dầu. 
thô và các sản phẩm dấu mỏ. Việc chở đầu bằng các tàu chờ dấu lớn (Ianke) luôn 
uôn đe đoạ gây ô nhiễm biển và đại đương, nhất là ở vùng nước gần các cảng. 

Chừng 2⁄3 số hải cảng nằm ở hai bên bờ đối diện Đại Tây Dương. nổi liền 
hai trung tâm kinh tế lớn của thế giới lả Bắc Mĩ vả Tây Âu. Cho đến năm 2002, 
Rôttee đam (Hả Lan) vẫn là công lớn nhất thể giới. Những cảng lớn khác là 
Máe-xây (Pháp), Niu looe và Phila-đen:phỉ-a (Hoa Ki). 


Tại sao phán lớn các hải cảng lớn tên thế giới lại phản bố chủ vếu ở hai bờ. 
Đại Tây Dương ? 


144 


Hoạt động hằng hái ở Ấn Độ Dương và Thải Bình Dương ngảy càng sắm nất, 
cùng với sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ của Nhật Bản và gẩn đây là của 
Trung Quốc. Là cảng quá cảnh quan trọng ở Đông Nam Á, Xin-ga-po có lượng 
hàng qua cảng lớn nhất thể giới (năm 2004). Trung Quốc có 7/10 cảng lớn nhất 
thế giới (năm 2004). 


Hiện nay, trên thể giới đang phát triển mạnh các căng côntenơ (container) để 
đáp ứng xu hướng mới trong vận tải viễn dương. 


HÂU NAM CỰC 


TT 25) đến 3)0 trêu lần 
]7— !ê 00060 ————— %wl25rutẩn 


—Ninl: 37.3 ~ Các luồng vận tải hảng hoá bằng đường biến chủ yếu trên thể giới 

~ Để nút ngắn các khoảng cách vận tài trên biển, người ta đã đào các kênh biển. 
Kênh Xuy:ê nổi liễn Địa Trung Hải và Biến Đỏ. Kênh Panamia ở Trung Mĩ 
nối liển Đại Tây Dương và Thải Bình Dương. Kênh Ki-en nổi biến Bantich và 
Biển Bắc. 

Đội tàu buôn trên thế giới không ngừng tăng lên. Nhật Bản là nước có đội tàu 
buôn lớn nhất thế giỏi. Một số nước như Li:bêa, Pa na-ma, Hi Lạp, Sip có đội 
tàu buôn lớn, nhưng chủ yếu là các tàu chớ thuế, và phần nhiều lä của các chủ tàu 
Hoa Kì. 


VI - ĐƯỜNG HÃNG KHÔNG 

~ Ngành hàng không cỏ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các mỗi giao lưu 
quốc tế, đặc biệt là việc chuyên chớ hành khách giữa các châu lục. Ngành này đã 
sử dụng có hiệu quả những thành tựu mới nhất của khoa học = kĩ thuật. Các rảy 
bay chờ khách khổng lổ có thể chở trên 400 hành khách với tốc độ trung bình 
800 - 900 km/h. Các máy bay chữ hàng lớn cũng chở được tới 300 tấn hàng. 
Các chuyến bay vượt đại dương, xuyên lục địa được thực hiện cả trong điều kiện 
thời tiết xấu, phức tạp. Ngày nay, các chuyển bay thưởng kì đã nối liễn tất cả các 
nước và cúc vũng trên Trái Đất 


~ Uu điểm lớn nhất của ngành hàng không là ở tốc độ vận chuyển nhanh mà 
không một loại phương tiện nào sánh kịp. Tuy nhiên, cước phí vận tải rất đắt, trọng 
tải thấp, Ngoài ra, người ta lo ngại rằng các chất khí thải từ động cơ máy bay là 
một nguyên nhân quan trọng gây thùng tổng ôdôn, mà hậu quả là làm tăng bệnh 
ung thư, đặc biệt là ung thư da. 


~ Trên thể giới có khoảng 5000 sân bay đân dụng đang hoạt động. Gần 1⁄2 
số sân bay quốc tế nằm ở Hoa Ki và Tây Âu. Các cường quốc hàng không trên 
thể giới là Hoa Kì, Anh, Pháp và LB Nga. 


Các tuyển hàng khỏng sẩm uất nhất là các tuyển xuyên Đại Tây Dương, 
nổi châu Âu với Bắc Mĩ và Nam Mĩ, các tuyến nối Hoa Kì với các nước khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương. 


Câu hỏi vả bãi tập. 
1. Hãy so sánh những ưu điểm vả nhược điểm của giao thông đường sắt vã đường 
Ôtô, 


2. Hãy nêu những ưu điểm vả nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường, 
biển và đường hãng không. 


3. Xác định trên bản đổ những đầu mối giao thông quan trọng sau đầy › Niu looe, 
Mẽ hi cổ Xi t1, Rõ để Gia nẽ rõ, Hỗ-nõ-]u-lu, Luân Đôn, Pa ri, Rốttec đam, Tô: 
,, Bắc Kinh, Matxeơwva, Xitni 
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Bài 


THỰC HÃNH 
VIẾT BẢO CÁO NGẮN 
VỀ KẼNH ĐÀO XUY-Ê VÀ KẼNH ĐÀO PA-NA-MA 


1 CHUẨN BỊ 
~ Bản đổ Các nước trên thể gi 


, bản đổ Tự nhiền thế gỉ 
~ Hình vẽ kênh đảo Xuy-ẽ và kênh đào Da na-rma (phóng to). 


II - NỘI DUNG THỰC HÃNH 
1. Bãi tộp † 


định kênh Xuy-ê trên bản đổ Các nước trên thể giới và bàn đổi 


b) Cho bảng số liệu : 


Bảng 38.1: QUÃNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN 
KHI QUA KÊNH XUY-Ê 


Ô-đetxa ~ Munrbai (Bom-bay) 4198 11818 
Mina al A-hmedi = Giènoa | 4705 | 11.069 
Mina al A-hmardi - Rôttee đam. | 3560 | 11932 
Mina al Á-hmadi ~ Bantimo | 8681 | 12039 
Baikpapan = Rõttec đam. | 9303 | 12081 


Chủ thích ; 

Ô-deixa ¿ cảng lớn trên Biển Đen, thuộc L-craina ; Äfươai : cảng lớn ở bờ biển 
phía tây Ấn Độ. Min af À-ơnaadï : cảng dấu lớn của Cô oel. Giếøoa : cảng lớn của 
Ttwlia, #amirzmø : cảng lớn của Hoa Kì trên bờ Đại Tây Dương, ở phía bắc thủ đô 
Owsinhtơn, 8ơiikpzpan : cảng nằm ở bờ đông đảo Crliman-tan, thuộc IrdÖxnÈxia. 
Rồrtec dam cảng lớn nhất thể giới, thuộc Hà Lan, 
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vả bao 


~ Hãy tính xem quãng đường vận chuyển được rút ngắn bao nhiêu hải 
nhiên phần trăm so với tuyến đi vòng châu Phi 

~ Sự hoạt động đều đặn của kênh Xuy:ẻ đem lại những lợi ích gì cho ngành 
hàng hải thế giới ? 

~ Nếu kênh đảo bị đồng cửa như thời kì § năm (1967 - 1975) do chiến tranh, 
thì sẽ gây những tổn thất kinh tế như thế nào đối với Ai Cập, đối với các nước ven 
Địa Trung Hải và Biển Đen ? 


e) Trên cơ sở các thông tin trên, hãy hoản thiện một bài viết ngắn về kênh Xuy-ẽ. 


2. Bởi tập 2 
a) Hãy xác định kênh Panø-ma trên bản đổ Các nước trên thể giới và bán đổ. 
"Tự nhiên thể giới 
b) Cho bảng số liệu : 
Băng 382, QUẬNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NG¿ 
KHI QUA KÊNH PA-NA-MA. 


“Niu Iooe = Xan Phram-xixcô 3263 13 107 
"Ni loo = Vancuvơ' 6050. 13907 
_Nïu looe  Van:parai xô 1627 8337 
Li vợ pun ~ Xan Phranxi xeõ. T930) 13 50T 
_Nữu looc ~ Lô cô ha ma 9700, 1302 
_Nữu looe = Xin 9692. 13051 
'Niu Iooe = Thượng Hải 10584 12321 
Niu looc = Xingapo S885 10141 
Chủ thích. 


Nữu fooc cảng lớn trên hở Đại Tây Dương của Hoa Kì, Xøn Piưưnnvi-vc2 : cảng lồn bên bờ 
"hái Binh Dương của Hoa Kì. V/zơrcirvơ : cảng lớn của C+rtda bên Thái Bình Dương. V an: 
paral +2 :cảng lồn của Chỉ. Lí vu pm : cảng lên của nước Ảnh. Í:ó-z2 ma © cảng lớn 
của Nhất Bản. X'irni : cảng lớn nhất Ô-xưây-l:a. 79uượng Hải : cảng lớn nhất Trung Quốc, 
Xin gứpo - cảng lớn nhất Đông Nam Á. 
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~ Hãy tính xem quãng đường vận chuyển được rút ngắn bao nhiêu hải lí và bao. 
nhiêu phẩn trăm so với tuyển vòng qua Nam Mĩ. 

~ Sự hoạt động đểu đặn của kênh Panama đem lại những lợi ích gì cho sự. 
tăng cường giao lưu giữa các nên kinh tế vùng châu Á - Thái Bình Dương với nền 
kinh tế Hoa Kì ? 


~ Tại sao nói việc HHoa Kỉ phải trao mắ kẽnht đảo Pa-nœma cho chính quyển vẻ 
nhân dân Pa-ne-ma là một thẳng lợi to lớn của Palema 2 
©) Trên cơ sở các thông tin trên, hãy hoàn thiện một bải viết ngắn về kênh đảo. 
Pana ma. 


II ~ TƯ LIỆU THAM KHẢO. 
1. Giới thiệu về kẽnh Xuu-& 

Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang eo đất 
Xuy-ê của Ai Cập, nổi Biển Đỏ và Địa Trung 
Hải. Kênh được đảo vào năm 1859 và được 
mở cho tầu qua lại vào ngày 17 thắng 11 năm. 
1869, Kênh dài 195 km (121 dãm). Kênh thiết 
kể cho tảu 150 nghìn tẩn tổng trọng tải 
(TDW) chờ đẩy hàng qua được. Sau lần tu bổ. 
vào năm 1984, tàu chở đấu 250 nghìn tấn qua 
được kênh. Kênh Xuy-ê không cẩn äu tẩu, 
vì mực nước biển ở Địa Trung Hải và ở Vịnh 
Xuyé gần như bằng nhau. Thời gian qua 
kênh trung bình 11 đến 12 giờ. 

Kẽnh Xuyẽ là con đường ngắn nhất nối 
Đại Tây Dương vả Ấn Độ Dương, lảm xích 
gần hai khu vực công nghiệp ở Tây Âu với 
khu vực Đông Á và Nam Á giàu tài nguyên. 
khoảng sản vả các loại nguyễn liệu nông 
nghiệp, Kênh Xuy-È đã phục vụ đắc lực cho sự. 
phát triển kinh tế của các nước để quốc 
phương Tây, mà chủ yếu là để quốc Anh. 
Ngay từ năm 1869, để quốc Anh đã chiếm quyển quản trị kênh. Tháng 6 năm 1956, 
Ai Cập tuyên bổ quốc liữu hoá kênh Xuy-ê. Cho tới trước năm 1967, năm xây ra chiến 
tranh Exrtren - Ai Cập, gần 15% các luồng hàng viễn dương vả trên 20% các luỗng 
hàng vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ toàn thể giới đã được vận chuyển qua 
kênh đảo. Kênh Xuy-ê được mở cửa trở lại phục vụ bảng hải tử tháng 6 năm 1975. 
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2. Giới thiệu vẽ kênh Pơ-nd-ma 


Kênh Panzma cất qua co đất 
Pznasma rộng 50 km là con đường 
ngắn nhất nổi Thái Bình Dương và 
Đại Tây Dương. Tổng chiếu dài của 
kênh là 64 km (40 đặm), bắt đầu từ 
vịnh Limôn bèn biển CarEbê. 
Dọc tuyến kênh, người ta phải làm 
nhiều âu tầu để có thể đưa tầu lên hổ 
nhân tạo Gatun (độ cao +25,9m), 
rổi xuống hổ Mira-flo-ret (Miraflores) 
(độ cao +l0m) và sau đó xuống mực 
nước Thái Bình Dương. 

Như vậy, khác với kênh Xuy-ẻ, 
kênh Panama ở mỗi đẩu có tới ba 
đoạn phải xây dựng âu tảu. Chính điều 
này làm hạn chế khả năng qua kênh : 
tàu có trọng tải dưới 65 nghìn tấn có 
chở hàng và tàu tới 85 nghìn tẩn với “Hình 38.2 ~ Kênh Pa na-ma. 
trọng tải dẳn(? là qua được. 


Phec đỉ năng đơ Letxep (Eerdinand de Lesseps), người Pháp, đã trúng thầu đế 
đào kênh Pz.nz-ma và người Pháp đã khởi công vào năm 1882. Nhưng người Pháp, 
thành công trong đào kênh XuyÉ thì lại thất bại trong đão kênh Pa-na-ma do những 
khó khăn về địa hình. khí hậu nhiệt đới, bệnh dịch, vả sai lẫm trong thiết kể. Hoa 
Kì đã thay Pháp, tổ chức đào kênh từ năm 1904, Kênh được đưa vào sử dụng từ 
năm 1914. Kênh này có tầm quan trọng đặc biệt đổi với nến kinh tế và cả các hoạt 
động quần sự của quân đội Hoa Kì. Chính vì vậy, Hoa Kì đã tìm mọi cách để kiểm. 
soát kênh Pan+ma. Từ năm 1904 đến năm 1979, Hoa Kì không những kiếm soát 
kênh đào mà còn chiếm giữ vùng kênh đảo Pznarna, điện tích tới 1430 km”, mỗi 
bên kênh đảo rộng 8 km. Vũng kênh đảo đã thực sự là một căn cứ thương mại và 
quân sự quan trọng của Hoa Ki ở Trung Mĩ, 


Do sự đẩu tranh kiên quyết và bên bỉ của nhần dân Panama, Hoa Kì đã phải kí 
Hiệp ước kênh đảo Pana ma năm 1977 và vùng kênh đảo (do Hoa Kì kiểm soát) đã 
bị bãi bò năm 1979. Kếnh đảo được trao trả hoàn toàn cho nhãn dân Panama vào 
tháng I2 năm 1999. 


(1) Tượng nữ dên Trạng tài để gi cho tâu được cân bằng và ổn định, đặc biệt H trong trường hợp tầu không: 
chứ bàng 
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Bài 9 — 


ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC 


1 ~ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC 

~ Ngành thông tỉn liên lạc đảm nhiệm sự vận chuyển các tin tức một cách nhanh. 
chóng và kịp thời, góp phẩn thực hiện các mổi giao lưu giữa các địa phương và các 
nước, Trong đời sống kinh tế, xã hội hiện đại không thể thiểu được các phương, 
tiện thông tin liên lạc, thâm chỉ người ta coi nó như là thước đo của nến văn minh. 


~ Những tiến bộ của ngành thông tin liên lạc đã góp phần quan trọng làm thay. 
đổi cách tổ chức nên kinh tế trên thể giới, nhiễu hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất 
thể tổn tại và phát triển, thúc đây quá trình toàn cầu hoá. Nó cũng đang làm 
thay đôi mạnh mẽ cuộc sống của từng người, từng gia đình. 


Ngành thông tin liền lạc dang xớn nhập vào các hoạt động dịch vụ khác như: 
thể nào ? 


II - TĨNH HỈNH PHÁT TRIỂN VẢ PHÃN BỒ NGẢNH THỐNG TIN LIÊN LẠC. 


~ Thông tin liên lạc đã tiến bộ không ngừng trong lịch sử phát triển của xã hội 
loài người. Vào thời kỉ sơ khai con người chuyển thóng tin bằng nhiều cách, vi dụ 
như đùng các ám hiệu (như đốt lửa, đánh trống, thổi tù và...). hoặc dùng các 
phương tiện vặn tải thông thường. Sự phát minh ra giấy viết đã cho phép con người 
lưu giữ và truyền thông tin chính xác hơn. Vã việc vận chuyến thư tín đã lảm 
ra đời ngành bưu chính. 

Ngày nay, việc đảm bảo thông tin liên lạc trên khoảng cách xa được tiến hành. 
bằng nhiều phương tiện và phương thức khác nhau : như điện thoại, điện bảo, 
telex, fax, internet, các phương tiên thông tỉn đại chúng như đải phát thanh (rađiô), 
vô tuyển truyền hình.. 

~ Viên thông sử dụng các thiết bị cho phép truyền các thông tỉn điện từ đến các 
khoảng cách xa trên Trái Đất, Các thiết bị viễn thông gồm các thiết bị thu và phát 
Các thiết bị này sẽ chuyển các tín hiệu thông tin khác nhan như âm thanh và hình 
tành các tin hiệu điện tử tồi truyền đi đến các thiết bị thu nhận. Tại nơi nhận, 
bị nhận tin lại chuyển các tín hiệu điện tử nảy thành các thông tin mà con 
người hiểu được, thành âm thanh vả hình ảnh, cô thể hiện lên trền các màn hình 
t¡ ví hay màn hình của máy vỉ tính. 

Người ta thường hay phân ra các dịch vụ điên thoại và phi thoại (như điện báo, 
telex, fax, truyền sổ liệu...). Tuy nhiên, sự phát triển của ngành viễn thông hiện đại 
đang xoá nhoà ranh giới giữa các loại dịch vụ này. 


Thea em biết, thì intemet cho phép mgười ta có thể xử tụng các dịch vụ thông 

tim liên lạc nào ? 

~ Điện bảo là hệ thống phỉ thoại ra đời từ năm 1844. Hiện nay, điện báo còn 
được sử dụng rộng rãi để các tàu dang đi trên đại đương hay các máy bay có thể 
liên lạc thường xuyên với các trạm mặt đất. 

~ Điện thoại dùng để chuyển tín hiệu âm thanh giữa con người với con người, 
nhưng hiện nay, việc truyền đữ liệu giữa các máy tính cũng được thực hiện qua. 
đường đây điện thoại, nhờ thiết bị gọi là möđem (wzodem). Việc thực hiện truyền 
tin hiệu số đã cho phép thực hiện nhiễu cuộc gọi hơn trên quảng đường dài 
Các trạm vệ tinh thông tin được các mạng lưới điện thoại sử dụng để truyền các 
ọï viễn thông đến các vùng xa xõi, vượt các đại dương. Hiện nay việc sử 
dụng điện thoại không dãy đang ngây cảng phổ biển ở các nước. 

Bình quân số máy điện thoại trên 1000 dần đã được coi lả một tiêu chí để 

lên lạ giữa các nước, các vũng. 


Hình 39- Bình quân số máy điện thoại trên |Ú00 dân, năm 2001 


Đa vào hình 39, hãy phân tích đặc điểm phản bố máy điện thoại trên thế giới 

~ Telex là một loại thiết bị điện báo hiện đại, được sử dụng từ năm 1958. 
Hệ thống này cho phép các thuê bao có thể truyền tin nhắn và sổ liệu trực tiếp 
với nhau, vả cũng có thể thông qua những trung tâm thông tin đặc biệt để chuyển 
các tin nhắn và số liệu tới người không thuê bao dưới dạng các bức điện tín. 

~ Fax (Faesimile) là thiết bị viễn thông cho phép truyền văn bản và hình đổ hoạ 
đi xa một cách để đãng và rẻ tiển. Các máy fax cô thiết bị quét quang học. Các tín 
hiệu văn bản và đổ hoạ được sổ hoá, được mã hoá và truyền đi bảng đường điện 
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thoại. Máy fax nhận tin lại chuyển ngược trở lại các tin hiệu đã mã hoá thành văn 
bản vả đồ hoạ, in ra bằng máy ïn gắn trong máy Fax. 

~ Ñaliô và vô tuyến tuyến hình là các hệ thống thông tin đại chúng. 
Trong thông tin liên lạc người ta cũng dùng rađiô để liên lạc hai chiều giữa các 
cá nhắn. Việc thu phát sóng rađiô cá nhân như vậy thường chỉ trên khoảng cách 
ngắn (vài km). Võ tuyến truyền hình trong một số trường hợp có thể phục vụ cho. 
việc hội thảo từ xa (feleconferencing)... 


~ Máy tính cá nhn đã trở thành một thiết bị đa phương tiện (mwfiwedia). 
khi nổi vào các mạng thông tin liên lạc có thê thực hiện gửi đi và nhận về các tín 
hiệu ấm thanh, văn bản, hình ảnh động, các phấn mềm, các loại dữ liêu khác nhau. 
Khi bệ thống điện thoại sử dụng công nghệ truyền tín hiệu số thì viễn thông máy 
tính đã có được ưu thể vượt trội. Hiện nay ở một số nước đã sử dụng mạng số dịch 
vụ tích hợp (ISÐN ~ Inegyated Senicex Digiial Netvork) cho phép tích hợp sử 
dụng nhiễu loại dịch vụ thông tìn khác nhau. Sự phát triển của thư điện tử (E“møilJ 
đã tiến đến chỗ người ta có thể trao đổi trên mạng bằng clø, rồi trò chuyện 
(vofce chơi) và có thể truyền trực tiếp các hình ảnh ở hai đẩu dây. Internet đã và 
đang xâm nhập vào cuộc sống dưới nhiều hình thức khác nhau, đang hình thành 
thương mại, địch vụ điện tử (E-wsiess). thậm chỉ một số địch vụ công cũng từng 
bước được thực hiện qua mạng. 


~ Những thay đổi trên của ngành thông tỉn liên lạc không tách rời những tiến 
bộ về công nghệ truyền dẫn. như sự áp dụng rộng rầi cáp sợi quang. các trạm vệ. 
tình thông tin, hệ thống truyền viba... 


Câu hỏi vũ bôi tập, 


1. Vẽ biểu đổ thích hợp thể hiện dân sổ và GDP/người ở các nhóm nước theo bình quản 
số mãy điện thoại trên 1000 dẫn, dựa vào bảng sổ liệu sau : 


SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI BÌNH QUẦN TRÊN 1000 DẦN, NĂM 2001 


E1 BI Sao 3 
6-25 Wã) | 455 | 368' 
36-100 | Bi | 1699 | 645 

J01= 500 | NỤ | 2582. | 2955. 

>500. | 21 Ỉ 740. Ỉ 29397. 

Không số số liệu | E3 | + | 1148 

2, Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn của ngành thông tín liên lạc tới đời sống 
hiện đại 


Bài 40 —— 


ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI 


1 - KHÃI NIỆM VỀ THỈ TRƯỜNG. 

~ Thị trường được hiểu là nơi gặp gỡ giữa người bán (bên bán) và người mua 
(bên mua). Thị trường hoạt động được là nhờ có sự trao đổi giữa người bản và 
người mua về những sản phẩm hàng boá và dịch vụ nảo đỏ. Để đo giá trị của hằng, 
hoá và dịch vụ, cần có vật ngang giá. Vật ngang giá hiện đại là tiền. 


SƠ ĐỒ ĐƠN GIẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG. 


C————~>|_ Hàng hoá, dịch vụ được taođổi |———¬ 


BÊN BẢN. BÊN MUA. 


—===: 'Vật ngang giá (tiển, vảng...) _—— 


Dựa vào sơ đồ trên, em hậu trình bày tác khái niệm về hàng hoả, dịch vụ 

tật ngúng giá. 

~ Thị trưởng hoạt động theo quy luật cung và cẩu. Vĩ vậy để cáp đến tỉnh hình 
thị trưởng, người ta thường nêu vấn đẻ giá cả, xu hướng trong cung vả cẩu của các 
sản phẩm, dịch vụ nảo đó. Khi cung lớn hơn cầu, thì trên thị trường có xu 
hướng giảm, tỉnh hỉnh này sẽ có lợi cho người mua, nhưng không có lợi cho người 
sản xuất và người bán ; sản xuất có nguy cơ đình đổn. Ngược lại, khi cung nhỏ hơn 
cấu, giá cả tăng lên sẽ kich thích mở rộng sản xuất. Đến một lúc nào đó cung và 
cầu cân bằng, giá cả ổn định. 

~ Do quy luật cung cẩu nên giá cả trên thị trường thưởng xuyên bị biển động. 
Các hoạt động tiếp thị (ma-kettinh), phân tích thị trường ngây cảng có vai trò quan 
trọng trong thương mại. dịch vụ 


II~- NGÃNH THƯƠNG HẠI 
1. Voi trò 


Thương mại là khâu nối liển sản xuất với tiêu đủng thông qua việc luân chuyển. 
hàng hoá, địch vụ giữa người bán và người mua. 


Hoạt động thương mại có vai trò điểu tiết sán xuất vì trong một nền sản xuất 
hàng hoá mọi sản phẩm đều đem ra trao đổi trên thị trường. Ngành thương mại 


154 


phát triển giúp cho sự trao đổi được mở rộng ; vì vậy, nó thúc đẩy sự phát triển sản 
xuất hàng hoá. Hoạt động thương mại còn có vai trò hướng dẫn tiêu dùng vì nó có 
thể tạo ra tập quán tiêu dùng mới. 

Thương mại được chỉa làm hai ngành lớn là nội thương và ngoại thương. 

Nội thương là ngành làm nhiệm vụ trao đổi hảng hoá, địch vụ trong một 
quốc gia. Ngành nội thương phát triển góp phẩn đẩy mạnh chuyên mồn hoá 
sản xuất và phân công lao động theo vùng vả lãnh thổ. Thương nghiệp bản lẻ còn 
phục vụ nhu cẩu tiếu dùng của từng cá nhân trong xã hội 

Ngoại thương là ngành làm nhiệm vụ trao đối hàng hoá, dịch vụ giữa các quốc: 
gia. Sự phát triển của ngành ngoại thương sẽ góp phần làm tăng nguồn thu ngoại 
tệ cho đất nước, gắn liễn thị tường trong nước với thị trường thể giới rộng l 


lầm cho nến kinh tế đất nước trở thành một bộ phận của nên kính tế thê gi 


Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, nến kinh tế đất nước tìm được động lực 
mạnh mẽ để phát triển, tham gia vào thị trưởng thể giới, các lợi thể của đất nước 
được khai thác có hiệu quả và kinh tế hơn 


2. Cán còn xuốt nhộp khẩu vũ cơ côu xuốt nhộp khẩu 

a) Cẩn cân xuất nhập khẩi 

Quan hệ so sánh giá trị giữa hàng xuất khẩu (còn gọi là kim ngạch xuất khẩu) 
với giá trị hảng nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu) được gọi lả cán cân xuất nhập 
khẩu. Nếu giá trị hàng xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu thì gọi là xuất siêu. Nếu giá 
trị hàng nhập khẩu lớn hơn hàng xuất khẩu thì gọi lả nhập siêu. 


b) Cơ cấu hàng xuất nhập khẩt 

Các mặt hàng xuất khẩu có thể chia thành các nhóm : nguyên liệu chưa qua chế 
biến và các sân phẩm đã qua chế biến. Các mặt hàng nhập khẩu có thể chia thành 
các nhóm : tư liệu sản xuất (nguyên liệu, máy móc. thiết bị...) và sản phẩi 
dùng. Ngoài việc xuất và nhập khẩu hàng hoá, các nước còn xuất và nhập khẩu các 
dịch vụ thương mại. 


III - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG THỂ GIỚI 

Thị trường thể giới hiện nay lả một hệ thống toàn cẩu. Sự ra đời của Tổ ciưc. 
thương mại thể giới (WTO) và nhiều tổ chức kinh tế ở các khu vực khác trên thế 
giới cho thấy xu thể toàn cầu hoá nên kinh tế đã trở thành một xu hướng quan trọng. 
nhất trong sự phát triển của nên kinh tế thể giới hiện nay. 

Trong những năm vừa qua, khổi lượng buôn bán trên toàn thể giới, các nhỏm 
nước phát triển, đang phát triển trên thế giới tăng liên tục. 


% Trợ 
iệnbn những 
cản d2 yớc. 
Luuyyời Trinngbiảnbânea 
vgiDintê gơ 


ìnl: 40 ~ T¡ rạng hiên bản hẳng hoá giữa cắc vũng và bên trang các vũng, năm 2004 (theo WTO) 
Quan sắt hình 40, em có nhận xét gỉ về tình hình xuất nhập khiẩt trên thế giới. 
Bảng 40,1, GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ. 
CỦA MỘT SỐ NƯỚC, NĂM 2004 


(Đơn vị : USD) 


Dựa vào bảng 40.1, em có thể nh na nhận vẻi gì về tình hình xuất nhập khẩu của 
một số nước có nền ngoại thương phất triển hàng đâu trên thế giới năm 2001. 
So với GDP toàn thế giới nãm 2004 là 41 nghìn tỉ USD thì tổng giá trị hàng hoá. 
xuất nhập khẩu trên thị trường thể giới là 18,5 nghìn ti USD (chiếm tỉ lệ 45%). 
Hoạt động buôn bán trên thị trường thể giới tập trung vào các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển, các nước nảy chiểm tới 73,5% tổng giá trị xuất nhập khẩu. Ba 
trung tâm buồn bán lớn nhất trên thể giới là Hoa Kì, Tây Âu và Nhật Bản. Các 
cường quốc về xuất nhập khẩu như Hoa Ki, CHLB Đức, Nhật Bán, Ảnh, Pháp chỉ 
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phối rất mạnh nẻn kinh tế thể giới. Đồng tiển của những nước này là những ngoại 
tệ mạnh trong hệ thổng tiền tệ trên thế giới (đồng Đô la Mĩ, đồng Crồ, đồng Bảng, 
đồng Yên) 


IV - CÁC TỔ CHỨC THƯƠNG HAI THỂ GIỚI 

Do nhu cầu mở rộng các mối liên hệ kinh tế trên thế giới nên nhiễu liên kết 
kinh tế trên thế giới xuất hiện, điều đó góp phẩn đẩy nhanh xu hưởng toàn cầu hoá 
nền kinh tế - xã hội thế giới. 

Tổ chức thương mại thế giới (WVTO) ra đời ngày 15-11-1994. Lúc đầu bao gồm 
125 nước thành viên vả hoạt động chính thức từ 1-1-1995. Đây là tổ chức quốc tế 
đẩu tiên để ra các luật lệ buôn bán với quy mô toản cẩu và giải quyết các tranh 
chấp quốc tể trong lĩnh vực này. Sự ra đời của WTO đã góp phẩn quan trọng thúc 
đẩy sự phát triển quan hệ buôn bán trên toàn thế giới. 


Bảng 40.2, MỘT SỐ KHỐI KINH TẾ LỚN TRÊN THẾ GIỚI, NAM 2004 


1957 453,5 3699,0 
| ASEAN | Đông Nam Á | 1967 10 3415 | 5481 
| xAra | ắc Mĩ: | 1992. 3 417 | 13296 


Câu hỏi vũ bài tập. 
1. Thể nảo là ngành thương 
kinh tế - xã hội đất nước, 
2. Trình bày đặc điểm của thị trưởng thể giới 
3, Cho bảng số liệu : 


¡9 Vai trỏ của ngành thương mại đổi với việc phát triển 


GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ DÂN SỐ 
CỦA HOA KÌ, TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2004 


THeu Kì 818/0. 293,6 


“Trung Quốc 
(ếc dự K, Bóng Oông) N9 13069 


Nhật Han. S66,S 1276 
a) Tính giả trị xuất khẩu bình quân theo đầu người của các quốc gia trên. 
b) Vẽ biểu đổ hình cột để thể hiện. 
©) Rút ra nhận xét cẩn thiết 


MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG. 


Bài 4Í 
MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


HÔI TRƯỜNG 

~ Mỗi trường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Con người sống trên 
Trái Đất, nên môi trường của loài người chính là không gian bao quanh Trái Đất, 
có quan hệ trực tiếp đến sự tốn tại và phát triển của xã hội loài người. Trong Địa lí 
học, người ta gọi đồ là môi trường xung quanh hay là môi trường địa lí 


~ Môi trường sống của con người, tức là tất cả hoản cảnh bao quanh con người, 
có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người (như lä một sinh vật và như. 
lả một thực thể xã hội), đến chất lượng cuộc sống của con người. 


MỖI TRƯỜNG SỐNG CỬA CON NGƯỜI 


1 HT CC HÀ 


Môi trường tự phiên bao. Môi tưởng xã hội bao Nga 
ốm các thành phẩn của gồm các quan hệ xã hội : gầm các đổi tượng lao 
tự nhiên ; trong sản xuất, trong phân. động do con người sản 
~ Địa hình phối, trong giao tiếp. "xuất ra và chịu sự chí phối 
~ Địa chất của con người (các nhà ử, 
~ Đốt trồng nhà máy, thành phổ.) 

~ Khi hậu. 

~ Nước 

~ Sinh vật 


~ Con người là sinh vật, nhưng là sinh vật đặc biệt, đo con người chế tạo được 
các công cụ lao động, nhờ thể con người tác động vào tự nhiên một cách có ý thức, 
làm biển đổi tự nhiên ở quy mô ngảy càng lớn vả ngày càng sâu sắc. Ngày nay, 
hầu như không còn nơi nảo trên Trải Đất không chịu tác động của con người. 


158 


~ Sự khác nhau căn bản giữa môi trường tự nhiên vả mỗi trường nhân tạo lả 
ở chỗ 

+ Môi trường tự nhiền xuất hiện trên bể mặt Trải Đất không phụ thuộc vào con 
người. Con người tác động vào tự nhiên, làm cho nó bị thay đôi, nhưng các thành. 
phần của tự nhiên vẫn phát triển theo quy luật riêng của nó, 

+ Môi trường nhân tạo là kết quả của lao động của con người, nó tổn tại hoản 
toán phụ thuộc vào con người. Nếu không có bản tay chăm sóc của con người, thỉ 
các thành phẩn của môi trường nhân tạo sẽ bị huỷ hoại. 


II - CHỨC NĂNG CỦA HÔI TRƯỜNG. VAI TRÖ CỦA MỖI TRƯỜNG. 
ĐÔI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI LOÁI NGƯỜI. 

~ Mỗi trường địa lí có ba chức năng chính : 

thị 


không gian sống của con người 


+ Lá nguồn cung cấp tải nguyên thiên nhiên, 


+ Lä nơi chứa đụng các chất phế thải do con người tạo ra. 

~ Mặc dù môi trường tự nhiên có vai trỏ rất quan trọng đối với xã hội loài người, 
nhưng nó không có vai trò quyết định đến sự phát triễn của xã hội. Nếu giải thích 
tỉnh trang lạc hậu hay tiên tiển của một quốc gia, một đân tộc dưa vào các đặc điểm 
của môi trường tự nhiên, thì sẽ bị rơi vào gam điểm sai lâm là hoàn cảnh địa lí 
quyết định (còn gọi là đuy vật địa lí). Sự phát triển của môi trường tự nhiên bao 
giờ cũng diễn ra châm hơn sự phát triển của xã hội loài người. Môi trường tự nhiên 
có sự thay đồi đáng kể phải trải qua thời gian hàng nghìn, hàng vạn năm, thậm chỉ 
hàng triệu năm. Vì vậy, nó không thể lả nguyên nhân quyết định sự phát triển của 
xã hội. Vai trở quyết định sự phát triển của xã hội loài người thuộc về piương thức 
sản xuất, bao gồm cả síc sản Nưất và quan hệ sản xu. 


~ Con người có thể lảm nâng cao chất lượng mỗi trường hay lâm suy thoái chất 
lượng môi trường. Điều này sẽ cö ảnh hương sâu sắc đến sự phát triển của xã hội 
loài người 


II - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

~ Tài nguyên thiên nhiên là các thành phẩn của tự nhiên (các vật thể và các 
lực tự nhiên) mả ở trình độ nhất định của sự phát triển lực lượng sản xuất chủng 
được sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đổi 
tượng tiêu đùng, 


Em hđy tìm ví dụ chứng tình rằng trone lịch sử phải triển của xã hội loài người, 
số lượng các loại tài nguyên dược bổ sưng không ngững. 


~= Có nhiều cách phần loại tài nguyên : 


† Theo thuộc tỉnh tự nhiên : tài nguyên đất, tải nguyên nước, tài nguyên khi hậu, 
tài nguyên sinh vật, tải nguyên khoáng sản (lại chia ra than, dầu. khí... 


È Theo công dụng kính tế : tài nguyên nông nghiệp, tải nguyên công nghiệp, 
tài nguyên du lịch 


+ Theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người. 


“Tài nguyên thiên nhiên 


Tải nguyên có thể bị hao kiệt | _ Tải nguyên không bị hao kiệt 


PP... 


“Tải nguyên không| Tài nguyễn 
khôi phục được khôi phục được 


~ Loại tài nguyên không khôi phục được bao gồm các loại khoáng sản đang, 
được khai thác để sử dụng trong công nghiệp. Sự hình thành các tài nguyên khoáng. 
sản phải mất hàng trị các tài nguyên nảy khi hao kiệt thỉ không phục 
hổi được. Do đó, đối với tài nguyên khoáng sản, phải sử dụng thật tiết kiệm, sử 
dụng tổng hợp, vả cẩn sản xuất các loại vật liệu thay thế (ví dụ, sản xuất các chất 
dẻo tổng hợp để thay thể các chỉ tiết bằng kim loại...) 


Ein hãy chứng mình rằng xự tiến bộ của khoa học công nghệ có thể giáp on 
người giải quyết tình trạng bị de doạ khan hiểm tải nguyên khoáng sản 
~ Loại tải nguyên khôi phục được như đất trồng, các loài động vật và thực vật 
Nếu sử dụng hợp li, thì độ phi của đất 
không những được phục hồi mà đất còn 
có thể mầu mỡ hơn. Tài nguyên sinh vật 
cũng có thể được tái tạo và phát triển. 


Em hãy chỉ ra những (lâu hiệu của sự" 

Mẹ thoái đài mgưyêm đất và tàt 

nghyên sinh vật nếu bị khai thắc 

không hợp lï 

~ Tài nguyên không bị hao kiệt như. 
năng lượng mất trời, không khí, nước... 
Không khi và nước cỏ lượng rất lớn đến mức con người không thể sử dụng làm cho 
chúng cạn kiết được, Tuy nhiên, tài nguyên nước không phân bố đều giữa các vùng. 
trên Trái Đất : có nhiều vùng đang phải đối mặt với tỉnh trạng thiểu nước ngọi, 
lê0 


đặc biệt là thiểu nước an toàn. Không khi và nguồn nước đang bị đe doạ ö nhiễm, 
thậm chí ô nhiễm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của con người 


Câu hỏi vũ bãi tập. 
1. Mỗi trường tự nhiên và môi trưởng nhân tạo khác nhau như thể nảo ? 
2. Em hãy lấy ví dụ chững minh rằng quan điểm hoàn cảnh địa l{ quyết định là sai lắm. 
3. Mỗi trường địa lí có những chức năng chủ yến nào ? Tại sao chúng ta phải có biện 
pháp bảo vệ môi trường ? 


Bởi 42 - 
MÓI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


1 - SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MỎI TRƯỜNG LÄ ĐIỀU KIỆM. 
ĐỂ PHÁT TRIỂN 

~ Loài người đang đứng trước thứ thách lớn : các nguồn tải nguyên trên Trái Đất 
là có hạn, Nhiều tải nguyên đang bị cạn kiệt, trong khi đó yêu cầu của sự phát triển 
lại không ngừng tăng lên, nẻn sản xuất xã hội không ngừng được mở rộng. 

Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thể hiện rõ nhất ở tài nguyễn khoáng sản — 
cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng đẻ phát triên công nghiệp. Mặt khác, 
chính trong thời đại mả loài người có những bước tiến nhảy vọt trong kinh tế và 
khoa học ~ kĩ thuật, thì cũng là lúc môi trường sinh thái bị ô nhiễm và suy thoái 
nghiêm trọng. Các nhà khoa học đã phải báo động về nguy cơ mất cân bằng sinh 
thái, về khủng hoảng môi trường. 


Những bâo động về thằng tâng ðdòn, về sự nông lên của Trái Đất do các khi 

thấi làm tăng hiệu lừng nhà kinh có phải là nhữag báo động về khủng hoàng môi 

trường không ? 

~ Phải bằng mọi cách sử dụng hợp lí tải nguyên, bảo vệ môi trường, để xã hội 
phát triển, sao cho sự phát triển hôm nay không làm hạn chế sự phát triển của ngảy. 
mai mà phải tạo nễn tảng cho sự phát triển của tương lai 

Sự phát triển thực sự phải đảm bảo cho con người có đời sống vật chất. tỉnh thần 
ngây cảng cao, trong môi trường sống lành mạnh. Đó chính là mục tiêu của sự phát 
triển bến vững mã loài người đang hướng tới 

~ Việc giải quyết những vấn đề mỗi trường đỏi hỏi phải có những nỗ lực lớn về 
chính trị, kinh tế và khoa học — kĩ thuật. 

Những vấn để môi trường mả loài người đang phải giải quyết trước hết là hậu. 
quả của sự tác động không hợp li của con người tới môi trường, Điều này đồi hỏi 
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phải có sự phối hợn, nỗ lực chung của các quốc gia, của mọi tắng lớp trong xã hội 
Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất ở Riô đề Gia nề rô (tháng 6 năm 1992) thể hiện sự 
nỗ lực chung đỏ của các quốc gia và toàn thế giới. 

Muốn giải quyết vấn để môi trường, cẩn phải chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm 
dứt chiến tranh, cẩn giúp các nước đang phát triển thoát cảnh đói nghèo, xoá các 
vùng nghẻo trong nước, Phái thực hiện các công ước quốc tế vẻ mỗi trường, luật 
môi trường. Phải áp dụng các tiểu bộ khoa học - kĩ thuật đổ kiếm guát tình trạng 
môi trường, sử dụng hợp lí tài nguyên, giảm bớt tác động xấu đến môi trường, 


II ~ VĂN ĐỂ MỐI TRƯỜNG VÄ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC PHẤT TRIỂN 


Những vấn đề môi trường ở các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động. 
môi trường của sự phát triển công nghiệp, những vấn đẻ của đỏ thị. Những vấn để 
lớn toàn cầu như hiện tượng thủng tầng ôdôn, hiệu ứng nhà kinh đo tăng phát thải 
các chất khi, hiện tượng mưa axit... đều từ các trung tâm phát thải khí lớn của thế: 
giới là các nước EU, Nhật Bản, Hoa Ki 

Hoa Ki là một trong những nước phát thải lớn nhất các loại khí gây hiệu ứng. 
nhà kính, nhưng chính phủ Hoa Ki lại không tham gia kí Nghị định thư Krô+ô. 

Nhiễu nước công nghiệp phát triển đã bảo vệ tốt hơn môi trường của nước 
mình. Tuy nhiên, nhiều công tỉ tư bản đã chuyên ở sản xuất gầy ô nhiễm: 
sang các nước đang phát triển. Điểu này làm cho vấn để môi trường ở các nước 
đang phát triển thêm phức tạp. 


III - VĂN ĐỂ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIẾN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 


1. Các nước đong phết triển \ữ nơi tộp trung nhiều vớn để môi trưởng 
võ phát triển 
c nước đang phát triển chiểm hơn 1⁄2 
điện tích lục địa. Đây là khu vực giàu tải 
nguyên thiên nhiên. cả vế trữ lượng vả 
chúng loại. Đặc biệt, các nước đang phát 
triển rất giảu về tài nguyên khoáng sản 
(quặng kim loại. đẩu mõ, than, khí đối...) 
\ỉ nguyên rừng, đất trồng, khí hậu để phảt 
triển nông nghiệp. 

Ba phần tư dân số thể giới sống ở các 
nước đang phát triển. Nhìn chung, đây là các nước nghèo, chậm phát triển về 
kinh tế — xã hội. Tình trạng chậm phát triển, thiếu vốn. thiểu công nghệ. thiểu cán 
bộ khoa học - kĩ thuật, gánh năng nợ nước ngoài, hâu quả của chiến tranh và 
xung đột triển miên, sức ép dân số và sự bùng nỗ dân số trong nhiều năm, nạn đói. 
đã làm cho mỗi trường ở các nước đang phát triển bị huy hoại nghiêm trọng. 
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Các công t¡ xuyên quốc gia lại lợi dụng những khó khăn về kinh tế của các 
nước đang phát triển để bóc lột tài nguyên. Có thể nói, sự chậm phát triển - sự 
huỷ hoại môi trường - sự bùng nổ đân số lả những cái vòng luần quần mả các 
nước đang phát triển bị trồi buộc, cần phải tháo gỡ để thoát khỏi đổi nghèo. 

2. Khi thác va chế biễn khoáng sản ở các nước đơng phót triển 

Việc khai thác và chế biến khoáng sản cỏ vị trí đặc biệt quan trọng trong nẻn 
kinh tế ở nhiều nước đang phát triển : đó là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại 
ìy Á, nhiều nước châu Phi, Mĩ La tinh. Các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển với nên công nghiệp phát triển cao và lâu đời, là các nước nhập khẩu 
khoáng sản chủ yếu. 

Trang thởi gian từ giữa thập ki 70 cua thể kỉ XX trữ lại đây, giá nhiều loại 
nguyên liệu khoáng sản giảm. Nhiều nước đang phát triển phải xuất khẩu khoáng 
sản để trả các khoản nợ khổng lồ so với thu nhập quốc đân trong điều kiên bẩt lợi, 
thiệt đơn thiệt kép. 

Các tiến hộ khoa học - kĩ thuật nào đã làm cho giá nguyên liệu có vu hướng 

giản trong mấy thập kỉ qua ? 

Việc khai thác các mỏ lớn mà không chú trọng đến các 
trường đã làm cho nguồn nước, đất, không khí, sinh vật ở các khu vực có mỏ bị 
đầu độc bởi các kim loại nặng. các hợp chất chứa lưu huỳnh... 

3. Việc khơi thác tôi nguuễn nõng, lãm nghiệp ở cốc nước đang phốt triển 

Ở các nước đang phát triển tải nguyên rừng rất phong phú, đặc biệt là các khu 
rừng mưa nhiệt đới cô các loài cây gỗ quý, chim. thú quý hiểm. 
đến rừng diễn ra ở quy mõ lớn (lớn hơn nhiều so với khả năng phục hồi 
rừng và tốc độ trồng rừng) để củi, mở rộng diện tích canh tác và đồng có. 
Việc xuất khẩu gỗ tròn còn phổ biển làm cho các nước xuất khẩu gỗ bị thua thiệt 
nhiều. Một tỉ lệ rất lớn gỗ được khai thác để lấy củi : ở châu Phi 889, châu Á 75% 
và Nam Mĩ là 72%, 

“Nến nông nghiệp quảng canh. năng suất thấp, nên ở các nước nhiệt đới còn phổ 
biển tình trạng đốt nương làm rẫy, phá rừng để lấy đất canh tác. Việc theo đuổi 
mục tiểu tự túc lương thực bằng mọi giá đã làm cho hàng triệu ha đốt rừng bị mất 
đi, nhường chỗ cho các đổi núi trọc. Việc phát quang rừng làm đồng có và việc 
chăn thả gia súc quá mức, nhất lả ở các vũng khí hậu nhiệt đởi khõ hạn đã thúc đây 
quá trình hoang mạc hoá. 


tệ ở các nước Tâi 


ện pháp bảo vệ môi 


CõuU hỏi vũ bi tặp. 
1. Thể nào là sự phát triển bến vũm 
2.T yết vấn để mỗi trưởng đôi hỏi sự nỗ lục chung của các quốc gia 
và toàn thể loỗi người ? 
3. Các nước đang phát triển gặp những khỏ khân gì vẻ mặt kinh tế ~ xã hội khi giai 
quyết vấn để mỗi trường 
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